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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ dự án 

- Khu kinh tế Vân Phong đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 298/QĐ-TTg 

ngày 27/03/2023, với chiến lược phát triển đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành 

trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, có sự gắn kết giữa 

phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần đưa Việt Nam 

trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng. Khu kinh tế Vân 

Phong sẽ là khu kinh tế có tính cạnh tranh cao dựa trên các ngành trọng điểm với 

lợi thế tự nhiên, là trung tâm hàng hải, du lịch, công nghiệp và cửa ngõ giao thương 

với thế giới của cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

- Theo danh mục dự kiến dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong tại 

Tờ trình số 140/TTr-BCS ngày 07/4/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã được 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Thông báo số 620-TB/TU ngày 14/4/2023, 

trong giai đoạn 2023-2025 và sau năm 2025 tại Khu kinh tế Vân Phong tổng cộng 

có 30 dự án đầu tư trọng điểm và 04 Khu công nghiệp, trong đó khu vực Bắc Vân 

Phong có 17 dự án. Khu vực Bắc Vân Phong trong giai đoạn 2023-2025 cần phải di 

dời khoảng 9.000 nhân khẩu với 2.500 hộ dân để thực hiện các dự án đầu tư tại các 

phân Khu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 8. Quỹ đất dành cho tái định cư trên địa bàn huyện Vạn 

Ninh đối với các dự án đã đầu tư xây dựng và các dự án dự kiến xây dựng mới được 

thống kê trong bảng sau: 

Bảng 0.1 Quỹ đất tái định cư trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

STT Dự án  Tình hình dự án Số lô 

1 
Cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Vĩnh 

Yên (giai đoạn 1) 

Đã được đầu tư xây 

dựng 
450 

2 

Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở 

rộng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư 

Vĩnh Yên (giai đoạn 2) 

Đang đề xuất chủ 

trương đầu tư 

1400 

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

Ninh Mã 

Đã được đầu tư xây 

dựng 
120 

4 
Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu 

tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) 

Đang lập dự án đầu 

tư 
655 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

đường 2/9 

Đã được đầu tư xây 

dựng 
70 

 

Ngày 14/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Mở rông sơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) tại Nghị quyết 
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số 133/NQ-HĐND, để tạo 655 lô đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá 

trình thực hiện các dự án trên huyện Vạn Ninh, đặc biệt là nhân dân tại xã Vạn Thọ và 

xã Vạn Thạnh và một số dự án đầu tư tại phân Khu 8 thuộc Khu kinh Vân Phong. Vì 

vậy, việc đầu tư Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai 

đoạn 2) là rất cần thiết, từng bước hiện thực hóa theo định hướng quy hoạch, đồng bộ, 

hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã tầng xã hội theo định định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Tạo thêm quỹ đất cho mục tiêu mở rộng đô thị Vạn Ninh, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, dân sinh thúc đẩy phát triển 

hơn nữa dịch vụ du lịch Khánh Hòa. 

Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc 

hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 

dự án thuộc mục số 5 – Phụ lục IV là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

UBND huyện Vạn Ninh phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường Khánh Hòa tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho Dự án Mở rộng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) với quy mô 21,16ha. 

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

- Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) 

- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch 

Cổ Mã – Tu Bông (Phân khu 8) huyện Vạn Ninh; 

- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh; 

- Thông báo số 410/TB-UBND ngày 12/09/2023 Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh, 

Tổ trưởng Tổ công tác triển khai công việc liên quan đến các dự án trọng điểm tại phía 

Bắc Khu kinh tế Vân phong. 

- Công văn số 3346/UBND-TCKH ngày 18/09/2023 của UBND huyện Vạn Ninh 

về việc triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác triển khai 

công việc liên quan đến các dự án trọng điểm tại phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong; 

- Công văn số 3379/UBND-TCKH ngày 20/09/2023 của UBND huyện Vạn Ninh 

về việc cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình năm 2023; 
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CHƯƠNG 1  

VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

1. Thông tin chung về dự án 

1.1.Tên dự án:  

Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã – Giai đoạn 2 

1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án: UBND huyện Vạn Ninh. 

- Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án các Công trình Xây dựng huyện Vạn Ninh 

- Địa chỉ: Số 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa  

- Đại diện: Ông Đàm Ngọc Quang   - Chức vụ: Chủ tịch 

- Điện thoại: 0258.3840220 

1.3. Vị trí địa lý của dự án 

- Vị trí xây dựng Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã 

– Giai đoạn 2 thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Diện tích dự án là 21,16ha. Trong đó:  

 Diện tích khu tái định cư là 19,20ha 

 Diện tích tuyến đường kết nối là 1,96ha 

- Phạm vi ranh giới bao gồm: 

+ Phía Bắc giáp giáp ruộng lúa và đất trồng cây lâu năm.  

+ Phía Tây giáp giáp ruộng lúa. 

+ Phía Đông giáp ruộng lúa và điểm dân cư. 

+ Phía Nam giáp đường Ninh Mã (Khu tái định cư Ninh Mã - Giai đoạn 1) 
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Bảng 1.1. Thống kê tọa độ ranh giới khu đất tái định cư 

 (hệ VN-2000) 

 

Bảng 1.2. Thống kê tọa độ ranh giới khu đất đường kết nối 

 (hệ VN-2000) 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trên nền bản đồ vệ tinh Google Earth 

GĐ 2: 21,16ha 

GĐ 1: 6,66ha 

Quốc lộ 1  

Đường giao  

thông kết nối 

ường giao 
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2. Hiện trạng khu vực dự án 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất  

Theo hiện trạng sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 07/01/2022, các 

loại đất trong ranh giới khu tái định cư được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Hiện trạng sử dụng đất khu tái định cư 

STT KH Loại đất 
Diện tích    

(ha) 
Tỉ lệ (%) 

1 LUC Đất chuyên trồng lúa nước 16,19 84,34 

2 HNK Đất trồng cây hằng năm khác 0,29 1,52 

3 NTD 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ 
1,60 8,33 

4 MNC Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 0,37 1,91 

5 DGT Đất giao thông hiện trạng 0,36 1,86 

6 CLN Đất trồng cây lâu năm 0,39 2,02 

TỔNG 19,20 100,00 

 

Hiện trạng các loại đất trong ranh giới tuyến đường kết nối gồm: 

Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất tuyến đường kết nối 

STT 
KÍ 

HIỆU 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH    

(ha) 

TỈ LỆ     

(%) 

1 LUC Đất chuyên trồng lúa nước 1,93 98,47 

2 MNC Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 0,03 1,53 

TỔNG  1,96 100,00 

 

2.2. Hiện trạng công trình kiến trúc 

Trong phạm vi dự án hiện là khu vực trồng lúa nước nên không có công trình kiến 

trúc.  

2.3. Hiện trạng giao thông 

Trong phạm vi dự án hiện chưa có đường giao thông. Phía Nam dự án giáp với 

đường Ninh Mã có chỉ giới 26m, mặt đường rộng 8m đã xây dựng hoàn thiện. Trên 

tuyến đường này có thiết kế 2 vị trí chờ đấu nối với dự án 
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2.4. Hiện trạng nền khu vực 

Qua kết quả khảo sát, cao độ bình quân của khu vực dự án khoảng +0,5m đến 1m. 

Khu vực cao ở trên đường Ninh Mã thấp dẫn về phía Đông của dự án. 

 

 

Ghi chú: 

 

Hình 1.2. Hiện trạng nền khu vực dự án 

2.5. Thoát nước mưa 

Khu vực dự án có địa hình thấp dần từ phía Tây sang phía Đông, chưa có hệ thống 

thoát nước mưa hoàn chỉnh, hiện trạng nước thoát chủ yếu theo địa hình tự nhiên và 
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thoát theo các trục tiêu chính mương nội đồng về hướng cửa xả tại cống bản phía Đông 

Tây dự án, sau đó thoát ra biển. 

Theo khảo sát thực tế tại địa phương và các hộ dân sống lân cận dự án, khu vực dự 

án không xảy ra tình trạng ngập lụt. Vào mùa mưa, theo cao độ tự nhiên dốc từ Tây sang 

Đông, nước mưa thoát nhanh mương nội đồng và đổ ra biển. 

2.6. Hiện trạng cấp điện 

Trong phạm vi dự án hiện chưa có hệ thống cấp điện. Dọc tuyến đường Ninh Mã 

hiện hữu có tuyến đường dây trên không 22kV mạch đơn hiện hữu từ trụ 471VGI-129 

tới trụ 471VGI-136 do ngành điện đầu tư để cấp điện cho khu vực. 

2.7. Hiện trạng cấp nước 

Trong phạm vi dự án hiện chưa có hệ thống cấp nước. Dọc tuyến đường Ninh Mã 

hiện hữu có đường ống HDPE D225, nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Vạn Ninh của 

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh cấp nước cho khu vực. 

2.8. Hiện trạng thông tin liên lạc 

Trong phạm vi dự án hiện chưa có hệ thống thông tin liên lạc. 

2.9. Đánh giá chung 

Khu vực dự án hiện chưa có công trình kiến trúc, thuận lợi cho công tác giải phóng 

mặt bằng. Trên tuyến đường Ninh Mã hiện hữu có sẵn hệ thống cấp điện, cấp nước của 

khu vực thuận lợi trong việc kết nối nguồn cấp điện, cấp nước cho dự án. 

3. Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu đầu tư dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã 

(giai đoạn 2) để tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình 

thực hiện các dự án trên huyện Vạn Ninh, nhất là đối với các dự án ưu tiên thu hút đầu 

tư vào Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Việc xây dựng đầu tư dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh 

Mã (giai đoạn 2) sẽ tạo diện mạo mới cho huyện Vạn Ninh nói chung và khu vực xã 

Vạn Thọ, Vạn Thạnh nói riêng.  

Cụ thể hóa theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân 

Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023, góp phần hiện thực hóa 

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045. 

4. Loại, cấp công trình 

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. Cấp II 
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5. Quy mô đầu xây dựng dự án 

- Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: toàn bộ phần diện tích giai đoạn 2 là 21,16ha. 

Trong đó: Diện tích khu tái định cư là 19,20ha và diện tích tuyến đường kết nối là 1,96ha. 

+ Hạng mục san nền. 

+ Hạng mục đường giao thông:  tuyến đường phân nội bộ trong khu tái định cư và 

đường kết nối ra đường hiện hữu, bề rộng các tuyến đường từ 14m; 16m; 20m. 

+ Hạng mục hệ thống thoát nước mưa. 

+ Hạng mục hệ thống cấp nước sinh hoạt và Phòng cháy chữa cháy. 

+ Hạng mục hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng. 

+ Hạng mục hệ thống cong viên cây xanh. 

- Đầu tư các hạng mục hạ tầng xã hội: Đầu tư các hạng mục công trình được thiết 

kế, xây dựng với đầy đủ thiết bị cần thiết theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành và các 

hạng mục ngoài nhà như hàng rào, sân bê tông, bãi đỗ xe, đường dạo, cấp thoát nước, 

cấp điện chiếu sáng và chữa cháy ngoài nhà ... 

- Giai đoạn 2 có 655 lô nhà ở liên kế. 

- Dân số dự kiến: 655 x 5 = 3.275 người  

5.1. Cơ cấu sử dụng đất 

5.1.1. Các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng 

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD, các chỉ tiêu về các hạng mục áp dụng cho thiết kế 

gồm: 

- Chỉ tiêu về sử dụng đất: 

Bảng 1.5. Chỉ tiêu sử dụng đất 

TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú 

1 
Chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng 

công cộng 
m2/người ≥ 2 

Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam 
2 Chỉ tiêu đất giao thông 

% diện tích 

đất xây dựng 

đô thị 

≥ 18 

3 Mật độ xây dựng    

 
- Đất nhà ở chỉnh trang, liền 

kề, tái định cư 
% ≤ 90 

Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam và 

đảm bảo an toàn 

phòng cháy chữa 

cháy theo quy định 

 - Đất công trình công cộng % ≤ 40 

 - Công viên cây xanh % ≤ 5 

4 Tầng cao xây dựng    
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TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú 

 
- Nhà ở chỉnh trang, liền kề, 

tái định cư 
tầng ≤ 6  

Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam  - Công trình công cộng  tầng ≤ 3 

 - Công viên cây xanh tầng ≤ 1 

 

- Chỉ tiêu về hạ tầng xã hội 

Bảng 1.6. Chỉ tiêu hạ tầng xã hội 

TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú 

1 
Trường mầm 

non 

Cháu/1.000 người ≥ 50 

Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng 

Việt Nam 

m2 đất/cháu ≥ 12 

2 Nhà văn hóa  
m2/người ≥ 0,5 

m2/công trình ≥ 500 

 

- Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật 

Bảng 1.7. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

TT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Chỉ tiêu cấp nước   
Quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam 

1.1 Sinh hoạt lít/người-ng.đêm 120 - 150 

1.2 Công trình công cộng % sinh hoạt ≥ 10 

2 Chỉ tiêu cấp điện   

Quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam 

2.1 Sinh hoạt W/người 330 - 500 

2.2 
Công trình công cộng (tính 

bằng % phụ tải điện sinh hoạt) 
 % sinh hoạt 30 - 35 

3 Chỉ tiêu thoát nước thải % nước cấp ≥ 80 

4 Chỉ tiêu rác thải kg/người/ngày.đêm 1,0 
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5.1.2. Cơ cấu sử dụng đất 

- Dự kiến cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu tái định cư như sau: 

Bảng 1.8.  Cơ cấu sử dụng đất 

TT KH LOẠI ĐẤT  DIỆN TÍCH (ha)  TỶ LỆ (%) 

1 ĐẤT NHÀ Ở 9,96  51,89 

2 ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI 2,50  13,05 

2.1 TM Đất thương mại 1,15  5,98 

2,2 GD Đất giáo dục  0,72  3,73 

2,2 CX Đất cây xanh sử dụng công cộng 0,64  3,34 

3 ĐẤT GIAO THÔNG 5,98  38,81 

4 
ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

KHÁC 0,42  2,20 

5  ĐẤT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 0,32  1,68 

  TỔNG 19,20  100,00 
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Bảng 1.9. Thông kê chi tiết Quy hoạch sử dụng đất 
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5.1.3. Phân lô tái định cư 

- Theo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt, mục tiêu đầu tư dự án Mở rộng cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) để tạo 655 lô đất bố trí tái 

định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình thực hiện các dự án trên huyện Vạn 

Ninh. Kết quả thiết kế được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.10. Thống kê số phân lô 

  DT mỗi 

lô (m2) 

120-

130 

130-

140 
140-150 150-160 

160-

170 

170-

180 

200-

210 Tổng 

Số Lô 12 27 159 393 49 14 1 655 

Diện tích 

(m2) 1468,69 3691,12 22888,31 59502,47 8151,55 2422,51 202,29 98326,93 

Tỷ lệ(%) 1,83 4,12 24,27 60,00 7,48 2,14 0,15 100,00 

 

 



Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 

Chủ đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh  23 

 

Hình 1.3. Bình đổ phân lô khu tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 
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5.4. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

5.4.1. Giải pháp san nền 

a. Cao độ san nền 

Tuân thủ theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du 

lịch Cổ Mã – Tu Bông (Phân khu 8) huyện Vạn Ninh được duyệt, cao độ thiết kế tối 

thiểu cho khu vực xây dựng trong đồ án là +3.00m. 

Theo quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, dọc phía đường sắt (phía Bắc dự án khu 

tái định cư) có đường cống hộp khẩu độ BxH = (4x3)m dẫn nước mưa từ phía hồ Hoa 

Sơn → thoát dọc phía Đông đồ án → xả ra vịnh Vân Phong. Vậy nên độ dốc san nền 

của dự án tuân thủ theo quy hoạch 1/2000 hướng từ Nam → Bắc , từ Tây →  Đông.  

b. Giải pháp san nền 

Qua số liệu khảo sát địa chất đã thực hiện, địa chất nền khu vực ổn định để xây 

dựng mà không phải xử lý nền 

Giữ nguyên cao độ hiện hữu của đường Ninh Mã, hướng san nền thấp dần về phía 

Đông Bắc 

Diện tích san nền tính toán trong ô phân lô theo phương pháp lưới ô vuông kích 

thước 20mx20m. Độ chặt đất đắp san nền trong phân lô K > 90. Mặt bằng trước khi san 

nền được đào bóc lớp hữu cơ dày 30cm. 

Dọc phía ngoài các phân lô giáp ranh dự án, xây dựng tường chắn bằng đá hộc xây 

để giữ ổn định khối đất đắp 

5.4.2. Hệ thống đường giao thông 

1. Phân loại đường giao thông 

Theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ 

Mã – Tu Bông (Phân khu 8) huyện Vạn Ninh được duyệt, dọc ranh giới phía Bắc dự án 

khu tái định cư có đường trục chính khu vực M1 liên kết các khu chức năng theo phương 

ngang, Quy mô mặt cắt ngang 36 m, vỉa hè mỗi bên 5m, lòng đường 26m. 
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Hình 1.4. Vị trí đường M1 theo quy hoạch phân khu 8 

 

 

Hình 1.5. Mặt cắt ngang đường M1 theo quy hoạch Phân khu 8 

 

Đường trục chính khu vực M1 chỉ phát huy công năng khi toàn khu Khu đô thị du 

lịch Cổ Mã – Tu Bông được xây dựng hoàn chỉnh. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay tư 

vấn kiến nghị chỉ xây dựng đường M1 này chỉ giới 18m để tiết kiệm chi phí: Phía khu 

tái định cư được xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phía còn lại chỉ xây 

dựng lề đất. Trong giai đoạn xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị sẽ đầu tư mở rộng đúng 

chỉ giới 36m, phần đã xây dựng sẽ được tận dụng lại toàn bộ. Quy mô mặt cắt trục đường 

này như sau: 
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Hình 1.6. Mặt cắt ngang đường M1 đề xuất 

a. Đường cấp khu vực 

- Đường ĐC là đường chính khu vực được phân kỳ đầu tư chỉ giới 18m  

- Đường N2 là đường khu vực, có chỉ giới 26m 

b. Đường cấp nội bộ 

- Các đường phân khu vực gồm : 

 Đường N9 có chỉ giới 20m 

 Đường D4 và N5 có chỉ giới 16m 

 Đường D1, D2, D3, D5, N, N1, N3, N4, N6, N7 và N8 có chỉ giới 14m 

- Đường N0 là đường nhóm nhà ở có chỉ giới 13m 

 

Hình 1.7. Phân loại đường giao thông trong dự án 
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2. Cấp kỹ thuật của đường 

a. Cấp kỹ thuật của đường 

Căn cứ theo quy chuẩn QCVN 07-4:2023/BXD, vận tốc thiết kế của các loại đường 

như sau: 

 Đường chính khu vực, đường khu vực: 50Km/h 

 Đường phân khu vực: 40Km/h 

 Đường nhóm nhà ở: 30 Km/h 

b. Thống kê các tuyến đường trong dự án 

Bảng  1.11. Tổng hợp các tuyến đường trong dự án 

STT 

Tên 

đường 

Chỉ giới 

(m) 

KT mặt cắt 

(m) 

Chiều dài 

(m) Ghi chú 

Đường kết nối 18 5+8+5 841,7 Chính khu vực 

Đường dọc     1881,62   

1 D1 14 3+8+3 743,38 Nội bộ 

2 D2 14 3+8+3 313 Nội bộ 

3 D3 14 3+8+3 165 Nội bộ 

4 D4 16 4+8+4 592,16 Nội bộ 

5 D5 16 4+8+4 68,08 Nội bộ 

Đường ngang      2173,12   

1 N0 13 3+7+3 46 Nội bộ 

2 N 16 3+10+3 287,74 Nội bộ 

3 N1 14 3+8+3 44,55 Nội bộ 

4 N2 26 4+8+2+8+4 257,55 Khu vực 

5 N3 14 3+8+3 169 Nội bộ 

6 N4 14 3+8+3 257,55 Nội bộ 

7 N5 16 4+8+4 257,55 Nội bộ 

8 N6 14 3+8+3 257,55 Nội bộ 

9 N7 14 3+8+3 169 Nội bộ 

10 N8 14 3+8+3 169,07 Nội bộ 

11 N9 20 3.5+13+3.5 257,56 Phân khu vực 
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3. Quy mô mặt cắt ngang 

Căn cứ theo quy chuẩn TCVN 13592:2023/BXD, bề rộng mặt cắt ngang của các 

loại đường như sau: 

Bảng  1.12. Quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường 

Chỉ 

giới 

Vỉa 

hè 

Lề + 

DAT 

Làn xe DAT DPC DAT Làn xe Lề + 

DAT 

Vỉa 

hè 

18m 5 0,5 3,5    3,5 0,5 5 

26m 4 0,75 3,5x2 0,25 2 0,25 3,5x2 0,75 4 

20m 3,5 0,5 2,5+3,5    3,5+2,5 0,5 3,5 

16m 4 0,5 3,5    3,5 0,5 4 

14m 3 0,5 3,5    3,5 0,5 3 

13m 3 0,5 3,0    3,0 0,5 3 

Ghi chú: (DAT là dải an toàn) 

Độ dốc ngang mặt đường, vỉa hè đường được thiết kế phù hợp để bảo đảm thoát 

nước và an toàn chạy xe, tư vấn áp dụng trong dự án như sau: 

- Độ dốc mặt đường xe chạy: 2% (hướng từ tim đường về phía bó vỉa) 

- Độ dốc vỉa hè: 1,5% (hướng từ nhà dân về phía bó vỉa) 

- Riêng độ dốc vỉa hè đường ĐC phía không có phân lô là 4% hướng từ bó vỉa về 

phía mái taluy 

Bố trí hạ tầng kỹ thuật trên mặt cắt ngang 

- Hệ thống thoát nước mưa bằng ống cống BTLT, cống hộp đúc sẵn đặt trên vả hè 

- Hệ thống cấp nước bằng ống HDPE bố trí trên vỉa hè dọc mép phân lô 

- Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc (ống uPVC) bố trí trên vỉa 

hè. 

4. Bình đồ các tuyến đường 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Tuân thủ theo bình đồ sử dụng đất 

Một số chỉ tiêu chủ yếu thiết kế bình đồ được thống kê trong bảng sau: 

Bảng  1.13. Tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường trên bình đồ 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Tốc độ thiết kế km/h 50 40 

2 Độ dốc siêu cao lớn nhất isc % 4 4 

3 Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất m 80 60 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

4 Bán kính nhỏ nhất thông thường  m 100 75 

5 Bán kính không siêu cao m 1000 600 

6 Tầm nhìn dừng xe m 55 40 

7 Tầm nhìn vượt xe m 275 200 

b. Giải pháp thiết kế 

- Tim tuyến tuân thủ theo bình đồ sử dụng đất 

- Bình đồ thiết kế thể hiện đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, biển báo và sơn an 

toàn giao thông, lối dành riêng cho người khuyết tật, cây xanh 

- Các tuyến đường kết nối với đường giao thông ngoài khu vực dự án được thiết 

kế đến giới hạn xây dựng 

5. Trắc dọc các tuyến đường 

a. Nguyên tắc thiết kế 

- Trắc dọc được thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố đường 

cong bằng và các yếu tố đường cong đứng, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế, êm thuận 

trong quá trình vận hành xe 

- Mặt cắt dọc đường phải phù hợp với thiết kế san nền để đảm bảo thoát nước 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu thiết kế trắc dọc được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.14. Tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường trên trắc dọc 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Tốc độ thiết kế km/h 50 40 

2 Độ dốc dọc lớn nhất (đường có xe đạp) % 4 4 

3 Độ dốc dọc tối thiểu % 0,3 0,3 

4 Chiều dài tối thiểu của đoạn đổi dốc m 80 70 

5 Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu m 800 450 

6 
Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu thông 

thường m 
1200 700 

7 Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu m 700 450 

8 
Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu thông 

thường m 
1000 700 

9 Chiều dài đường cong đứng tối thiểu m 40 35 
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b. Giải pháp thiết kế 

- Trắc dọc thiết kế phù hợp với độ dốc san nền, tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật của 

cấp đường. 

- Tại các vị trí kết nối với đường giao thông ngoài khu vực dự án được thiết kế 

đảm bảo vuốt nối êm thuận với đường hiện hữu. 

6. Kết cấu áo đường 

- Kết cấu áo đường sau khi tính toán có bề dày từng lớp từ trên xuống như sau: 

Bảng 1.15. Kết cấu áo đường có bề dày từng lớp từ trên xuống 

STT Loại đường Kết cấu áo đường 

1 Đường chính khu vực, 

(Eyc = 155Mpa) 

- BTN chặt Dmax12,5 dày 5cm 

- BTN chặt Dmax19 dày 7cm 

- Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 18cm 

- Cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 32cm 

- Đất nền đầm chặt K98 dày 30cm 

2 Đường nội bộ (Eyc = 

120Mpa) 

- BTN chặt Dmax12,5 dày 7cm 

- Cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15cm 

- Cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 15cm 

- Đất nền đầm chặt K98 dày 50cm 

 

- Kết cấu áo đường áp dụng cho các tuyến đường nội bộ:  

Bảng 1.16. Kết cấu áo đường áp dụng trên các tuyến đường 

STT Tên đường Chỉ giới (m) KT mặt cắt (m) Ghi chú 

1 DC 18 5+8+5 Cấp khu vực 

2 N2 26 4+8+2+8+4 Cấp khu vực 

3 N9 20 3.5+13+3.5 Cấp nội bộ 

4 D4, D5, N và N5 16 4+8+4 Cấp nội bộ 

5 

D1, D2, D3, N1, N3, 

N4, N6, N7 và N8 14 3+8+3 Cấp nội bộ 

6 N0 13 3+7+3 Cấp nội bộ 

7. Nền đường 

a. Nguyên tắc thiết kế 

- Bề rộng nền đường phải tuân thủ các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và bao 

gồm đầy đủ các bộ phận trên mặt cắt ngang trong phạm vi chỉ giới đỏ. 
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- Phải bảo đảm nền đường ổn định, duy trì được các kích thước hình học, có đủ 

cường độ để chịu được các tác động của tải trọng xe và của các yếu tố thiên nhiên trong 

suốt thời gian sử dụng 

- Cao độ mặt đường chỗ có cống tròn phải đảm bảo chiều dầy tối thiểu của các lớp 

kết cấu và đất đắp trên đỉnh cống là 0,5m và không nhỏ hơn chiều dày kết cấu áo đường 

- Đất sau khi đầm nén phải đạt các yêu cầu sau: 

+ 30cm trên cùng phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 8 đối với đường 

phố chính khu vực, đường khu vực; và bằng 6 đối với đường phố nội bộ. 

+ 50cm tiếp theo phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 5 đối với đường 

phố chính khu vực, đường khu vực; và bằng 4 đối với đường phố nội bộ. 

- Độ chặt của nền đường phải đạt các yêu cầu sau: 

Bảng  1.17. Độ chặt yêu cầu nền đường 

Loại nền Độ sâu tính từ 

đáy áo đường 

xuống, cm 

Độ chặt K 

Đường phố chính, 

Đường khu vực 

Đường phố 

 nội bộ 

Nền đắp 50 ≥0,98 ≥0,95 

50 ~ 80 ≥0,95 ≥0,93 

Nền đào và nền không 

đào không đắp 

30 ≥0,98 ≥0,95 

30 ~ 80 ≥0,93 ≥0,90 

b. Giải pháp thiết kế 

- Qua kết quả khảo sát địa chất khu vực dự án, địa chất là lớp cát lẫn sét, không có 

nhận dạng đất yếu.  

- Nền đắp không cần biện pháp xử lý nền, trước khi đắp cần đào bỏ 30cm đất hữu 

cơ trên bề mặt. 

8. Bó vỉa, vỉa hè, bó lề 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Bề rộng vỉa hè phải tuân thủ theo mặt cắt ngang thiết kế và bố trí đầy đủ cây xanh, 

cột điện chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông và hệ thống kỹ thuật ngầm. 

Phải bố trí dải an toàn đối với các đường có tốc độ thiết kế >50Km/h, kết cấu dải 

an toàn được thiết kế như kết cấu mặt đường. 

Bó vỉa được bố trí ở mép hè đường, kết cấu bằng bê tông xi măng hoặc đá có cường 

độ chịu nén không nhỏ hơn 250daN/cm2.  

Bề rộng dải phân cách phải tuân thủ theo mặt cắt ngang thiết kế, kết cấu bằng bê 

tông xi măng hoặc đá có cường độ chịu nén không nhỏ hơn 250daN/cm2, cao độ đỉnh 

dải phân cách phải cao hơn mặt đường 30cm 
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b. Giải pháp thiết kế 

Bó vỉa dọc vỉa hè các khu phân lô bằng BT đá 1x2 M250 rộng 70cm trên lớp lót 

nhựa tái sinh, chiều dày tối thiểu 20cm, phần máng rộng 35cm, phần gờ rộng 35cm gồm 

2 loại: 

- Loại gờ cao có độ dốc gờ vát là (30x12)cm 

- Loại gờ thấp có độ dốc gờ vát là 35cm x 3cm 

Bó vỉa loại đứng phía bãi đậu xe rộng 20cm, cao 40cm, phần nổi trên mặt đường 

là 15cm 

Vỉa hè các tuyến đường được lát gạch Terrazzo, kết cấu từ trên xuống gồm: 

- Gạch Terazzo KT: 40x40x3,2cm 

- Lớp VXM 100 tạo phẳng dày 2cm 

- Lớp đệm đá 4x6 chèn M100 dày 10cm 

- Đất nền đầm chặt K=0,95 

Kết cấu vỉa hè tại các lối vào trường học, cơ quan từ trên xuống gồm: 

- BT đá 1x2 M250 dày 15cm  

- Lớp đệm đá 4x6 chèn VXM 100 dày 10cm 

- Đất nền đầm chặt K=0,95 

Kết cấu bó lề bằng BT đá 2x4 M200 rộng 15cm cao 25cm, trên lớp đệm móng đá 

4x6 dày 10cm 

Tại các nút giao, bố trí lối lên xuống dành riêng cho người khuyết tật tại các vị trí 

vạch sơn người đi bộ. Kết cấu lát gạch Terrazzo như vỉa hè. 

Trên vỉa hè, tại các vị trí lối dành riêng cho người khuyết tật có bố trí các tấm lát 

dẫn hướng để dẫn đường cho người khiếm thị. 

9. Cây xanh dọc vỉa hè 

Cây xanh trồng dọc theo đường, dùng loại cây có rễ không ăn quá sâu xuống dưới 

dễ gây ảnh hưởng đến công trình ngầm, cây có thân thẳng, tán lá rộng và ít rụng lá.  

Các lỗ trồng cây được xây dựng có kích thước 120x120cm, bố trí giữa ranh hai 

nhà khoảng cách trung bình giữa các lỗ là 10m – 12m, thành lỗ trồng cây bằng bằng BT 

đổ tại chỗ 

10. Kết nối giao thông với khu vực ngoài dự án 

Dự án khu Tái định cư kết nối giao thông với khu hiện trạng tại 3 vị trí: 

- Đường N0 (chỉ giới 3+7+3=13m) kết nối vào đường Ninh Mã hiện hữu tại vị trí 

chờ sẵn 

- Đường N1 (chỉ giới 3+8+3)m kết nối vào đường Ninh Mã hiện hữu tại vị trí chờ 

sẵn 

- Đường N2 kết nối vào đường bê tông xi măng hiện hữu  
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11. Hệ thống an toàn giao thông 

a. Nguyên tắc thiết kế 

Hệ thống biển báo gồm biển báo nguy hiểm, ngã giao, hướng dẫn, chỉ đường... 

Vạch sơn gồm các vạch phân làn các hướng xe chạy, người đi bộ qua đường, vạch 

dừng xe ... 

b. Qui mô thiết kế 

Bố trí biển báo ngã 3, ngã 4 tại các nút giao 

Bố trí vạch sơn người đi bộ băng đường, bố trí vạch phân làn các nút giao 

5.4.3. Giải pháp thóa nước mưa 

a. Phương án thoát nước mưa 

Theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ 

Mã – Tu Bông (Phân khu 8) huyện Vạn Ninh được duyệt, dọc phía đường sắt (phía Bắc 

dự án khu tái định cư) có đường cống hộp khẩu độ BxH = (4x3)m dẫn nước mưa từ phía 

hồ Hoa Sơn → thoát dọc phía Đông đồ án → xả ra vịnh Vân Phong. 

 

Hình 1.8. Hướng thoát nước mưa theo quy hoạch Phân khu 8 

Tuy nhiên, hiện nay đường cống hộp này chưa được xây dựng. Nếu toàn bộ nước 

mưa của khu tái định cư thoát về phía đường sắt sẽ gây sa bồi thủy phá tại các vị trí cửa 

xả. Đồng thời lượng nước phía trên Quốc lộ thoát về qua 3 vị trí cống dọc đường sắt sẽ 

gây ngập và tạo dòng chảy lớn trong phạm vi diện tích đất giữa khu tái định cư và đường 

sắt. Hiệu quả tuyến cống hộp sẽ phát huy khi toàn bộ khu đô thị du lịch được xây dựng 

đồng bộ theo quy hoạch 

 Vì vậy tư vấn chọn hướng thoát nước của khu tái định cư về phía cầu hiện hữu 

trên đường Ninh Mã - chảy thoát ra vịnh Vân Phong. Sau khi toàn khu du lịch đô thị 

được xây dựng hoàn chỉnh, có thể bố trí đường cống hộp BxH=(3x2,5)m dọc đường N2 

để thoát nước khu tái định cư về phía đường sắt. 
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Theo hiện trạng tự nhiên, phía dọc đường sắt có 3 đường cống hiện hữu thoát nước 

từ phía trên Quốc lộ 1 xuống, vào mùa mưa nước chảy tràn trên khu vực ruộng thoát về 

phía Đông, 1 phần thoát về phía cầu hiện hữu trên đường Ninh Mã. Sau khi tính toán 

lưu vực nước mưa tại các cống trên đường sắt sẽ bố trí 3 cửa thu dọc tuyến đường DC 

để thu 1 phần nước thoát về cống hiện hữu trên đường Ninh Mã, tránh trường hợp ứ 

dềnh nước mưa ở khoảng giữa đường sắt và khu tái định cư. 

 

Hình 1.9. Hướng thoát nước mưa dự án 

b. Nguyên tắc thiết kế 

Thu, thoát nhanh nước mưa trên phạm vi đường phố giữa 2 chỉ giới đỏ và các 

nguồn xung quanh, nằm ngoài chỉ giới đỏ đổ vào, không để xảy ra hiện tượng úng ngập. 

Hệ thống thoát nước mặt vận hành theo trật tự chức năng: Rãnh => hố thu ngăn 

mùi => đường cống nhánh => Hệ thống thoát nước mưa: Giếng thăm => đường cống 

phụ => đường cống chính => cửa xả 

c. Giải pháp thiết kế 

- Nước mưa trên mặt đường được thu vào hố thu bố trí dọc 2 bên bó vỉa, thu vào 

hệ thống cống đặt trên vỉa hè, nối vào giếng thăm của hệ thống thoát nước mưa thoát ra 

cửa xả 

- Tại các hố thu nước mưa nối vào hệ thống thoát nước mưa có bố trí van lật 1 

chiều để ngăn mùi 

- Kết cấu ống cống, móng cống 

+ Ông cống BTLT H10 bố trí đoạn trên vỉa hè, móng bằng gối BT đúc sẵn, mối 

nối join cao su. 

+ Ống cống BTLT H30 bố trí đoạn đi dưới lòng đường, sử dụng móng băng bằng 

BT đổ tại chổ, mối nối join cao su. 

Trường hợp chiều cao đắp lưng cống không đủ, bố trí tấm đan BTCT đặt phía trên 

lưng cống để phân bố tải trọng. 
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- Kết cấu hố ga 

+ Hố ga bằng BT đá 1x2 M200 đổ tại chổ 

+ Nắp đan bằng BTCT đúc sẵn, trên mặt lát đồng bộ với kết cấu vỉa hè 

d. Bồi hoàn hiện trạng  

Hiện hữu trong khu vực khu tái định cư có 3 tuyến mương thủy lợi cung cấp nước 

từ tuyến mương dọc đường sắt để tưới cho khu vực ruộng lúa. Tuy nhiên sau khi xây 

dựng khu Tái định cư, phần lớn diện tích ruộng bị thu hồi, chỉ còn lại 1 phần ruộng lúa 

dọc ranh phía Nam của dự án. 

Hồ sơ thiết kế bồi hoàn 1 tuyến mương thủy lợi BxH = (0,6x0,6)m để phục vụ tưới 

cho khu vực ruộng lúa còn lại. Đoạn đi trong khu tái định cư được thiết kế cống tròn 

D=800m đi phía dưới vỉa hè. 

 

Hình 1.10. Hiện trạng mương thủy lợi 

 

Hình 1.11. Bồi hoàn mương thủy lợi 
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5.4.4. Giải pháp cấp nước 

a. Nguồn cấp nước: 

Điểm đấu nối nguồn lấy nước là ống HDPE D225 tại 02 vị trí trên đường hiện 

trạng phía Tây Nam dự án để đảm bảo an toàn cấp nước và đáp ứng quy định PCCC 

Sử dụng ống cấp nước HDPE DN150/160 và DN100/110 làm đường ống chính 

chuyển tải cho dự án và phục vụ cho PCCC đường ống HDPE DN50/63 làm đường ống 

nhánh 

b. Tiêu chuẩn cấp nước: 

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 33:2006: Cấp nước - Mạng bên ngoài và công trình. 

- Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023: Tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.   

- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5576 :1991 : Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm 

quản lý kỹ thuật. 

- Tiêu chuẩn cấp nước:  

+ Nước sinh hoạt: 150 lít/người-ngày.đêm. 

+ Nước chữa cháy: qcc= 10l/s; n=1; t=3h. 

+ Nước công trình công cộng: 12%Qsh 

+ Nước tưới cây, rửa đường: 8% Qsh 

+ Nước thất thoát, rò rỉ: 5% (Qsh+ Qcc+ Qtcrd). 

c. Nhu cầu dùng nước: 

Bảng 1.18. Nhu cầu cấp nước dự án  

STT 
Đối tượng dùng 

nước 

KÝ 

HIỆU 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỈ TIÊU 
LƯU 

LƯỢNG 

Po Đơn vị (m3/ng.đêm) 

1 Nước sinh hoạt Qsh 3275 Người 130 l/ng.ngđ 425,75 

2 Giáo dục Qgd 2.863,39 m2 sàn 2 l/m2 
5,73 

 

3 
Tưới cây rửa 

đường 
Qtc 8% (1)    34,06 

4 Thất thoát rò rỉ Qrr 
5% 

(1+2+3) 
   23,28 

5 Tổng lưu lượng dùng nước trung bình Qtb= 488,82 

6 Hệ số điều hòa ngày dùng nước lớn nhất Kng
max =  1,20 

7 Tổng lưu lượng dùng nước ngày lớn nhất Q
ng
max  làm tròn 586,58 
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STT 
Đối tượng dùng 

nước 

KÝ 

HIỆU 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỈ TIÊU 
LƯU 

LƯỢNG 

Po Đơn vị (m3/ng.đêm) 

8 Cấp nước chữa cháy 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy 10 lít/s 

  - Số đám cháy xảy ra đồng thời 1 Đám cháy 

- Thời gian đám cháy  3 Giờ 

- 
Nhu cầu cấp nước chữa cháy    

Qcc= (10x2x3x3600)/1000 108 m3/Đám cháy  

Tổng nhu cầu dùng nước trong dự án 

Q
ng
TB

 (làm tròn) 489,0 

Q
ng
max

 587,0 

Q
ng
max

 có cháy 695,0 

d. Giải pháp thiết kế 

 Bố trí mạng lưới cấp nước 

- Mạng lưới đường ống cấp nước cho khu thiết kế theo dạng mạng vòng kết hợp mạng 

cụt.  

- Loại ống sử dụng trong khu thiết kế là ống tròn nhựa HDPE DN150/160; 

DN100/110 và ống HDPE DN50/63 . Các tuyến ống trên đấu nối từ ống HDPE 

D225 hiện có trên đường nhựa hiện trạng và cung cấp nước trực tiếp cho các công 

trình. 

- Độ sâu chôn ống cách mặt đất 0,6m (tính từ đỉnh ống).  

- Ống chôn có lớp cát bảo vệ cao hơn đỉnh ống 100mm để chống hiện tượng ống rò 

rỉ do các loại đất đá có cạnh sắc bén làm hỏng. 

- Ống đi cách tường nhà dân 0,5m. 

- Ống qua đường giao thông có tấm đan BTCT mác 200 dày 100mm đặt bên trên để 

bảo vệ ống 

 Vạch tuyến 

- Mạng lưới cấp nước là mạng hình tia cho các đường nội bộ trong khu theo định 

hướng bố trí chung tổng mặt bằng. 

- Mạng lưới cấp nước để đảm bảo phục vụ cho công tác PCCC thiết kế sử dụng mạng 

vòng cho đường ống > 200m và mạng hình tia cho các đường nội bộ trong khu theo 

định hướng bố trí chung tổng mặt bằng. 
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- Nước được cấp cho các hộ tiêu dùng thông qua hệ thống ống dịch vụ và ống nhánh. 

- Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài dạng áp lực thấp. 

- Ống cấp nước được đặt đi hai bên đường để cung cấp nước cho các lô. 

- Mạng lưới chữa cháy áp lực thấp, và khi tính toán thủy lực sẽ đảm bảo vận tốc trong 

ống khi có cháy không quá 3 m/s, và đảm bảo áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa xa 

nguồn nhất là 10m nước. Đảm bảo theo đúng các quy định tại điều 2.5 QCVN 07-

1-2016/BXD, điều 2.10.4, 2.10.5 QCVN 01:2021/BXD 

6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án trong 02 năm từ 2024-2025. 

6.2. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn  

Tổng mức đầu tư của dự án: 325,3 tỷ đồng. 

Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh. 

6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Ban quản lý các công trình xây dựng huyện 

Vạn Ninh trực tiếp quản lý và điều hành công trình. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2.1.  Đánh giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng 

2.1.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng 

Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án được trình bày trong bảng 2.1: 

Bảng 2.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường có liên quan 

đến chất thải và không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng  

STT Các hoạt động 

Nguồn gây tác động  

liên quan đến chất 

thải 

Nguồn gây tác động 

không liên quan đến 

chất thải 

 

1 

Hoạt động thu hồi đất, 

bồi thường giải phóng 

mặt bằng 

 

Ảnh hưởng đến tâm lý, 

sinh hoạt và kinh tế của 

người dân. 

 

2 
Phát quang cây cối, 

thực vật 
Chất thải rắn 

- Ảnh hưởng đến cảnh 

quan, thực vật tại khu vực 

dự án. 

3 

Vận chuyển sinh khối 

thực vật do phát 

quang, xà bần do phá 

dỡ nhà cửa  

- Bụi, khí thải của xe vận 

chuyển. 

- Môi trường không khí tại 

khu vực 

4 

- Bóc đất hữu cơ nền 

đường giao thông, san 

nền khu vực dự án 

- Vận chuyển đất đắp. 

- Bụi, khí thải từ hoạt 

động đắp đất, san  nền. 

- Khối lượng đất hữu cơ  

- Bụi, khí thải từ hoạt 

động vận chuyển đất 

đắp. 

- Ảnh hưởng đến cảnh 

quan, thực vật tại khu vực 

dự án. 

- Tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông. 

- Ồn, rung do hoạt động 

vận chuyển, xây dựng cơ 

sở hạ tầng. 

- Ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự xã hội. 

- Ảnh hưởng đến đời sống, 

sinh hoạt của các khu dân 

cư xung quanh dự án. 

5 

XD hoàn thiện các 

hạng mục HTKT: hệ 

thống đường giao 

thông, hệ thống cấp 

thoát nước, hệ thống 

điện, trồng xây xanh, 

... 

- Bụi, khí thải từ hoạt 

động xây dựng; khí thải 

từ các phương tiện, máy 

móc, thiết bị thi công,...  

- Nước thải từ quá trình 

vệ sinh xe, thiết bị ra vào 

công trường. 
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STT Các hoạt động 

Nguồn gây tác động  

liên quan đến chất 

thải 

Nguồn gây tác động 

không liên quan đến 

chất thải 

6 

Vận chuyển, lưu trữ 

nguyên, nhiên vật liệu, 

máy móc thi thông 

- Bụi, khí thải  trong quá 

trình vận chuyển.  

- Khí thải của máy móc 

thi công. 

- Ảnh hưởng đến đình làng 

Ninh Lâm 

 

7 
Hoạt động của công 

nhân 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải nguy hại 

- Ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự xã hội. 

 2.1.2. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 

2.1.2.1. Tác động do nước thải trong giai đoạn xây dựng 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng dự án là: 

 + Nước thải xây dựng từ hoạt động thi công công trình; 

 + Nước thải sinh hoạt của công nhân; 

+ Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ diện tích dự án cuốn theo bụi, đất, đá, cát, xi 

măng,…rơi vãi, rò rỉ trên mặt đất. 

a. Tác động do nước thải xây dựng 

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là từ quá trình trộn bê tông, 

từ hoạt động vệ sinh xe, máy móc thi công … thành phần của nước thải này chủ yếu 

chứa nhiều cặn lắng, vật liệu thải, dầu mỡ, có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu 

cơ cao có tiềm năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong quá trình thi công dự án.  

Tuy nhiên, do không đủ cơ sở tính toán một cách chính xác các loại nước thải phát 

sinh trong quá trình xây dựng nên báo cáo chỉ có thể ước tính lượng nước thải phát sinh 

từ quá trình vệ sinh xe. 

* Nước rửa xe các phương tiện vận chuyển:  

Theo tính toán tổng số lượt xe vận chuyển (đất đắp, nguyên vật liệu, đất hữu cơ 

thải bỏ, xà bần) là 120 lượt xe. 

Xe vận chuyển ra vào dự án sẽ được xịt rửa bánh xe để hạn chế vương vãi đất, cát 

ra các tuyến đường. Theo TCVN 4513:1998, lượng nước sử dụng rửa 200 lít/xe, lượng 

nước này sử dụng rửa cho toàn bộ xe, tham khảo từ các công trình xây dựng, thông 

thường chỉ xịt rửa các bánh xe do vậy lượng nước sử dụng thực tế khoảng 50 lít/xe. Quá 

trình rửa xe sẽ phát sinh một lượng nước lớn tương ứng bằng lượng nước rửa. Ước tính 

lượng nước thải rửa xe lúc cao điểm là:  

120 lượt xe/ngày x 50 lít/lượt xe = 6 m3/ngày. 

Quá trình xịt rửa xe chỉ sử dụng nước, không dùng hóa chất tẩy rửa. Do đó, đặc 

trưng của loại nước thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng, các thông số ô nhiễm khác như 
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BOD5, COD, dầu mỡ. 

Theo số liệu thống kê, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công trung 

bình như trong bảng 2.2: 

Bảng 2.2. Nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải xây dựng 

STT Các thông số Đơn vị Nồng độ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột B) 

1 pH - 6,99 5,5-9 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 Dầu mỡ mg/l 0,02 10 

12 Coliform MNP/100l 53x104 5000 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp, 2007 

Ghi chú:  

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (cột B áp dụng cho nguồn tiếp nhận là các nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt). 

Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy: một số chỉ tiêu chất lượng nước thải 

trong quá trình thi công xây dựng vượt QCVN 40:2011/BTNMT như chất rắn lơ lửng 

lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 4,2 lần; BOD5 gấp 8,6 lần và Coliform gấp 

106 lần.  

Loại nước thải này phát sinh không nhiều nhưng nếu không tập trung xử lý sơ bộ 

trước khi xả sẽ ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực thi công: bồi lắng dòng chảy, gây 

ô nhiễm độ đục, làm giảm chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực. 

Trong quá trình thi công chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp giảm thiểu thích hợp 

để hạn chế sự tác động của nước thải thi công. 
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b. Tác động do nước thải sinh hoạt 

Quá trình thi công dự án vào thời gian cao điểm có khoảng 100 công nhân làm việc 

trên công trường. Tham khảo bảng 3.1 TCXDVN 33:2006 cấp nước – mạng lưới đường 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là khoảng 

lít/người.ngày. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi 

công xây dựng dự án khoảng 6 m3/ngày (lấy 100% lượng nước cấp). 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất rắn 

lơ lửng, chất rắn hòa tan, BOD5, sunfua, amoni, nitrat, photsphat, Coliform,… Nước thải 

sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn Coli 

và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất nếu không 

được xử lý. So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT thì nước thải sinh hoạt của công nhân 

chưa qua xử lý hoặc đưa qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại thì nồng độ các chất gây ô 

nhiễm trong nước thải đều vượt quy chuẩn môi trường.  

- Ngoài ra, nếu ý thức vệ sinh kém, không tuân thủ nội quy công trường của công 

nhân, nước thải, rác thải không được thu gom, công nhân vứt rác, phóng uế bừa bãi gây 

ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là nước thải sinh hoạt nếu để chảy tràn 

tạo ra các hố, vũng nước bẩn làm mất vệ sinh nguồn nước, ô nhiễm không khí, tạo điều 

kiện cho các loài ruồi, muỗi phát triển mạnh và có thể làm xuất hiện các ổ dịch bệnh 

như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét nếu không có sự phòng ngừa, xử lý và giữ vệ sinh 

tốt. Bên cạnh phát sinh dịch bệnh còn gây mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

Tuy nhiên, dự án ưu tiên sử dụng công nhân tại địa phương nên số lượng công 

nhân ở lại qua đêm tại công trường không nhiều, khu vực dự án rộng, thoáng, lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh nhỏ nên tác động không đáng kể đến môi trường. Ngoài 

ra, do điều kiện thi công trong giai đoạn xây dựng chỉ mang tính chất tạm thời nên chúng 

tôi sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt bằng cách sử dụng 

các nhà vệ sinh tự hoại composite để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công 

nhân. Điều này có thể chấp nhận được vì lưu lượng và tải lượng ô nhiễm trong nước thải 

trong giai đoạn xây dựng là không nhiều, chỉ sử dụng trong thời gian thi công xây dựng. 

c. Tác động do nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình thi công xây dựng, lưu lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích 

dự án có thể gây nên các tác động tiêu cực như: 

- Khi lượng mưa tập trung lớn thì nguồn nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, bê 

tông, vữa xi măng...làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, tăng độ đục ảnh hưởng  đến 

các mương thoát nước và các khu vực đất ruộng trũng xung quanh dự án. 

- Ngoài ra, trong quá trình xây dựng đất cát sử dụng để đắp đất san nền chưa được 

đầm chặt cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước mưa đổ về các khu vực thấp ở phía Tây 

Nam, Đông Bắc, Đông Nam dự án, góp phần gia tăng độ đục đáng kể cho nguồn nước, 

gây lắng đọng trầm tích, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước trong khu vực. 

- Tính toán lượng nước mưa phát sinh trong khu vực dự án như sau: 

Công thức tính toán lưu lượng cực đại nước mưa chảy tràn:  Q = 0,278.K.I.A 
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Trong đó: 

- Q : lưu lượng cực đại (m3/ngày); 

- K : hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất, chọn K = 0,3. 

Bảng 2.3.Hệ số chảy tràn của nước mưa (theo Trịnh Xuân Lai, 2000) 

Đặc điểm bề mặt K 

Vùng thị tứ 0,70 – 0,95 

Vùng dân cư (khu tập thể) 0,50 – 0,70 

Vùng nhà dân riêng lẻ 0,30 – 0,70 

Khu công viên nghĩa trang 0,10 – 0,25 

Đường có lát nhựa 0,80 – 0,90 

Bãi cỏ, phụ thuộc vào độ dốc và tầng 0,10 - 0,25 

- I : lượng mưa trung bình lớn nhất trong ngày (mm/ngày), theo số liệu Khí hậu 

thủy văn Khánh Hòa thì I = 174,9 mm/ngày = 0,1749 m/ngày.  

- A: diện tích toàn lưu vực: A = 211.600m2.  

Tổng lượng mưa ngày lớn nhất tại khu vực dự án: 

Qmax/ngày= 0,278 × 0,3 × 0,1749 × 211.600 = 3.087 m3/ngày. 

Tải lượng cặn trên diện tích dự án: Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các 

chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi... từ những ngày không mưa. Lượng chất 

bẩn tích tụ trong một  khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

G = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 

 Trong đó:  

 Mmax: Lượng bụi tích luỹ lớn nhất trong khu vực: 50 kg/ha. 

 kz       : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực: kz = 0,8 ng-1. 

 T       : Thời gian tích luỹ chất bẩn: T = 15 ngày. 

 F       : Tổng diện tích lưu vực (diện tích dự án): F= 20,16 ha. 

Vậy tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa là:  

G = 50 [1 - exp (- 0,815)]   20,16 = 1.008 (kg). 

Lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án khá nhiều, với thành 

phần chủ yếu là đất, cát. Đơn vị nhà thầu thi công cần có biện pháp thu gom toàn bộ 

lượng nước mưa cho chảy vào mương rãnh thoát nước tạm trong thời gian thi công. 

- Khi thi công dự án hoạt động đào, đắp nâng cao cos nền có khả năng làm ảnh 

hưởng đến thoát nước tại khu dân cư gần dự án về phía Đông, trong quá trình thi công 

xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang chưa hoàn chỉnh, gặp mưa lớn sẽ gây ngập 

úng cục bộ đối với các cụm dân cư phía Nam dự án nhất là những công trình, nhà dân 

có cao trình thấp hơn cao trình khu tái định cư. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống 
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sinh hoạt, công việc cũng như đi lại của người dân. Đặc biệt là nước mưa chảy tràn sẽ 

cuốn theo đất, cát, các chất vương vãi gây bồi lắng, sình lầy sân, vườn nhà dân làm mất 

mỹ quan cũng như gây cảm giác khó chịu. Ngoài ra, nước ngập úng làm tăng khả năng 

ô nhiễm nguồn nước và là môi trường phát triển các loài kí sinh gây bệnh gây ảnh hưởng 

đến hoạt động xây dựng và sinh hoạt của công nhân.  

Nhìn chung, nước mưa chảy tràn khu vực dự án là tác động bất khả kháng, nhưng 

nếu áp dụng các biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh các 

nguồn thải, các nguồn nguyên vật liệu, biện pháp đầm nén, taluy nền đất, ưu tiên thi 

công các công trình thoát nước mưa và hướng thoát nước hợp lý thì nước mưa chảy tràn 

sẽ không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường khu vực dự án và lân cận. 

2.1.2.2.Tác động do bụi, khí thải trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Trong giai đoạn thi công làm phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động: 

- Phát quang, phá dỡ công trình nhà cửa 

- Đào, đắp đất san nền và nền đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước. 

- Vận chuyển đất đắp mua từ mỏ và nguyên vật liệu thi công. 

-Vận chuyển xà bần do phá dỡ công trình 

- Hoạt động thi công đường giao thông. 

- Hoạt động của máy móc thi công. 

a. Tác động do phát quang thực vật  

Qua trình phát quang thực vật sẽ làm phát sinh bụi bám trên cành lá, bụi này chỉ 

phát sinh tức thời và trong phạm vi hẹp, chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công và 

môi trường không khí xung quanh tại vị trí tiến hành phát quang. 

Khu đất dự án chủ yếu là đất trồng lúa 1 vụ và một ít đất trồng cây hàng năm, lâu 

năm…. Công tác thu hồi đất sẽ được thông báo đến người dân để chuẩn bị bồi thường, 

bàn giao đất. Sinh khối phát quang chủ yếu là cây bụi nhỏ, đào gốc rễ của các cây lớn 

nên khối lượng không nhiều ước khoảng 6 tấn.  

Lượng sinh khối thực vật trên nếu không được dọn dẹp sẽ gây ảnh hưởng tới quá 

trình thi công dự án. 

b. Tác động đến môi trường không khí do hoạt động đào, đắp san nền 
 

Bảng 2.4. Khối lượng đất đào, đắp 

TT Hoạt động Đất (m3) Ghi chú 

1 Đất đào hữu cơ  65.678,88 Vận chuyển đổ bỏ 

3 Đất đắp 480.205,69 Mua từ mỏ 
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- Quá trình thi công đào, đắp được tiến hành đồng thời, cuốn chiếu; thi công đường 

giao thông kết hợp với thi công hệ thống cấp, thoát nước nối tiếp theo sau thời gian thi 

công đào, đắp san nền công trình. 

 Tải lượng bụi phát sinh do đào, đắp đất 

Mức độ khuếch tán bụi từ hoạt động đào đất cát căn cứ trên hệ số ô nhiễm (E) 

của Air pollutant emission factors –Vol I, U.S. EPA. 

                                        E = 
4,1

3,1

)2/(

)2,2/(
0016,0

M

U
k   (CT1) 

 Trong đó: 

 - E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất. 

 - k : hệ số kích thước hạt bụi, theo tài liệu tham khảo Air pollutant emission 

factors có thể lấy hệ số K của kích thước bụi < 30 µm để đánh giá bụi TSP nên lấy k = 

0,74. 

Bảng 2.5.Hệ số kích thước bụi 

Kích thước bụi (µm) < 30 <15 <10 <5 <2,5 

Hệ số k 0,74 0,48 0,35 0,2 0,11 

 - U : Tốc độ gió trung bình, U = 2,4m/s. 

 - M : Độ ẩm trung bình của đất, M =  23% 

 Như vậy, hệ số ô nhiễm bụi sẽ là: 

  E = 
4,1

3,1

)2/23,0(

)2,2/4,2(
74,00016,0  = 0,03 kg bụi/tấn đất cát  

 Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc đào, đắp tại khu vực dự án theo công 

thức: 

     W = E × Q × d  (CT2) 

Trong đó: 

- W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg). 

- Q: Lượng đất đào, đắp (m3). 

- E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất. 

- d: Tải trọng trung bình của đất đào, đắp d =1,44 tấn/m3. 

Kết quả tính toán tải lượng bụi phát sinh do đào, đắp đất được thể hiện trong bảng 

dưới đây:  
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Bảng 2.6. Kết quả tính toán tải lượng bụi phát sinh do đào, đắp 

STT Diễn giải Đất đào  Đất đắp 

    1 Tổng lượng đất Q (m3) 65.678,88 480.205,69 

2 Tải trọng trung bình của đất d=1,44 tấn/m3 

3 Hệ số ô nhiễm bụi E= 0,03 kg bụi, tấn đất 

4 
Tổng lượng bụi phát sinh 

(kg) 
2.591 18.947 

5 Thời gian đào, đắp (ngày)  180 180 

6 

Lượng bụi phát sinh TB 1 

ngày, (mg/s) (thời gian làm 

việc 12h/ngày) 

660,5 2.436,6 

7 
Tải lượng bụi cộng hưởng 

(mg/s) 
2.766,9 

 

 Nồng độ bụi phát sinh 

Sử dụng mô hình Pasquill do Gifford cải tiến tính toán lan truyền chất ô nhiễm  

trong không khí cho nguồn thải thấp (Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp và 

ứng dụng. Lê Trình. Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2000) tính toán nồng độ bụi từ hoạt 

động đào, đắp:  

u

Q
C

zyoy

x
..)( 2/1220,0,

 
 (CT3) 

Trong đó: 

Cx,0,0: Nồng độ bụi ở khoảng cách x đến nguồn về phía cuối hướng gió (mg/m3). 

Q: tải lượng của bụi từ nguồn (mg/s). 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s). Tốc độ gió trung bình khu vực dự án là 2,4 m/s. 

σyo: là ¼ độ rộng phát tán của nguồn theo trục trùng với hướng gió (m) và được 

xác định theo công thức σyo=1/4.x. Với x: khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với 

hướng gió. 

σy: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang.  

σz: Hệ số khuếch tán theo chiều đứng. Các hệ số khuếch tán này phụ thuộc vào 

độ bền vững của khí quyển. 

Các hệ số khuếch tán được tính toán theo DO.Martin lập (nguồn tài liệu - Trần 

Ngọc Chấn, 2001). Hệ số a, b, c, d được lấy theo bảng 2.8. 

δy  = a.x0,894       ;     δz = b.xc + d. 

 Trong đó: x là khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (km). 
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Bảng 2.7.Công thức tính hệ số khuếch tán theo DO. Martin 

Cấp ổn 

định 
a 

x <= 1 km x >= 1km 

b c d b c d 

A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,094 -9,6 

B 156 106,6 1,149 3,3 108,2 1,098 2,0 

C 104 61 0,911 0 61 0,911 0 

D 68 33,2 0,725 -1,7 44,5 0,516 -13,0 

E 50,5 22,8 0,678 -1,3 55,4 0,305 -34,0 

F 34 14,35 0,740 -0,35 62,6 0,180 -48,6 

Bảng 2.8.Bảng phân loại khí quyển theo phương pháp Pasquill 

(theo Pasquill, 1961, www.arl.noaa.gov/READYpgclass.php) 

Tốc độ gió Độ chiếu sáng ban ngày Điều kiện ban đêm 

Mặt đất 

(m/s) 
Mạnh 

Trung 

bình 
Yếu 

Độ che phủ mây 

> 50% 

Độ che phủ mây 

< 50% 

< 2 A A - B B E F 

2 - 3 A - B B C E F 

3 - 5 B B - C C D E 

5 - 6 C C - D D D D 

> 6 C D D D D 

 

Độ bền vững của khí quyển: 

A – rất không bền vững. 

B – không bền vững trung bình. 

C – không bền vững nhẹ. 

D – trung hòa. 

E – bền vững yếu. 

F – bền vững loại trung bình. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán vào môi trường không khí trong điều kiện 

tốc độ gió trung bình là 2,4 m/s cũng như ở các khoảng cách khác nhau (trong điều kiện 

độ của khí quyển là B) được trình bày trong bảng 2.10 
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Bảng 2.9. Nồng độ bụi phát tán từ hoạt động đào, đắp 

Hoạt động 
Khoảng 

cách (m) 
)(xy  )(0 xy  )(xz  

C(x) 

(mg/Nm3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/Nm3) 

Đào 

50 10.72 0.01 6.71 1.23 

0,3 

100 19.91 0.03 10.86 0.41 

120 23.44 0.03 12.63 0.30 

150 28.61 0.04 15.35 0.20 

Đắp đất 

200 37.00 0.05 20.07 0.44 

220 40.29 0.06 22.02 0.36 

240 43.55 0.06 23.98 0.31 

260 46.79 0.07 25.98 0.27 

Cộng 

hưởng đào, 

đắp 

200 37.00 0.05 20.07 0.49 

220 40.29 0.06 22.02 0.41 

240 43.55 0.06 23.98 0.35 

260 46.79 0.07 25.98 0.30 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán, nhận thấy nồng độ bụi phát sinh đối với: 

+ Hoạt động đào đất: Nồng độ bụi phát sinh đối với từng hoạt động riêng lẻ do đào 

đất nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 120 m trở lên tính từ vị trí có hoạt 

động đào đất. 

+ Hoạt động đắp đất: Nồng độ bụi phát sinh đối với từng hoạt động riêng lẻ do đắp 

đất nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 250 m trở lên tính từ vị trí có hoạt 

động đắp đất. 

+ Cộng hưởng đào + đắp san nền và thi công nền đường: Nồng độ bụi phát sinh 

do cộng hưởng đào, đắp nằm dưới ngưỡng cho phép của QC từ phạm vi 260m trở lên 

tính từ vị trí có hoạt động đào, đắp đất. 

-  Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp san nền, nền đường giao thông, hệ thống 

cấp thoát nước sẽ gây ra những tác động sau: 

+ Làm suy giảm chất lượng môi trường không khí: Trong quá trình đào, đắp, các 

phần tử bụi có kích thước và trọng lượng nhỏ sẽ bay lơ lửng trong không khí và phát tán 

đi xa, đây chính là thành phần gây tác động mạnh đến chất lượng không khí xung quanh. 

Vào những ngày thời tiết hanh khô, nắng, không có gió hoặc gió nhẹ, mức độ phát tán 
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bụi không lớn. Những ngày có gió lớn, bụi phát tán đi xa theo chiều gió thổi làm phạm 

vi ảnh hưởng bị mở rộng, ảnh hưởng lớn đến khu vực dân cư phía Nam. 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, dân cư tại khu vực dự án, hoạt động giao 

thông của người dân: Lượng bụi phát tán vào không khí (đặc biệt vào những ngày có 

gió lớn) dễ làm phát sinh các bệnh lí về đường hô hấp, gây ra các kích ứng về mắt, mũi, 

họng, phổi. Bụi phát sinh tác động lớn đến người dân sống tại khu vực, gây ngột ngạt, 

khó chịu, giảm hiệu suất làm việc, bụi bám vào nhà cửa, vật dụng, công trình, vật dụng 

gia đình, thức ăn gây mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người 

dân. Ngoài ra, sự phát tán bụi còn làm hạn chế tầm nhìn, cản trở giao thông đối với hoạt 

động đi lại của người dân và các phương tiện vận tải trên tuyến đường Ninh Mã. 

c. Bụi từ quá trình vận chuyển đất đắp, chất thải rắn xây dựng, nguyên vật liệu thi 

công, xà bần do phá dỡ nhà cửa 

-  Trong quá trình vận chuyển sẽ làm phát sinh các nguồn ô nhiễm sau: 

+  Phát sinh bụi đất do rơi vãi từ vận chuyển, trong đó chủ yếu là do rơi vãi đất đắp 

san nền và do cuốn lên từ nền đường. 

+  Phát sinh khí thải do đốt cháy xăng, dầu không hoàn toàn trong động cơ của các 

phương tiện vận chuyển (xe tải có tải trọng 12 tấn) với thành phần gồm bụi khói, CO, 

NO2 và SO2. 

- Lượng đất đắp san nền của dự án được khai thác mỏ Hòn Hèo, mỏ Bồ Đà và mỏ 

Hố Sâu.  

- Hoạt động vận chuyển ngoài khu vực dự án chủ yếu theo các tuyến đường nhựa, 

đối với trong khu vực dự án tuyến đường công vụ chủ yếu là đường cấp phối tạm. Do 

vậy, bụi phát sinh do vận chuyển đất đắp, đất đào không tận dụng và nguyên vật liệu sẽ 

được tính toán cho ngoài phạm vi dự án. 

 Đối với hoạt động vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu:  

Tuyến đường duy nhất tiếp cận dự án:  

+ Lượt vào:  QL1A → đường Ninh Mã → Dự án. 

+ Lượt ra: Dự án → đường Ninh Mã → QL1A.  

 Đối với hoạt động vận chuyển đất đào, sinh khối phát quang và xà bần:  

Trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản thỏa thuận cam kết sẽ đổ 

thải xà bần đúng vị trí đã được chấp thuận và đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trường.  

Đối với sinh khối do phát quang sẽ vận chuyển đến bãi rác đúng quy định. 

Các tuyến đường vận chuyển đất đào, sinh khối do phát quang và xà bần chủ yếu 

+ Lượt vào:  QL1A → đường Ninh Mã  → Dự án. 

+ Lượt ra: Dự án → đường Ninh Mã → QL1A.  

Quá trình vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu, vận chuyển đất hữu cơ đi đổ thải, 

xà bần và sinh khối phát quang làm phát sinh bụi, khí thải đáng kể, làm ảnh hưởng đến 
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sức khỏe, đời sống của người dân sống dọc 2 bên tuyến đường xe vận chuyển đi qua: 

tuyến đường Ninh Mã, đường QL1. Dọc theo các tuyến đường Quốc Lộ 1A dân cư đông 

đúc, nên hoạt động vận chuyển có tác động đáng kể đến nhà dân dọc theo các tuyến 

đường này, người tham gia giao thông, ngoài ra, để tiếp cận dự án các xe vận chuyển 

băng qua đường sắt nên dễ xảy ra ùn tắc và TNGT. 

Do thời gian thi công ngắn, khối lượng vận chuyển đất đắp, đất hữu cơ thải bỏ 

nhiều do vậy số lượt xe vận chuyển nhiều. Đối tượng bị tác động khi vận chuyển trong 

khu vực dự án là khu dân cư giáp ranh dự án phía Đông và công nhân thi công, khu dân 

cư, các công trình dọc hai bên tuyến đường vận chuyển, người tham gia giao thông trên 

các tuyến đường Ninh Mã, đường QL1A.  

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển còn gây xuống cấp, hư hỏng các tuyến đường giao 

thông mà xe vận chuyển đi qua nếu không có biện pháp sữa chữa, khắc phục kịp thời. 

Một ảnh hưởng khác là tăng lượng xe lưu thông trên các tuyến đường, hai bên đường 

nhiều nhà dân dễ xảy ra tai nạn giao, vì vậy cần có biện pháp điều động xe hợp lý và 

hoạt động điều phối giao thông cho người dân tham gia giao thông. 

d. Tác động do thi công hạng mục đường giao thông 

 Bụi phát sinh từ hoạt động cấp phối đá dâm 

Đối tượng chịu tác động chính trong giai đoạn này là khu dân cư khu dân cư giáp 

phía Đông và công nhân thi công và môi trường không khí xung quanh tại dự án.  

Tuy nhiên, hoạt động rải cấp phối đá dăm diễn ra trong thời gian ngắn, tức thời 

trong thời gian rải cấp phối nên tác động của bụi sẽ chấm dứt khi công tác này hoàn tất. 

 Bụi phát sinh từ hoạt động làm sạch bề mặt đường cấp phối để rải nhựa đường 

- Sau khi thi công lớp CPĐD đạt theo yêu cầu thiết kế, trước khi rải lớp bê tông 

nhựa phải làm sạch, khô và bằng phẳng bề mặt đường, quá trình làm sạch bề mặt đường 

sẽ phát sinh bụi đáng kể ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, nhà dân phía 

Đông. Tác động này diễn ra trong thời gian ngắn. 

 Tác động do hoạt động trải nhựa làm mặt đường thi công đường giao thông: 

Tác động do hoạt động trải nhựa đường chủ yếu gây ô nhiễm nhiệt, hơi nhựa 

đường do quá trình trải nhựa nóng. 

- Ô nhiễm nhiệt và hơi nhựa đường do quá trình trải nhựa làm mặt đường, thành 

phần nhựa đường chứa nhiều hydrocacbon dạng parafin và naphtha cao phân tử và các 

dẫn xuất của chúng, trong nhựa đường có: 

+ Khoảng 32% asphaltenes: Các hợp chất thơm cao phân tử và các hydrocacbon 

khác vòng, trong đó có một số chưa no. 

+ Khoảng 32% nhựa: Các polyme được tạo ra từ quá trình xử lý các hydrocacbon 

chưa no. 

+ Khoảng 14% các hydrocacbon no: Các hydrocacbon trong đó các nguyên tử 

cacbon được kết nối bằng các liên kết đơn. 

+ Khoảng 22% các hydrocacbon thơm: Các hydrocacbon chứa một hay nhiều 
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vòng benzen trên một phân tử, bao gồm cả các hydrocacbon thơm đa vòng. 

Các chất khí thải từ nhựa đường nóng có độc tính cao, người hít phải ở nồng độ 

thấp cũng bị khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bị tác động lâu dài. Tuy nhiên 

thời gian thi công thảm nhựa đường diễn ra nhanh nên thời gian tác động đến dân cư 

diễn trong trong một thời gian ngắn và sẽ hết khi công tác thảm nhựa đường hoàn tất. 

 Tác động do thi công hệ thống cấp, thoát nước 

Giải pháp thi công cống tiêu thoát nước chủ yếu tiến hành lắp ván khuôn móng 

cống, sau đó tiến hành đổ bê tông móng cống đá 1×2 M200, hoàn thiện các khe nối và 

tiến hành đắp đất thân cống. Cuối cùng là thi công móng và thân của hố thu. 

Do đó, tác động đến môi trường không khí trong hoạt động này chủ yếu là bụi 

quá trình đào đắp đất thân cống, hố thu. 

- Quá trình thi công đào đắp móng cống tiêu thoát nước được tiến hành đồng thời 

với quá trình làm đường giao thông trong khu vực và đã được tính toán. Do đó, khả năng 

phát tán bụi do hoạt động đào, đắp thi công hệ thống cấp, thoát nước đã được đánh giá 

tại mục bụi phát sinh do đào, đắp đất san nền và nền đường giao thông, hệ thống cấp 

thoát nước. 

 Tác động đến môi trường không khí do hoạt động của máy trộn bê tông 

Để phục vụ xây dựng dự án, sẽ sử dụng máy trộn bê tông 250l, dùng động cơ điện. 

Do vậy, quá trình phối trộn bê tông bằng máy trộn chủ yếu phát sinh từ công đoạn đổ xi 

măng và cát vào thùng trộn. Bụi này phát sinh tức thời tại thời điểm bắt đầu cho nguyên 

liệu vô trộn, trong quá trình trộn đã có nước làm ẩm không làm phát sinh bụi. Ngoài ra, 

máy trộn bê tông hiện nay chủ yếu dùng điện nên không phát sinh khí thải do quá trình 

đốt nhiên liệu. 

Bụi xi măng phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công, môi trường 

không khí tại khu vực máy trộn. Xi măng là một hỗn hợp bột mịn tạo thành từ silica, 

thạch cao, phụ gia, nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc trong thời 

gian dài, cụ thể: 

- Tiếp xúc với da, bụi xi măng có thể gây kích ứng da nghiêm trọng. 

- Hít phải bụi xi măng có thể gây kích ứng cho mặt, mũi, họng và tổn thương hệ 

hô hấp. 

- Phổi bị phơi nhiễm silica gây các bệnh về phổi thậm chí ung thư phổi hoặc hít 

vào quá nhiều bụi xi măng có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 

Tuy nhiên, bụi phát sinh diễn ra trong thời gian ngắn, tức thời trong thời gian nạp 

nguyên liệu nên tác động của bụi sẽ chấm dứt khi công tác này hoàn tất. 

e. Bụi, khí thải từ máy móc thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng, một số máy móc, thiết bị tham gia thi công chủ 

yếu như: máy đào, máy ủi, máy lu bánh hơi, máy xúc lật, máy đầm rung tự hành. Quá 

trình đốt nhiên liệu của các thiết bị, máy móc sẽ phát sinh ra lượng khí thải lớn trong 

khu vực dự án. 
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Nhiên liệu sử dụng của các thiết bị thi công chủ yếu là dầu DO (hàm lượng S là 

0,001%), định mức tiêu hao năng nhiên liệu của một số thiết bị được trình bày trong 

bảng 2.18:  

 Bảng 2.10. Định mức tiêu hao nhiên liệu của các loại máy móc  

Stt Loại máy 
Định mức tiêu hao 

* (lít/ca – 8 giờ) 

Định mức tiêu 

hao (lít/h) 

1 

Máy đào:   

- Máy đào 1 gầu bánh xích dung 

tích 1,65 m3 
113 14,125 

- Máy đào 1 gầu bánh xích dung 

tích 1,25 m3 
83 10,375 

2 

Máy ủi:   

- Máy ủi công suất 110CV 46 5,75 

- Máy ủi công suất 180CV 76 9,5 

3 

Máy lu:   

- Máy lu bánh thép 10T 26 3,25 

- Máy lu bánh thép 16T 37 4,625 

- Máy lu bánh thép 25T 47 5,875 

- Máy lu bánh hơi 16 T 38 4,75 

- Máy lu rung 25T 67 8,375 

4 Máy xúc lật dung tích 2,3 m3 95 11,875 

5 Máy đầm rung tự hành 18T 53 6,625 

Trung bình 7,73 

Ghi chú: *: Định mức tiêu hao nhiên liệu lấy theo Phụ lục V. Phương pháp xác định 

giá ca máy kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình. 

Ước tính định mức tiêu hao nhiên liệu trung bình cho một thiết bị thi công là 7,73 

lít/giờ, tỷ trọng của dầu là 0,85 kg/l. Thời gian hoạt động của máy móc thi công là 

8h/ngày. Lượng nhiên liệu tiêu hao trung bình mỗi máy trong 1 ngày là:  

7,73 l/h × 0,85 kg/l × 8h/ngày = 52,56 kg/ngày 

Lượng nhiên liệu tiêu hao cho 11 thiết bị trong 1 ngày là:  

52,56 kg/ngày × 11 máy = 578,16 kg/ngày = 0,57816 tấn/ngày 
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Bảng 2.11.Tải lượng các chất gây ô nhiễm từ thiết bị  thi công 

Stt 
Chất gây  

ô nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm* 

(kg/tấn dầu) 

Lượng dầu  

(tấn dầu/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải lượng  

(mg/s) 

1 Bụi 4,3 

0,57816 

2,486 86,322 

2 SO2 20S 0,011 0,401 

3 NOx 55 31,798 1.104,125 

4 CO 28 16,188 562,100 

5 HC 12 6,937 240,900 

Ghi chú: 

*: Theo WHO: 

- Tỷ trọng của dầu là 0,85 kg/l. 

- Hàm lượng S là 0,001% 

Áp dụng công thức (CT3) để tính toán nồng độ và phạm vi phát tán của khí thải 

phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công. Kết quả tính toán như sau: 

Bảng 2.12. Nồng độ các chất ô nhiễm từ thiết bị thi công 

Thông 

số 

Nồng độ khí thải theo phạm vi phát tán 
QCVN 

10m 20m 30m 62m 105m 150m 

Bụi 1,08 0,49 0,29 0,106 0,044 0,024 0,3* 

SO2 0,0050 0,0023 0,0013 0,00049 0,00020 0,00011 0,35* 

NOx 13,868 6,376 3,834 1,402 0,573 0,30 0,2* 

CO 7,060 3,246 1,952 0,691 0,29 0,156 30* 

HC 3,025 1,391 0,836 0,29 0,125 0,067 - 

Ghi chú: 

- * QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi, NOx và CO do các thiết bị thi công 

thải ra khi hoạt động cùng lúc vượt Quy chuẩn cho phép, cụ thể: bụi vượt ngưỡng trong 

phạm vi 30m trở lại, NOx vượt ngưỡng trong phạm vi 150m trở lại, CO vượt ngưỡng 

trong phạm vi 105m trở lại. Nồng độ SO2 nằm trong ngưỡng cho phép kể cả gần nguồn 

phát thải. 

Đối tượng bị tác động trực tiếp do quá trình vận hành của các thiết bị thi công là 

môi trường không khí xung quanh, công nhân làm việc trong khu vực, khu dân cư gần 
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khu vực có máy móc thi công trong phạm vi 150m trở lại. Các khí CO, NOx gây ảnh 

hưởng đến hệ hô hấp của công nhân, có thể dẫn đến tai nạn lao động. Do đó cần trang 

bị khẩu trang bảo hộ để hạn chế sự tác động do hoạt động của các thiết bị thi công đến 

công nhân.  

Thông thường, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công chỉ gây cảm giác khó chịu 

cho các công nhân khi tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, nếu sử dụng máy móc quá cũ, động 

cơ bị xuống cấp, tỷ lệ nhiên liệu bị đốt cháy không hoàn toàn cao, khi đó nồng độ các 

khí độc hại phát sinh tăng lên. Nếu công nhân không được trang bị các dụng cụ bảo hộ 

lao động sẽ chịu tác động lớn bởi khí thải, có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, 

lâu ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. 

2.1.2.3.Tác động do chất thải rắn trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Các nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng dự án gồm: 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường; 

- Chất thải rắn xây dựng: đất thừa, vữa bê tông rơi vãi, cát, đá,... 

- Chất thải rắn nguy hại: giẻ lau dính dầu mỡ, dầu, nhớt thải. 

a. Tác động do rác thải sinh hoạt 

+ Số lượng công nhân: 100 người. 

+ Tổng lượng chất thải sinh hoạt hàng ngày là: 90kg/ngày (Theo Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, đối với huyện Vạn Ninh là đô thị loại IV, định mức phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt là 0,9kg/người/ngày.đêm) 

Trong đó: rác hữu cơ chiếm từ 60-70% gồm các loại rác thải như rau, củ, quả thừa, 

thức ăn thừa, hoa quả, cành cây; 30-40% rác vô cơ như túi nilông, vỏ chai lọ, đồ hộp 

bằng nhựa hay kim loại,…. 

Trong quá trình thi công xây dựng, do việc tập trung nhiều công nhân làm phát 

sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt này nhìn chung là 

những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (chiếm từ 60-70% gồm các loại rác thải 

như rau, thức ăn thừa,…); còn lại 30-40% là rác vô cơ như túi nilon, vỏ chai lọ, đồ hộp 

bằng nhựa hay kim loại. 

Mặt dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng nếu không có biện pháp 

thu gom xử lý hợp lý mà vứt thẳng ra ngoài môi trường thì khả năng tích tụ trong thời 

gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy 

chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn nước. 

Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát 

sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh 

khu vực dự án. Hơn nữa, lượng chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý sẽ 
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gây mất mỹ quan, khó chịu dân cư xung quanh và có thể gây các tác động tiêu cực tới 

môi trường do quá trình phân hủy các chất hữu cơ gây mùi hôi thối. 

b. Tác động do chất thải rắn xây dựng  

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ làm phát sinh chất thải rắn xây dựng. 

Thành phần gồm: xi măng thừa, cát, đá, cofa, sắt thừa, bao bì phế thải,… 

Khối lượng xà bần (chất thải rắn xây dựng) phát sinh tại công trường phụ thuộc 

vào việc quản lý, sử dụng từng loại vật liệu và lấy theo quy định mức hao hụt vật liệu 

xây dựng trong thi công theo quy định tại Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 

19/12/2016 của Bộ Xây dựng: 

Bảng 2.13.Định mức hao hụt vật liệu trong thi công 

Stt Loại vật liệu 
Mức hao hụt thi công theo 

% khối lượng gốc (%) 

1 Cát vàng 2,0 

2 Cát mịn 3,5 

3 Đá dăm các loại 2÷8 1,5 

4 Gạch vụn 3,0 

5 Sỏi 2,0 

6 Sắt 0,5 

7 Thép các loại 0,5 – 5,0 

8 Xi măng 1,0 

Trung bình 1,75 

(Nguồn: Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 về Định mức vật tư 

trong  xây dựng) 

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng là 112.00 tấn, tỷ lệ hao hụt trung 

bình 1,75% tương đương khoảng 1.960 tấn. Với khối lượng chất thải rắn xây dựng phát 

sinh nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây tác động đáng kể đến môi 

trường tại khu vực. 

- Ngoài ra, quá trình đào đất san nền có khoảng 65.678,88 m3 đất đào hữu cơ. Vào 

những ngày mưa, nước mưa chảy tràn trên khu vực sẽ cuốn trôi đất, cát gây bồi lắng 

khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ do tăng độ độc, hàm 

lượng chất rắn lơ lửng và gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Vào mùa nắng, 

gió sẽ cuốn theo đất, cát gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, khu dân cư gần dự 

án, công nhân thi công. Do vậy, cần có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

c. Tác động do phát sinh chất thải nguy hại 
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Ngoài các chất thải đã nêu ở trên, trong quá trình thi công còn làm phát sinh các 

loại chất thải như dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì nhựa cứng thải (thùng đựng 

sơn)… 

+ Dầu mỡ thải: trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện thi công là 07 

lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu trung bình từ 3 – 6 tháng tùy thuộc vào cường độ hoạt động 

của các phương tiện. Với tổng số máy móc thi công, xe vận chuyển tại khu vực dự án 

khoảng 25 xe/máy. Thời gian thi công dự án 24 tháng, lượng dầu mỡ thải khoảng 250 

lít.  

+ Giẻ lau dính dầu mỡ: khối lượng khó xác định, nhưng theo kinh nghiệm cho thấy 

khối lượng thải thường không đáng kể. Tham khảo thực tế một số công trình có quy mô 

tương tự thì lượng giẻ lau dính dầu mỡ khoảng 1-2kg/tháng, với thời gian thi công dự 

án 12tháng, tương đương khoảng 12-24 kg. 

+ Thùng đựng sơn: khối lượng phát sinh không đáng kể, tham khảo thực tế một số 

công trình có quy mô tương tự thì thùng đựng sơn phát sinh khoảng 30 kg. 

Lượng dầu mỡ thải phát sinh nếu không tiến hành thu gom và quản lý tốt lượng 

dầu mỡ trên sẽ tác động rất lớn đến chất lượng nước mặt, môi trường đất, nước dưới đất. 

- Dầu mỡ thải phát sinh do hoạt động bảo trì và sửa chữa xe máy. Với sự tập trung 

nhiều máy móc thi công thì lượng dầu nhớt thải nếu thải đổ trực tiếp ra đất sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất, lâu ngày sẽ ngấm vào đất gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

dưới đất mạch nông. Dầu mỡ là các hợp chất hydrocacbon khó phân hủy sinh học và có 

chứa các chất phụ gia độc hại, do vậy khi thải vào nguồn nước lâu ngày sẽ dẫn đến giảm 

khả năng tự làm sạch của nguồn nước, gây cản trở quá trình khuếch tán ôxy vào nguồn 

nước làm ảnh hưởng đến môi trường sống của hệ sinh thái thủy sinh. Đồng thời, dầu mỡ 

còn gây độc đối hệ sinh thái và theo chuỗi thức ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người. 

- Tuy nhiên dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sữa 

chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ 

trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu 

mỡ, thực tế ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án. 

2.1.3. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi 

công, xây dựng 

2.1.3.1. Đánh giá tác động của việc bồi thường, thu hồi đất đai 

a. Tác động do bồi thường, chiếm dụng đất 

-  Hiện trạng sử dụng đất tại dự án chủ yếu: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,29 ha; 

+ Đất lúa 1 vụ: 16,19 + 1,93 = 18,12ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,39 ha; 
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+ Đất giao thông: 0,36 ha; 

+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: 0,37 +0,03= 0,4ha; 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ: 1,6ha. 

Việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng ngoài việc dẫn đến sự suy giảm về 

diện tích đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản còn gây ra các tác động đối 

với đời sống người dân, tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội địa phương và hiện trạng 

sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án, cụ thể: 

- Tác động đối với đời sống, sinh kế của người dân: Khi bị thu hồi đất nông 

nghiệp, người dân được đền bù bằng tiền và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân lâu nay sống phụ thuộc vào nông nghiệp, 

thiếu vốn xã hội, vốn con người, thiếu bằng cấp, trình độ chuyên môn hay tuổi tác cao 

nên không thể tìm được việc làm hay không có đủ việc làm, gây ra áp lực lớn trong việc 

chuyển đổi ngành nghề. Các tác động này gây ảnh hưởng trực tiếp đối với đời sống của 

các hộ gia đình có đất thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi dự án. 

- Tác động do suy giảm diện tích đất canh tác của địa phương: Việc đền bù, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án sẽ ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp và 

hoa  màu cũng như nuôi trồng thủy hải sản, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp của các xã Vạn Thọ. 

- Tác động do tranh chấp, xung đột cộng đồng: Vấn đề giải phóng mặt bằng và 

đền bù đất đai nếu không có chính sách hợp lý và đền bù thoả đáng sẽ gây mâu thuẫn, 

tranh chấp giữa các bên liên quan và dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn cộng đồng gây ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự xã hội của địa phương. 

Qua khảo sát, thu thập thông tin từ người dân, đối với diện tích đất lúa 1 vụ và 

đất trồng cây hàng năm và lâu năm do điều kiện thời tiết những năm gần dây không 

thuận lợi nên hoạt động trồng trọt không hiệu quả, đa số diện tích đất bỏ hoang. Nguồn 

thu chính của người dân chủ yếu từ các nguồn khác: làm công, làm thuê, nuôi trồng, 

đánh bắt …Do đó, việc thu hồi đất có thể xem như không tác động quá lớn đến đời sống 

của người dân.  

- Nhìn chung, vấn đề đền bù, giải toả luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Việc 

dự án được triển khai nhanh hay chậm một phần phụ thuộc vào công tác này. Nếu đền 

bù không hợp lý sẽ nảy sinh một số vấn đề xã hội. Các tác động tiềm tàng khi thực hiện 

công tác bồi thường không hợp lý như: dễ xảy ra tranh chấp kiện tụng đất đai giữa các 

hộ dân, gây mất đoàn kết, mất lòng tin của người dân; hơn nữa làm cho thời gian đền bù 

giải toả kéo dài, chậm tiến độ thi công và phát sinh các chi phí.  Trước các khó khăn đó, 

vấn đề đặt ra đối với chủ dự án cũng như chính quyền địa phương tại khu vực chính là 

công tác đền bù đất đai phải hợp lý và thỏa đáng. 

b. Tác động do di dời của các hộ dân thuộc diện giải tỏa 

- Công tác giải tỏa, di dời dân sẽ gây tổn thất về kinh tế do phải tháo dỡ toàn bộ 

nhà cửa, các công trình phụ trợ, di chuyển đồ đạc của người dân, làm xáo trộn cuộc 
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sống, sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, thu nhập của người dân do mất 

nhà đồng thời có thể gặp khó khăn trong giai đoạn di dời nhà cửa. Ngoài ra, việc di 

chuyển chỗ ở tạm thời có thể ảnh hưởng đến việc học hành của con cái trong thời gian 

chờ tái định cư. 

- Di dời, giải tỏa được xem là vấn đề khó khăn phức tạp nhất đối với các dự án 

xây dựng hạ tầng. Việc bồi thường cho người đang sống trên khu đất cần giải tỏa nếu 

không phù hợp sẽ dẫn đến tranh chấp giữa những người này và các cơ quan quản lý địa 

phương cũng như chủ dự án, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp và làm chậm 

tiến độ của dự án. 

- Xét trên phạm vi chung thì dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích xã hội, góp phần phát 

triển kinh tế, xã hội tại khu vực. Tuy nhiên, xét trên quy mô nhỏ đối với khu vực trong 

phạm vi giải tỏa thì ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống, tâm lý của các trường hợp bị giải 

tỏa trắng. Tuy nhiên, tác động này không đáng kể do người dân được tái định cư tại khu 

vực nên không thay đổi nhiều về môi trường sống, công việc, các mối quan hệ xã hội 

cũng như không làm thay đổi vấn đề học hành của con cái. 

c. Ảnh hưởng do di dời mồ mả 

Việc di dời mồ mã không giải quyết tốt những vấn đề tâm lý hoặc không được sự 

nhất trí, đồng thuận của những người dân địa phương có khả năng gây ra những mâu 

thuẫn cộng đồng giữa các bên có liên quan. Các nguyên nhân chính được đánh giá, bao 

gồm: 

- Tác động đối với yếu tố văn hóa, tâm linh: Các nghiên cứu và những đánh giá 

thực tế về phong tục, tập quán của người dân địa phương nói riêng và người dân Việt 

Nam nói chung rất coi trọng các hoạt động liên quan đến mồ mả, miếu thờ và các công 

trình văn hóa tâm linh. Do vậy việc di dời mồ mả ở khu vực này nếu không có những 

chính sách, biện pháp hợp lý và có sự đồng thuận của người dân thì khả năng triển khai 

công sẽ gặp khó khăn. 

- Phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp cộng đồng:  

+ Khi việc di dời mồ mả không có sự thống nhất về thời gian, địa điểm và cách 

thức di dời sẽ dẫn đến các tác động đối với yếu tố tâm linh, văn hóa và trở thành nguyên 

nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, xung đột giữa thân nhân có mồ mả thuộc diện di dời với 

chủ dự án và các đơn vị liên quan. 

+ Bên cạnh đó còn kể đến sự không thống nhất về chi phí đền bù, di dời mồ mả. 

Việc xác đinh chi phí di dời mồ mả không chỉ đơn thuần là phí tổn cho việc phá bỏ và 

xây mới mà còn cả chi phí liên quan đến các nghi lễ tâm linh. 

Nhìn chung, những vấn đề liên quan đến việc di dời mồ mả thường không lớn 

nhưng nếu không có sự đồng thuận giữa các bên sẽ dẫn đến mâu thuẫn, xung động ở 

mức cao. Những mâu thuẫn này khi xảy ra rất khó giải quyết, kèm theo sự cản trở tiến 

độ dự án của người dân địa phương. 
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Với các tác động được đánh giá nêu trên, Dự án chủ động phối hợp với cơ quan 

chính quyền, đại diện nhân dân địa phương thực hiện các biện pháp và chính sách hợp 

lý khi thực hiện di dời mồ mả của các hộ gia đình chịu tác động. 

d. Tác động đến tưới tiêu và thoát nước do chiếm dụng kênh mương thuỷ lợi 

Trong khu vực thực hiện dự án có 3 tuyến kênh mương thuỷ lợi dẫn nước tưới 

tiêu cho khu vực đồng ruộng khu vực dự án. Quá trình thi công dự án nếu không có kế 

hoạch thi công bồi hoàn mương thuỷ lợi kịp thời sẽ gây ảnh hưởng tưới tiêu các đồng 

ruộng nằm dọc theo ranh giới phía Nam thuộc xã Vạn Thọ làm gián đoạn mùa vụ sản 

xuất, năng suất giảm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, đồng thời ảnh hưởng 

đến vấn đề thoát nước vào mùa mưa. 

Ngoài ra, trong phạm vi dự án có một số mương đất dẫn nước tưới cho các thửa 

đất trồng hoa màu nằm trong dự án và giúp thoát nước vào mùa mưa. Việc chiếm dụng 

các tuyến mương đất này không làm ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới tiêu cho các khu 

vực xung quanh ngoài ranh giới dự án. Do vậy, việc chiếm dụng các mương đất thuỷ lợi 

không gây tác động đến hoạt động sản xuất cho khu vực xung quanh.  

2.1.3.2.Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn xây dựng, việc vận chuyển đất đắp, vận chuyển nguyên vật liệu, 

việc đào, đắp và các công đoạn thi công đều sử dụng máy móc trang thiết bị. Tất cả các 

loại máy móc này đều phát sinh tiếng ồn đáng kể, như máy đào, máy đầm, máy trộn bê 

tông, máy ủi, xe tải,… 

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động 

và các máy móc, thiết bị được sử dụng. Báo cáo tham khảo tiếng ồn điển hình của các 

phương tiện, thiết bị thi công: 

Bảng 2.14.Mức độ tiếng ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện thi công 

ở khoảng cách 15m 

TT Hoạt động thi công Mức ồn ở khoảng cách 15m 

(dBA) 

I Chuẩn bị mặt bằng thi công 

1 Máy ủi 80 

2 Xe tải 83-94 

II San nền và đầm chặt 

1 Máy xúc 80-93 

2 Xe lu 73-75 

III Rải đường 
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TT Hoạt động thi công Mức ồn ở khoảng cách 15m 

(dBA) 

1 Máy rải 86-88 

2 Máy đầm 74-77 

IV Đào đất 

1 Máy đào 80 

V Thi công công trình 

1 Máy hàn 71-82 

2 Máy trộn bê tông 74-88 

3 Máy nén khí 74-87 

4 Máy cắt  80-93 

(Nguồn: Theo Ủy ban BVMT Mỹ) 

Tính toán khả năng lan truyền tiếng ồn tới môi trường xung quanh: 

Khả năng lan truyền tiếng ồn tới môi trường xung quanh được xác định bởi công 

thức: 

Li = LP – ΔLd – ΔLc - ΔLcx (dBA) 

Trong đó: 

Li – Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn ở một khoảng cách d, dBA; 

LP – Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 2 m), dBA; 

ΔLd – Mức ồn giảm theo khoảng cách d; 

ΔLd = 20 lg[(r2/r1)1+a] (dBA); 

r1 – Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp; 

r2 – Khoảng cách tính toán độ ồn giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li, m; 

a– Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0); 

ΔLc – Độ ồn giảm qua vật cản. Tại khu vực dự án ΔLc = 0; 

ΔLcx– Độ giảm mức ồn sau các giải cây xanh. Tại khu vực dự án ΔLcx = 0. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công và vận 

tải tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 50m và 100m. 
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Bảng 2.15. Khả năng lan truyền tiếng ồn tới môi trường xung quanh 

TT Hoạt động thi công 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

15m (dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

50m (dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

100m (dBA) 

I Chuẩn bị mặt bằng thi công 

1 Máy ủi 80 52 46 

2 Xe tải 83-94 55-66 49-60 

II San nền và đầm chặt 

1 Máy xúc 80-93 52- 65 46-59 

2 Xe lu 73-75 45-47 39-41 

III Rải đường 

1 Máy rải 86-88 58-60 52-54 

2 Máy đầm 74-77 46-49 40-43 

IV Đào đất 

1 Máy đào 80 52 46 

V Thi công công trình 

1 Máy hàn 71-82 43-54 37-48 

2 Máy trộn bê tông 74-88 46-60 40-54 

3 Máy nén khí 74-87 46-59 40-53 

4 Máy cắt 80-93 52- 65 46-59 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (khu vực thông thường từ 6 đến 21 h) 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

So với tiếng ồn cho phép tại khu vực lao động theo QCVN 26:2010/BTNMT thì 

hầu hết các phương tiện thi công nêu trên đều gây ồn vượt mức cho phép ở khoảng cách 

15m, ở khoảng cách này phạm vi ảnh hưởng chủ yếu là công nhân thi công tại công 

trường. Đến khoảng cách 50m trở lên, tiếng ồn của các máy móc thi công, phương tiện 

vận chuyển đã nằm dưới ngưỡng cho phép. 

Trong các nguồn gây ồn trên, đáng kể nhất là tiếng ồn của xe vận chuyển đất đắp, 

xà bần và nguyên vật liệu xây dựng, tác động này diễn ra liên tục trong suốt thời gian 
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thi công xây dựng, gây ảnh hưởng đến công nhân thi công, các nhà dân dọc theo tuyến 

đường vận chuyển: tuyến đường Ninh Mã, đường QL1A 

Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến 

công nhân làm việc tại công trường, các điểm dân cư xung quanh dự án tại phía Nam. 

Tại công trường thi công, hầu hết các hoạt động đều phát sinh tiếng ồn vượt tiêu chuẩn 

cho phép. Nếu công nhân làm việc liên tục trong môi trường có cường độ ồn lớn sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe. Dưới tác dụng của tiếng ồn, độ nhạy cảm thính giác giảm xuống, 

nếu tác động lặp lại nhiều lần dẫn đến hiện tượng mệt mỏi, thính giác không có khả năng 

phục hồi về trạng thái bình thường. Làm việc trong môi trường ồn càng lâu thì độ nhạy 

của tai càng giảm. Ngoài ra, tiếng ồn còn gây ức chế thần kinh, gây căng thẳng, mất khả 

năng tập trung. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động. 

Nhìn chung, các loại máy móc thiết bị tham gia thi công xây dựng đều phát sinh 

tiếng ồn. Tuy nhiên, tác động do tiếng ồn của các phương tiện, thiết bị này chỉ mang 

tính chất tạm thời vào từng thời điểm nhất định trong quá trình thi công và sẽ chấm dứt 

khi công tác xây dựng hoàn tất. Các máy móc thực hiện không phải hoạt động liên tục 

trong thời gian xây dựng mà theo từng công đoạn thi công từng loại máy sẽ được sử 

dụng khác nhau nên mức độ tác động có khả năng khống chế được.  

Trong thực tế, khu vực dự án nằm giữa khu vực đồng ruộng, các công trình nhà cửa 

giáp ranh và cây cối sẽ hấp thụ một phần hoặc phản xạ một phần tiếng ồn và do đó mức 

độ suy giảm độ ồn sẽ nhanh hơn và phạm vi chịu ô nhiễm tiếng ồn sẽ thấp hơn đặc biệt 

là đối với các khu dân cư có nhiều công trình nhà cửa. 

 Tác động do rung động  

Trong quá trình xây dựng, rung động phát sinh chủ yếu từ máy móc thi công, các 

phương tiện vận tải trên công trường, máy ủi, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy 

đầm, máy hàn, xe tải …là chủ yếu. Mức rung được trình bày trong bảng 2.24: 

Bảng 2.16. Mức rung phát sinh từ các phương tiện thi công (dB) 

STT Thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung 

cách máy 60m 

1 Máy ủi 79 69 59 

2 Máy nén khí 81 71 61 

3 Máy trộn bê tông 76 66 56 

4 Máy đầm 82 72 62 

5 Máy hàn 75 65 55 

6 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010 75 ( Từ 6h-21h) 

(Nguồn: Theo Mackernize, L.da,1985) 
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Ghi chú: 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung trong hoạt 

động xây dựng khu ở khu vực thông thường. 

Nhận xét: 

Kết quả từ bảng trên cho thấy, mức rung rừ các phương tiện máy móc, thiết bị thi 

công không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và khu dân cư trong 

khoảng 10m trở lại, song hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép đối với các khu dân cư 

ở khoảng 30m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT. 

Ở khoảng cách 30m, đối tượng chịu tác động của rung động do phương tiện, máy 

móc, thiết bị chủ yếu là công nhân, các điểm dân cư xung quanh dự án tại phía Nam. 

Tuy nhiên, ở khoảng cách này  mức rung hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 27:2010/BTNMT. Nên tác động này là không đáng kể. 

2.1.3.3. Đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội 

 Tác động tích cực: 

- Tạo cơ hội việc làm cho một bộ phận người dân ở địa phương. 

- Mang lại một nguồn thu nhập tạm thời cho người lao động. 

 Tác động tiêu cực: 

Khu tái định cư nằm tiếp giáp khu dân cư phía có mật độ dân cư tương đối đông. 

Như đã đánh giá ở trên, hoạt động thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án và hạ 

tầng xã hội sẽ làm phát sinh các loại chất thải rắn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước 

thải xây dựng, tiếng ồn,… ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực dự án cũng 

như không khí dọc các tuyến đường mà xe vận chuyển đi qua. Điều này sẽ gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân sống giáp ranh dự án và cả người dân sống hai bên các 

tuyến đường vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng. Trong đó người dân sống phía Nam 

chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi bụi và tiếng ồn xuyên suốt quá trình thi công dự án, cụ 

thể:  

-  Bụi, khí thải từ hoạt động san nền, khí thải của máy móc thi công, các phương 

tiện vận chuyển ra vào khu vực liên tục, cộng hưởng các hoạt động này làm phát sinh 

bụi, khí thải đáng kể, tác động lớn đến người dân sống tại khu vực, gây ngột ngạt, khó 

chịu, hạn chế tầm nhìn, giảm hiệu suất làm việc, bụi bám vào nhà cửa, vật dụng, công 

trình, vật dụng gia đình, thức ăn gây mất vệ sinh và có thể dẫn đến các bệnh về đường 

tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.  

- Tiếng ồn từ các máy móc, thiết bị thi công, còi xe tải ra vào dự án cũng gây ảnh 

hưởng đến tâm lý, sức khỏe của con người. Dưới tác dụng của tiếng ồn, độ nhạy cảm 

thính giác giảm xuống, nếu tác động lặp lại nhiều lần dẫn đến hiện tượng mệt mỏi, thính 

giác không có khả năng phục hồi về trạng thái bình thường. Sống và làm việc trong môi 

trường ồn càng lâu thì độ nhạy của tai càng giảm. Tiếng ồn còn gây ức chế thần kinh, 
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gây căng thẳng, mất khả năng tập trung. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao 

động, giảm hiệu suất làm việc. 

- Trong giai đoạn xây dựng số lượt xe vận chuyển nhiều, ra vô dự án liên tục, ngoài 

việc phát sinh bụi đường cuốn lên từ bánh xe, còn làm rơi vãi vật liệu trên đường gây 

mất mỹ quan nếu không bao che thùng xe kín, để kịp tiến độ hoàn thành dự án, sẽ phải 

tăng cường vận chuyển đất đắp vào ban đêm làm phát sinh tiếng ồn, rung ảnh hưởng 

đến sự nghỉ ngơi của người dân dọc theo tuyến đường Ninh Mã và người dân sống tại 

khu dân cư giáp ranh phía Nam. Gây khó khắn cho việc đi lại của người dân sống gần 

khu vực dự án. Các tác động này là đáng kể. Ngoài ra, dọc theo cung đường vận chuyển 

Ninh Mã có giao cắt với tuyến đường sắt, với số lượt lượt xe vận chuyển nhiều dễ xảy 

ra ùn tắt giao thông và tai nạn giao thông nếu không tuân thủ an toàn giao thông và có 

kế hoạch điều phối giao thông tại khu vực. Quá trình vận chuyển phục vụ xây dựng công 

trình sẽ gây xuống cấp, hư hỏng các tuyến đường vận chuyển. 

- Gây mất mỹ quan do tập trung các máy móc thi công, bãi chứa vật liệu, lán trại 

công nhân, phát tán bụi do đào đắp, vận chuyển. 

- Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâu dài, 

mà hoạt động đền bù, giải toả có thể ảnh hưởng tới các hộ bị thu hồi đất. Tuy nhiên, đối 

với việc thu hồi đất để thực hiện dự án không gây ảnh hưởng đến thu nhập của người 

dân do vị trí dự án hầu hết là đất lúa 1 vụ và đất trồng cây hàng năm, tuy nhiên do điều 

kiện thời tiết những năm gần đây không thuận lợi, việc trồng trọt không mang lại thu 

nhập và lợi nhuận nhiều nên người dân bỏ hoang nhiều năm. Thu nhập chính của các hộ 

dân này là tiền công, tiền lương, việc giải tỏa không làm mất đi nguồn thu nhập lâu dài 

của người dân. 

- Tại khu lán trại của công nhân nếu ý thức vệ sinh kém, không tuân thủ nội quy 

công trường, nước thải, rác thải không được thu gom, công nhân vứt rác, phóng uế bừa 

bãi gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là nước thải sinh hoạt nếu để 

chảy tràn tạo ra các hố, vũng nước bẩn làm mất vệ sinh nguồn nước, ô nhiễm không khí, 

tạo điều kiện cho các loài ruồi, muỗi phát triển mạnh và có thể làm xuất hiện các ổ dịch 

bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét nếu không có sự phòng ngừa, xử lý và giữ vệ 

sinh tốt. Bên cạnh phát sinh dịch bệnh còn gây mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân, và người dân sống gần khu vực dự án.  

- Công nhân tập trung góp phần gia tăng các tệ nạn xã hội nếu chủ dự án và chính 

quyền địa phương không có biện pháp quản lý hiệu quả. 

2.1.3.4.Tác động do ngập úng 

Khu vực dự án có địa hình thấp dần từ phía Tây sang phía Đông, chưa có hệ 

thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, hiện trạng thoát nước mưa chủ yếu theo địa hình, 

theo các mương đất hiện hữu và qua các cầu băng ngang đường sắt và các cống băng 

ngang trên đường Ninh Mã để thoát ra biển. 

Như vậy, sau khi nâng cốt nền tại khu vực dự án làm ảnh hưởng đến thoát nước 
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tại khu dân cư phía Nam dự án. Trong quá trình thi công xây dựng hệ thống thoát nước 

dọc, ngang chưa hoàn chỉnh, gặp mưa lớn sẽ gây ngập úng cục bộ đối với những nhà 

dân, công trình có cao trình thấp hơn cao trình khu tái định cư. Điều này làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống sinh hoạt, công việc cũng như đi lại của người dân. Đặc biệt là nước mưa 

chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, các chất vương vãi gây bồi lắng, sình lầy sân, vườn nhà 

dân làm mất mỹ quan, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như gây cảm giác khó chịu 

đối với những nhà dân xung quanh. 

2.1.3.5.Tác động do sự cố, rủi ro khi thi công 

a. Tai nạn lao động  

- Sự bất cẩn của người lao động trong quá trình thi công. 

- Vận hành các thiết bị không đúng nguyên tắc gây ra cháy nổ, chập điện, ảnh 

hưởng trực tiếp đến người điều khiển thiết bị và những người xung quanh. 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến 

các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra. 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như va chạm vào các đường 

dây điện dẫn ngang đường gây đứt dây điện. 

- Sự cố do mưa lớn, thiên tai: Gió hoặc mưa lớn làm tăng khả năng xảy ra tai nạn lao 

động do bụi đất, bề mặt công trường ẩm ướt, dễ trơn trượt.  

Tác động do tai nạn lao động được đánh giá là nghiêm trọng bởi con người là đối 

tượng chịu tác động đầu tiên khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình thi công, chủ dự án, 

đơn vị thi công, đơn vị giám sát công trình và công nhân sẽ tuân thủ các biện pháp kỹ 

thuật khi thi công công trình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đảm bảo an toàn 

lao động. 

b. Sự cố ùn tắc, tai nạn giao thông 

Do thời gian thi công ngắn, khối lượng vận chuyển lớn nên số lượt xe ra vào dự án 

nhiều, làm gia tăng mật độ phương tiện lưu thông, gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn, gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực, nhất là tuyến 

đường Ninh Mã và giao cắt với đường sắt, nên hoạt động vận chuyển có tác động đáng 

kể đến nhà dân, người tham gia giao thông nếu lái xe không tuân thủ các quy định về an 

toàn giao thông (phóng nhanh, vượt ẩu, vào khu dân cư không có còi báo hiệu,…) có 

thể gây các tai nạn đáng tiếc cho người tham gia giao thông trên đường gây thiệt hại đến 

tính mạng, tài sản của người dân.  

Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn xây dựng như: 

+ Lái xe không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông: phóng nhanh, vượt 

ẩu; chở quá tải trọng, đi không đúng tuyến đường quy định. 

+ Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo: có chất kích thích (rượu bia, ma túy,…) 

trong người dẫn đến không làm chủ được tay lái, tốc độ; Lái xe trong tình trạng mất ngủ, 

dễ ngủ gật. 

+ Không điều tiết xe ra vào dự án hợp lý dẫn đến nhiều xe tập trung vận chuyển 
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cùng lúc dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và lượng đất đắp ra vào khu vực sẽ làm 

ảnh hưởng đến nền đường như sụt lún, xuống cấp tại các tuyến đường vận chuyển: tuyến 

đường Ninh Mã, đường QL1A. 

+ Hoạt động vận chuyển phục vụ dự án ít nhiều gây cản trở về việc đi lại của người 

dân. Chủ dự án sẽ có kế hoạch điều động xe ra vào hợp lý, yêu cầu các lái xe tuân thủ 

các quy định về an toàn giao thông, có kế hoạch bố trí thời gian vận chuyển hợp lý để 

tránh ảnh hưởng tới đời sống của người dân và hoạt động lưu thông trên tuyến đường 

Ninh Mã. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đất đào, đắp ra vào khu vực sẽ làm ảnh 

hưởng đến nền đường như sụt lún, xuống cấp tại các tuyến đường vận chuyển. 

Sự cố tai nạn giao thông nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, song có 

thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật, tuyên truyền nâng cao ý 

thức chấp hành luật lệ giao thông của các chủ phương tiện vận tải, bố trí thời gian và 

các tuyến đường vận chuyển vật liệu hợp lý để không ảnh hưởng đến các hoạt động lưu 

thông trên đường, cũng như áp dụng các biện pháp quản lý an toàn giao thông hiệu quả 

trên khu vực dự án.  

c. Sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu và cháy nổ  

- Trong quá trình thi công xây dựng, máy móc thiết bị sử dụng nhiều nhiên liệu 

như dung môi, xăng, dầu DO,... Công tác vận chuyển và bảo quản nguyên nhiên vật liệu 

hay gặp sự cố rò rỉ, dễ dẫn đến những tác hại lớn, nhất là rò rỉ xăng dầu gây độc cho con 

người, gây cháy nổ. 

- Bên cạnh đó hoạt động sử dụng và bảo quản nguyên nhiên liệu nếu công nhân 

bất cẩn (hút thuốc, đốt rác,…) tại các khu vực này có thể gây cháy nổ, đe dọa trực tiếp 

đến tính mạng công nhân và tài sản của dự án. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cung cấp điện cho các máy móc thiết bị thi công có 

thể bị sự cố gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. Sự cố về các 

thiết bị điện như sử dụng quá tải trong quá trình vận hành có thể gây phát sinh nhiệt và 

dẫn đến cháy, nổ. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng hay tai 

nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Những thiệt hại do cháy nổ (nếu xảy ra) là rất lớn và nguy hiểm gây nguy hiểm 

đến tính mạng con người. Bên cạnh đó, khí độc, bụi tro sẽ gây ảnh hưởng có hại đến 

môi trường. Tuy nhiên, khả năng xảy ra sự cố tại khu vực dự án là rất thấp nếu áp dụng 

các biện pháp phòng chống và giảm thiểu các nguy cơ về PCCC, đầu tư các trang thiết 

bị về PCCC khắc phục kịp thời sự cố cháy nổ. Do đó trong quá trình thi công xây dựng 

dự án, Ban quản lý công trường và công nhân thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định an toàn cho người lao động và công trình. 

d. Sự cố sạt lở, sụt lún đối với các công trình xung quanh  
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Kết quả khảo sát địa chất cho thấy khu xây dựng có địa chất nền tương đối ổn định, 

chưa phát hiện các hiện tượng địa chất phức tạp như cát chảy, hang động . . . thích hợp 

cho xây dựng công trình và đường giao thông. Tuy nhiên, nếu công tác xử lý nền móng 

không đúng tiêu chuẩn và xây dựng các hạng mục hạ tầng tại các khu vực tiếp giáp với 

khu dân cư xung quanh không đúng kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng như công tác đào 

móng cống cấp thoát nước, xây dựng trụ điện, làm đường giao thông,...có thể gây ra sự 

cố sụt lún các công trình kiến trúc nhà dân gần dự án. Tuy loại tác động này hiện còn có 

nhiều khó khăn để đánh giá cụ thể, song có thể đánh giá sơ bộ theo các nguyên nhân 

sau: 

+ Nếu lớp đất này không được xử lý kỹ, khi triển khai thi công các hạng mục công 

trình như đường giao thông (các phương tiện vận chuyển thường xuyên qua lại), lắp đặt 

các cống thoát nước, các trụ điện cũng như khi dự án đi vào hoạt động có xây dựng các 

công trình… khả năng chịu tải của lớp đất sẽ không đủ khả năng chịu đựng dẫn đến việc 

nứt gãy, sụt lún công trình gây thiệt hại về tiền bạc, lãng phí kinh phí xây dựng cũng 

như tính mạng con người. 

+ Các thiết kế kỹ thuật của các công trình xây dựng dự án không tuân thủ tốt các 

tiêu chuẩn quy phạm xây dựng của Nhà nước và Quy hoạch của dự án. 

Do đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ thuật đất thật tốt, liên hệ nhờ sự hỗ trợ từ chính 

quyền địa phương, các dự án xung quanh để có các giải pháp thi công khoa học, đúng 

tiêu chuẩn xây dựng, quy hoạch chung để khống chế các tác động nêu trên. 

2.2.  Đánh giá tác động môi trường giai đoạn hoạt động 

2.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động  

Dự án chỉ xây dựng hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, sau đó người dân tái định cư 

vào xây dựng công trình nhà ở và hạ tầng xã hội gồm: trường học, trạm y tế. Do hoạt 

động này diễn ra không đồng loạt, xây dựng nhà ở với quy mô không lớn nên tác động 

đến môi trường không khí do hoạt động vận chuyển vật liệu, xây dựng không đáng kể. 

Do vậy, trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, chúng tôi chỉ đánh giá tác động 

do nước thải và chất thải rắn sinh hoạt khi tất cả các hạng mục công trình hoàn thiện và 

lấp đầy dự án. 

Khi các công trình  hoàn thiện đi vào hoạt động sẽ phát sinh một số tác động đến 

môi trường. Các nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động chủ yếu trong giai đoạn 

hoạt động của dự án được trình bày trong Bảng sau: 
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Bảng 2.17.Nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động giai đoạn hoạt động 

STT Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động 

1 
Bụi, khí thải của các phương tiện 

giao thông 

Môi trường không khí 

Người dân sinh sống trong khu dân cư 

2 
Nguồn nước thải sinh hoạt 

Nguồn nước mưa chảy tràn 

Môi trường không khí 

Môi trường nước mặt, nước ngầm 

3 
Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại và các chất thải khác 

Môi trường không khí 

Môi trường nước ngầm, nước mặt 

4 

Sự cố rủi ro môi trường 

Sự cố cháy nổ 

Tai nạn giao thông 

Người sinh sống trong khu dân cư 

Môi trường không khí 

2.2.2. Đánh giá dự báo tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động 

Do tính chất hoạt động của nhà máy là xử lý nước thô thành nước sạch cung cấp 

cho sinh hoạt nên hầu như không phát sinh khí thải. 

2.2.2.1. Tác động do nước thải 

Khi dự án đi vào vận hành với quy mô dân số dự kiến là 3.275 người, theo kết 

quả tính toán nhu cầu cấp nước thì lưu lượng cấp nước sinh hoạt cho nhà dân và các 

công trình trường học là 367 m3/ngày.đêm . Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 39 

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng về thoát nước 

và xử lý nước thải, lượng nước thải lấy bằng 100% lượng nước sạch tiêu thụ. Như vậy, 

lượng nước thải sinh hoạt của khu tái định cư đường Minh Mạng khi nhà dân xây dựng 

đầy đủ là 367 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại 4 ngăn mới chỉ xử lý đạt 70%. Tải lượng và 

nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước và sau khi xử lý cục bộ 

bằng bể tự hoại được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2.18. Tải lượng các chất gây ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt 

giai đoạn vận hành 

STT Chất gây ô nhiễm 
Hệ số 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất gây ô 

nhiễm (kg/ngày) 

1 BOD5 54 311,90 

2 COD 102 589,15 

3 TSS 145 837,52 

4 Tổng nitơ 30 173,28 

5 Amoni 12 69,31 

6 Tổng photpho 4,8 27,72 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO,1993 
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Bảng 2.19.Nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai 

đoạn vận hành 

STT 
Chất gây ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/l) 

Không qua xử 

lý 

Xử lý bằng 

bể tự hoại 

(H = 70%) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1) 

1 BOD5 321,22 96,37 50 

2 COD 606,75 182,02 - 

3 TSS 862,53 258,76 100 

4 Tổng nitơ  178,46 53,54 - 

5 Amoni  71,38 21,41 10 

6 Tổng photpho  28,55 8,57 - 

Ghi chú: 

- QVCN 14/2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước thải sinh 

hoạt. 

- Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày)= Hệ số (g/người/ngày)×số người/1000. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm chưa qua xử lý (mg/l)= Tải lượng các chất ô nhiễm 

(kg/ngày)/thể tích nước thải (m3)×1000. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B cho thấy nồng 

độ các chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của nhà dân sau khi xử lý qua bể tự hoạt 4 

ngăn vượt so với quy chuẩn cho phép: Nồng độ BOD5 vượt 1,92 lần; TSS vượt 2,5 lần; 

Amoni vượt quy chuẩn 2,1 lần.  

 Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để có thể gây 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và chất lượng nguồn nước dưới đất của khu 

vực. Tuy nhiên, hiện nay nguồn cung cấp nước sạch cho người dân từ nguồn nước máy, 

không sử dụng nước dưới đất cho mục đích sinh hoạt, do vậy sẽ hạn chế ảnh hưởng đến 

sức khỏe người dân trong việc sử dụng nguồn nước.  

2.2.2.2. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Với quy mô dân cư 3.275 người, theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đối với thị 

xã Ninh Hoà là đô thị loại IV, định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 1 

kg/người/ngày.đêm. Như vậy, tổng lượng rác sinh hoạt của khu dân cư là 3.275 

kg/ngày.đêm. 

Thành phần rác sinh hoạt bao gồm nhiều loại: 
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+ Rác thải thực phẩm: Thức ăn, rau quả thừa,… Loại chất thải này phân huỷ 

nhanh, trong quá trình phân huỷ tạo mùi hôi thối, rất khó chịu, nhất là trong điều kiện 

thời tiết nóng ẩm. 

+ Rác vô cơ: sành sứ, thuỷ tinh, polymer,… có nguồn phát sinh phân tán.  

+ Chất thải từ làm vườn, chăm sóc cây: Chất thải làm vườn, chăm sóc cây cảnh, 

thảm cỏ gồm cành cây, hoa, lá, cỏ,… chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy. 

Rác thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ. Trong điều kiện thời tiết 

nóng ẩm, vi sinh vật sẽ phân huỷ lượng chất hữu cơ này làm bốc mùi hôi thối. Đồng 

thời nguồn rác thải cũng là nơi sinh sống và phát triển của các loại gặm nhấm (chuột), 

các vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,… Nếu không có biện pháp thu gom và 

xử lý chất thải rắn hằng ngày sẽ bị tồn đọng, gây ảnh hưởng tới cảnh quan cũng như 

chất lượng môi trường sống của người dân trong khu tái định cư.  

2.2.2.3. Tác động đến môi trường không khí 

Nguồn gây tác động ô nhiễm không khí của khu dân cư gồm các nguồn sau: 

- Khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu như xe gắn máy, 

xe hơi, xe tải,... Tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông 

gây ra tương đối lớn khi tập trung nhiều xe trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, 

mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp 

vệ sinh đường như tăng cường diện tích cây xanh, vệ sinh mặt đường. 

- Mùi hôi từ chất thải rắn sinh hoạt, mùi hôi sinh ra do rác ứ đọng và bị phân hủy tại 

các hố ga, không giữ gìn tốt các khu vệ sinh công cộng,…là tác nhân gia tăng sự ô nhiễm 

không khí tại khu vực.  

- Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người dân sống trong khu tái định cư, môi 

trường không khí xung quanh tại khu vực. 

2.2.3. Đánh giá dự báo tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt 

động 

2.2.3.1. Tác động đến kinh tế - xã hội 

a) Tác động có lợi 

- Cung cấp quỹ đất với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại kèm 

theo phục vụ cho nhu cầu tái định cư và phù hợp với định hướng phát triển của huyện 

Vạn Ninh cũng như của Khu kinh tế Vân Phong. Xây dựng mới đồng bộ hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật trên toàn khu vực dân cư mới. Hình thành Khu dân cư mới khang trang, 

hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội; 

- Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, 

việc làm cho khu vực. Đảm bảo sự phát triển lâu dài cho Khu dân cư phù hợp với quy 

hoạch chung; 
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 - Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thiết kế xây dựng theo đúng trình tự quản 

lý đầu tư xây dựng hiện hành. Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng đô thị theo quy 

hoạch, phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế - Văn hoá xã hội của địa phương. 

- Từ bước hoàn chỉnh Quy hoạch, qua đó thúc đẩy sự phát triển mọi mặt kinh tế 

– xã hội, mở rộng quy mô và tầm vóc của tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể hóa Quy hoạch chung 

khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000, quy hoach chi tiết 

xây dựng 1/500. Cải tạo môi trường và sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả. 

b) Tác động có hại 

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực: có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp 

trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu không được quản 

lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, 

trộm cướp tài sản,..; 

- Tác động đến hoạt động giao thông vận tải: các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực ngoài việc phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn… còn ảnh hưởng đến hoạt động 

giao thông và có thể xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, việc gia tăng dân số tại khu tái 

định cư góp phần gia tăng áp lực về hạ tầng giao thông tại khu vực nhất là trục đường 

Ninh Mã. 

- Ngoài áp lực về hạ tầng giao thông thì hoạt động của dự án còn gây áp lực với 

hạ tầng cấp điện và cấp thoát nước tại khu vực: Tác động đến hạ tầng giao thông và cấp 

điện là không thể tránh khỏi. Riêng đối với vấn đề thoát nước, chủ đầu tư đã xây dựng 

hệ thống thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu thoát nước cho toàn bộ khu tái định cư đảm 

bảo không gây ngập úng khu vực xung quanh. 

- Nếu không giải quyết triệt để các loại chất thải như: nước thải, chất thải rắn, … 

ý thức người dân không được nâng cao, vứt rác, xả thải bừa bãi không những gây mất 

mỹ quan trong khu vực mà còn tác động trực tiếp chất lượng đất, nước dưới đất khu vực. 

2.2.3.2. Tác động do các rủi ro, sự cố của dự án 

a) Sự cố cháy nổ 

Các sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội 

khu vực, gây thiệt hại về người và tài sản, bên cạnh đó còn gây tác động đến môi trường 

đất, nước, không khí tại khu vực dự án. 

- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ: 

+ Rò rỉ gas do hoạt động nấu nướng của người dân. 

+ Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh,… bị 

quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

Tuy nhiên, khả năng xảy ra sự cố tại khu vực dự án là rất thấp nếu áp dụng các 

biện pháp phòng chống và giảm thiểu các nguy cơ về PCCC, đầu tư các trang thiết bị về 

PCCC tại khu dân cư sinh sống nên việc khắc phục kịp thời sự cố cháy nổ đảm bảo kịp 

thời. 
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b) Sự cố sạt lở, sụt lún do hoạt động xây dựng nhà ở của người dân 

Kết quả khảo sát địa chất cho thấy khu xây dựng có địa chất nền tương đối ổn định, 

chưa phát hiện các hiện tượng địa chất phức tạp như cát chảy, hang động . . . thích hợp 

cho xây dựng công trình và đường giao thông. Mặt khác, tính chất của dự án là phục vụ 

tái định cư, người dân được cấp đất tái định cư vào ở xây dựng nhà ở liên kế thấp tầng 

(tầng cao tối đa theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là 6 tầng). Do đó, hiện tượng sụt lún 

nặng là hầu như không thể xảy ra. Sự sụt lún có thể xảy ra chỉ là sụt lún nhẹ trong quá 

trình thi công móng, các bước thi công móng nhà dân không được đảm bảo và nghiệm 

thu chặt chẽ, rất dễ ảnh hưởng tới chất lượng công trình, trong đó có vấn đề nhà bị nứt 

tường sau khi vừa mới hoàn thiện xong, nguyên nhân của vấn đề này chủ yếu do thi 

công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. 

Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra những tác động có chấn động mạnh và 

trọng lực lớn đến địa tầng của khu vực dự án cũng có thể gây sụt lún, hư hỏng các công 

trình hạ tầng: đường xá, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa. Ngoài ra còn xảy ra sự cố 

sụt lún công trình khi xảy ra các hiện tượng bất khả kháng như: động đất, đứt gãy địa 

tầng, … Vì vậy cần có các biện pháp cảnh báo, quản lý kịp thời để không gây nguy hiểm 

đến hạ tầng các công trình. 

c) Sự cố ngập úng khi dự án đi vào hoạt động 

Sau khi hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án đã hoàn thiện và người dân được tái 

định cư vào xây dựng nhà cửa và sinh sống: các hoạt động làm phát sinh chất thải như 

nước thải, chất thải rắn hay khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực hầu 

như không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân vì hạ tầng cấp nước, thoát 

nước mưa, vệ sinh môi trường đã hoàn thiện.  

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm khả năng xảy ra nguy cơ ngập úng có khả năng 

xảy ra nếu việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa và sự kết nối hạ tầng không phù hợp 

và đúng theo thiết kế đã phê duyệt. Các tác động đến khu dân cư xung quanh khi dự án 

đi vào hoạt động như sau: 

 - Ngập úng cục bộ khu dân cư xung quanh khi hệ thống kết nối các cống thoát 

nước mưa không đúng yêu cầu kỹ thuật về thoát nước và theo thiết kế đã được phê duyệt, 

gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. 

 - Việc ngập úng trong thời gian dài kéo theo việc phát sinh dịch bệnh từ vi sinh 

vật, ký sinh trùng sống trong ao tù, nước đọng như ruồi, muỗi, gián, chuột,...ảnh hưởng 

đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực dự án. 

 Để giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động này, chủ dự án cam kết sẽ thi công 

theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo cốt cao độ thoát nước theo đúng thiết kế 

được duyệt để phòng ngừa tình trạng ngập úng xảy ra tại khu vực trong quá trình hoạt 

động của dự án. 
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Sự cố ngập úng khi dự án đi vào hoạt động có thể xuất phát từ hệ thống đường ống 

thoát nước mưa từ các khu dân cư bên trong bị tắc nghẽn, gây tắc vỡ đường ống tác 

động trực tiếp đến người dân bên trong dự án cũng như khu vực xung quanh dự án. 
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CHƯƠNG 3  

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

3.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn xây dựng 

3.1.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi 

công, xây dựng 

3.1.1.1. Giảm thiểu tác động do nước thải trong giai đoạn thi công, xây dựng 

a) Giảm thiểu tác động do nước thải xây dựng 

- Bố trí cầu rửa xe tạm thời và nhân viên phụ trách rửa xe tại tuyến đường ra vào 

khu vực để vệ sinh phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường dự án. 

- Tất cả nước thải phát sinh: nước thải rửa xe, vệ sinh thiết bị, máy móc,…sẽ 

được thu gom về hố lắng để lắng cặn, hố lắng có thể tích 30m3 với kích thước L×B×H= 

6m×4m×1,25m, nước sau khi lắng sẽ tái sử dụng để rửa xe và phun nước giảm bụi tại 

khu vực dự án. Vữa đọng lại trong hố lắng sẽ được nạo vét định kì, thu gom tập trung 

tại bãi chứa và hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định.  

- Trong quá trình vận hành và sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt sẽ được thu 

gom một cách triệt để, không đổ một cách tuỳ tiện và hạn chế thấp nhất lượng dầu nhớt 

rơi vãi ra ngoài nhằm giảm thiểu dầu mỡ theo nước mưa xuống gây ảnh hưởng xấu đến 

nguồn nước mặt. 

- Khu vực chứa xăng, dầu phải có mái che và đặt ở vị trí an toàn, cao ráo, xa nơi 

làm việc của công nhân, tránh những khu vực dễ bắt cháy và cách xa nguồn nước.  

 b) Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

Mặc dù nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng là không lớn nhưng 

thành phần nước thải này lại chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy gây suy giảm chất 

lượng nước dưới đất khu vực dự án và chứa các vi sinh vật gây bệnh (E.coli). Do những 

đặc trưng của công trường xây dựng nên biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt được áp 

dụng là lắp đặt 02 nhà vệ sinh di dộng composite tại công trường. Nhà vệ sinh có dung 

tích chứa từ 900 lít đến 1200 lít, bằng vật liệu module nguyên khối. Vị trí lắp đặt tại gần 

khu vực lán trại công nhân. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ thuê đơn vị chức năng  

xử lý theo quy định.    

- Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có điều kiện tự túc ăn ở.  

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cho công nhân. 

- Nghiêm cấm công nhân có hành vi phóng uế bừa bãi, đổ nước thải không đúng 

quy định gây ô nhiễm môi trường. 

- Ban chỉ huy công trường chịu trách nhiệm quản lý, giám sát công nhân. 
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c) Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn thi công, để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn, 

biện pháp giảm thiểu chủ yếu là đắp đến đâu tiến hành đầm nén chặt, che phủ các bãi 

vật liệu, các kho hoá chất, xăng dầu tránh nước mưa. Thu gom và quản lý tốt các loại 

chất thải rắn phát sinh, tránh bị cuốn theo nước mưa. Đồng thời để giảm thiểu nước mưa 

chảy tràn gây ngập úng cục bộ một số nhà dân phía Nam gần dự án sẽ thực hiện các giải 

pháp sau: 

- Đối với khu vực san lấp và thi công nhưng chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước 

sẽ tiến hành đào các rãnh thoát nước tạm với kích thước từ 1-3m, sâu 0,5-1m giáp ranh 

với nhà dân đảm bảo thoát nước tốt theo địa hình về phía biển trong thời gian thi công.  

- Sử dụng bơm nước để tăng cường thoát nước vào các ngày mưa lớn và kéo dài 

tại các khu vực nhà dân trũng thấp; khi cần thiết có thể đặt các cống tạm thời hoặc 

chuyển hướng dòng chảy để bảo đảm thoát nước tại khu vực. 

- Ngoài ra, tiến hành nạo vét, khơi thông tại vị trí các mương rãnh trong khu vực 

dự án và cống thoát nước ngoài khu vực dự án. Khi phát hiện có đất, đá, cát sỏi bị cuốn 

trôi, tràn lấp các hệ thống mương thoát nước sẽ tiến hành nạo vét, thông dòng chảy để 

không gây ứ đọng, ngập úng làm ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh. 

- Ưu tiên thi công trước các hạng mục: hố ga, mương thoát nước mưa, đường ống 

thoát nước. Xây dựng các hố ga, mương thu gom nước mưa theo đúng thiết kế. 

- Bố trí công nhân thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh công trường sạch sẽ, che phủ 

các bãi vật liệu, các kho nhiên liệu để tránh bị cuốn trôi theo nước mưa. Nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường cho công nhân phụ trách các công việc đó. 

- Chọn nơi lưu trữ nguyên, nhiên vật liệu thi công nơi cao ráo, cách xa khu dân 

cư, lán trại. 

3.1.1.2. Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong giai đoạn thi công, xây dựng 

a. Giảm thiểu tác động do phá dỡ công trình 

- Thực hiện phá dỡ nhanh, gọn, theo nguyên tắc phá đến đâu làm sạch ngay đến 

đó. 

- Để tránh ảnh hưởng đến đình và nhà dân dọc tuyến nằm ngoài phạm vi giải tỏa 

sẽ tiến hành làm ẩm công trình trước khi phá dỡ. 

- Thực hiện che chắn khi phá dỡ công trình tránh ảnh hưởng đến nhà dân xung 

quanh. 

- Xà bần từ hoạt động phá dỡ sẽ đổ đúng vị trí đã được chính quyền địa phương 

chấp thuận, bảo đảm các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, 

vận chuyển, đổ thải. Trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản thỏa thuận 

với chính quyền địa phương vị trí đổ theo đúng quy định. 

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí do hoạt động đào, đắp 

- Hoạt động thi công theo lối cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó. 
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- Trước khi tiến hành san nền, thi công nền đường, xây dựng các rào chắn tạm thời 

bằng tôn hoặc nhựa (cao 2 - 3m) tại khu vực giáp ranh với nhà dân để giảm thiểu bụi 

phát tán ảnh hưởng đến nhà dân. 

- Để tránh chồng lấn khối lượng và phù hợp với thực tế xây dựng, khu vực được 

chia thành các ô nhỏ tương ứng với các ô đất giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ các tuyến 

đường để thiết kế san nền. Trong mỗi ô, cao độ san nền khống chế bằng cao độ vỉa hè, 

phạm vi trong chỉ giới đường đỏ sẽ được thiết kế và tính toán cho khối lượng nền đường, 

dốc san nền dựa trên dốc dọc của các tuyến đường, độ dốc mặt bằng san nền đảm bảo 

thoát nước mặt vào hệ thống thoát nước mưa.  

- Phương án san nền: san nền theo đúng cao độ được duyệt, san nền theo từng ô, 

từng khu vực, theo hình thức cuốn chiếu giúp giảm diện tích phát tán bụi ra xung quanh. 

Đắp đến đâu sẽ được thực hiện gọn đến đó, tiến hành lu lèn, đầm chặt theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Thường xuyên phun nước giảm bụi tần suất 4-6 lần/ngày vào những ngày nắng 

và gió lớn tại các tuyến đường giao thông giáp với dự án nhất là đường Ninh Mã. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác trong quá 

trình thi công và thực hiện theo kiểu cuốn chiếu để giảm thiểu mức độ tác động tới môi 

trường xung quanh. 

- Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường 

như khẩu trang, găng tay, kính hàn, giày ủng, quần áo bảo hộ lao động. Giám sát chặt 

chẽ quá trình thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật, phương án thi công để đảm bảo giảm 

thiểu ô nhiễm, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. 

c. Giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất 

đắp  

Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa bụi và 

các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

Khi thi công dự án, khối lượng đất đắp, khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi 

công tương đối lớn. Do vậy, để giảm thiểu thấp nhất do hoạt động vận chuyển ảnh hưởng 

đến nhà dân, các hộ kinh doanh dọc tuyến đường vận chuyển cũng như giảm thiểu tác 

động do ùn tắc giao thông sẽ tuân thủ đúng tuyến đường được phép vận chuyển, vận 

chuyển đúng tải trọng cũng như tốc độ quy định khi đi qua khu vực đông dân cư, bố trí 

xe vào, ra dự án theo cung đường riêng. 

 Tuyến đường vận chuyển: 

* Đối với hoạt động vận chuyển đất đắp:  

 Đất đắp được tận dụng từ đất đào và mua từ mỏ đá Bồ Đà, mỏ Hố Sâu và mỏ Giấc 

Mơ nên tuyến đường vận chuyển tiếp cận dự án chủ yếu theo cung các cung đường sau: 

Khu vực mỏ Đá Bồ Đà, mỏ Hố Sâu và mỏ Giấc Mơ → QL1A → Đường Ninh Mã 



Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 

Chủ đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh  77 

→ dự án.  

* Đối với hoạt động vận chuyển đất hữu cơ đi đổ:  

Trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản thỏa thuận cam kết sẽ đổ 

đất thừa đúng vị trí đã được chấp thuận và đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trường. Cung đường vận chuyển chủ yếu: Dự án → đường Ninh Mã → QL1A.  

* Đối với hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu:  

+ Nguồn nguyên vật liệu được lấy nhiều nơi khác nhau: Nha Trang, Ninh Hòa, 

Vạn Ninh... Tuy nhiên chỉ cung đường duy nhất tiếp cận dự án:  QL1A → đường Ninh 

Mã → Dự án. 

* Đối với hoạt động vận chuyển sinh khối phát quang và xà bần:  

Trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản thỏa thuận cam kết sẽ đổ 

thải xà bần đúng vị trí đã được chấp thuận và đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trường. Đối với sinh khối do phát quang sẽ vận chuyển đến bãi rác đúng quy định. 

Các tuyến đường vận chuyển sinh khối do phát quang và xà bần chủ yếu: Dự án 

→ đường Ninh Mã → QL1A. 

- Chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu là các loại chất thải như: gạch 

vụn, xi măng chết, gỗ cốp pha hỏng, các phế liệu như sắt vụn, bao bì xi măng… sẽ phân 

loại: các loại có thể tái chế sẽ bán phế liệu, các loại không thể tái chế, tái sử dụng sẽ 

được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển xử lý đúng quy 

định.  

 Thời gian vận chuyển: 

Để giảm thiểu tác động do gia tăng mật độ giao thông tại khu vực tập trung đông 

trong thời gian san lấp mặt bằng:  

+ Thời gian vận chuyển không đi vào các giờ cao điểm, giờ tan tầm từ 6h30 -

7h00, 11h – 11h30, 16h30-17h30, không vận chuyển sau 22h. Tăng cường vận chuyển 

vào các ngày nghỉ để tránh gây ùn tắc, giảm thiểu bụi đường trong suốt thời gian xây 

dựng. 

+ Tuân thủ các tuyến đường quy định dành cho xe chở vật liệu, đất cát đắp, tuân 

thủ tuyến đường vào, ra dự án…nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư phía Đông. 

Để đảm bảo giao thông tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường hiện trạng: Dự 

án với đường Ninh Mã, đường Ninh Mã với Quốc lộ 1A thì: 

+ Đặt biển báo cảnh giới khu vực thi công tại các vị trí giao cắt với các tuyến hiện 

trạng ở những vị trí lái xe dễ quan sát với khoảng cách tối thiểu 150m. Biển báo giao 

thông ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to và có tấm 

phản quang để lái xe dễ dàng nhận biết về ban đêm. Sau khi kết thúc thi công, tất cả các 

biển báo cảnh giới sẽ được di dời. 

+ Sẽ bố trí những người cầm cờ, trách nhiệm chính của những người này là hướng 

dẫn giao thông đi lại trong và quanh khu vực thi công. 



Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 

Chủ đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh  78 

 Xe vận chuyển: 

+ Không chất vật liệu đầy vượt quá thùng xe trong quá trình vận chuyển. 

+ Dùng bạt che phủ thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, 

xi măng) nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên 

đường). 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng tải quy định và thường xuyên kiểm tra 

các phương tiện nhằm đảm bảo luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. Dùng 

nhiên liệu phù hợp với hàm lượng S thấp (0,001%) để giảm thiểu lượng khí thải chứa 

các khí độc hại vào môi trường không khí xung quanh. 

+ Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh vương 

vãi ra các tuyến đường xung quanh dự án. 

+ Thường xuyên thu dọn vật liệu rơi vãi tại các tuyến đường vận chuyển. 

d. Giảm thiểu tác động do thi công đường giao thông 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí do đổ cấp phối đá dăm: 

- Đá dăm rải đường được làm ẩm đúng tiêu chuẩn: khi rải CPĐD, độ ẩm của cấp 

phối đá dăm với độ ẩm tốt nhất Wo hoặc Wo ±2% nhằm góp phần hạn chế lượng bụi 

phát sinh trong quá trình rải đá. 

- Các phương tiện vận chuyển đá dăm được che chắn, bao bọc kín để hạn chế việc 

khuếch tán bụi ra môi trường dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Hoàn thành dứt điểm, khống chế việc lộ mặt đường cấp phối kéo dài để không gây 

tác động đến môi trường không khí do việc phát tán bụi vào mùa khô ảnh hưởng đến 

sức khỏe công nhân trên công trường, khu dân cư phía Nam. 

- Phun nước giảm bụi vào mùa khô thường xuyên tần suất 4-6 lần/ngày tùy thuộc 

vào điều kiện thời tiết để giảm thiểu bụi khi thi công các tuyến đường tại khu vực dự án 

gần khu dân cư. 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí do bụi phát sinh từ hoạt động làm 

sạch bề mặt đường cấp phối để rải nhựa đường: 

- Trước khi thảm bê tông nhựa sẽ được làm sạch bề mặt đường. Đây là một trong các 

hoạt động làm phát sinh bụi nhiều nhất trong quá trình thi công các tuyến đường, do vậy 

để giảm thiểu tác động đến môi trường không khí xung quanh, khu dân cư giáp ranh với 

dự án sẽ thực hiện nhanh, gọn, hạn chế thực hiện vào những ngày gió lớn. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu sử dụng máy hút bụi để thu bụi bề mặt đường 

trước khi trải nhựa đường để giảm thiểu lượng bụi phát sinh, đồng thời phun nước tưới 

ẩm mặt đường. 

- Xây dựng các rào chắn tạm thời bằng vải plastic, tôn hoặc nhựa (cao 3 - 4m) khi 

thi công tại khu vực giáp ranh với nhà dân để giảm thiểu bụi phát tán ảnh hưởng đến các 

công trình hiện hữu. 



Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 

Chủ đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh  79 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát sinh bụi tại công trường bằng cách tăng 

cường công tác quản lý các hoạt động thi công và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường tại công trường. 

 Giảm thiểu tác động do hoạt động rải nhựa làm mặt đường thi công đường giao 

thông: 

- Chủ dự án yêu cầu các đơn vị thầu thi công lặp biển báo hiệu vị trí sẽ tiến hành trải 

nhựa đường để các phương tiện giao thông biết và tránh vào khu vực. 

- Công nhân thi công khu vực này sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động: 

khẩu trang, găng tay, áo chống nóng. 

e. Giảm thiểu tác động do thi công hệ thống cấp, thoát nước 

Hoạt động thi công hệ thống cấp, thoát nước làm phát sinh bụi từ quá trình đào, 

đắp đất thân cống, hố thu. Quá trình thi công đào, đắp móng cống, hố thu được tiến hành 

đồng thời với quá trình thi công nền đường giao thông trong khu vực. Do vậy, biện pháp 

giảm thiểu tác động như sau: 

- Hoạt động thi công theo lối cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó. 

- Khi đào, đắp đất thi công thân cống, hố thu gần khu vực nhà dân sẽ dựng các rào 

chắn tạm thời bằng vải plastic, tôn hoặc nhựa (cao 2 - 3m) tại khu vực giáp ranh với nhà 

dân để giảm thiểu bụi phát tán ảnh hưởng đến nhà dân. 

- Thường xuyên phun nước giảm bụi tần suất 4-6 lần/ngày vào những ngày nắng 

và gió lớn tại các vị trí giáp ranh khu vực nhà dân xung quanh. 

f. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí do hoạt động của máy trộn bê tông 

- Làm ẩm vật liệu cát trước khi cấp vào thùng trộn. 

- Để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng đến công nhân thi công, yêu cầu công nhân 

đeo khẩu trang, đồ bảo hộ lao động khi thực hiện công đoạn phối trộn nguyên liệu vào 

thùng trộn. 

- Vị trí đặt máy trộn bê tông cách xa nhà dân nhằm giảm thiểu bụi, ồn ảnh hưởng 

đến dân cư. 

g. Giảm thiểu ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, thiết 

bị thi công cơ giới 

- Lựa chọn nhà thầu có máy móc, thiết bị tiên tiến. 

- Không sử dụng máy móc quá cũ để hạn chế phát sinh khí thải độc hại. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc và các phương tiện vận chuyển, đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành. 

- Máy móc thiết bị thi công và vận chuyển sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục 

Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ như: dầu DO có hàm lượng lưu 

huỳnh 0,001%, xăng không pha chì. 
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- Không chở quá trọng tải quy định cho phép. 

- Kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất làm việc của 

động cơ. 

- Thực hiện phun nước tạo độ ẩm khoảng 4-6 lần/ngày trên tuyến đường công vụ 

trong phạm vi dự án và tuyến đường qua khu dân cư vào mùa khô để giảm thiểu bụi 

cuốn lên từ mặt đường.  

- Không vận chuyển vào giờ có mật độ người qua lại cao, giờ tan học, tan làm, họp 

chợ,… 

- Phương tiện vận chuyển được thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. 

- Lái xe có bằng lái, không chạy quá tốc độ và chở quá tải trọng cho phép. 

- Điều chỉnh vận tốc hợp lý khi qua các khu dân cư. 

3.1.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Áp dụng các biện pháp quản lý trên công trường để tăng cường hiệu quả trong 

công tác kiểm soát ô nhiễm. Chủ đầu tư quán triệt các nhà thầu thực hiện các biện pháp 

quản lý như sau: 

- Thực hiện thi công dứt điểm, làm đến đâu gọn đến đấy. 

- Bố trí công nhân hằng ngày đi thu gom rác trên toàn bộ công trường trong phạm 

vi đơn vị phụ trách. 

- Sau khi kết thúc thi công sẽ cho người thu dọn toàn bộ rác thải còn lại trên công 

trường, tránh để gió cuốn bay sang các vùng lân cận gây mất vệ sinh và mỹ quan. 

- Tổ chức giáo dục cho cán bộ, công nhân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ 

sinh môi trường chung. 

a) Giảm thiểu tác động do rác thải sinh hoạt 

- Trên công trường bố trí các thùng rác nhựa có nắp đậy để chứa rác thải sinh 

hoạt của công nhân. Số lượng thùng rác: 3 thùng loại 120 lít có nắp đậy. Bố trí đặt các 

thùng rác tại các vị trí phù hợp để công nhân dễ dàng thấy như: bố trí tại lán trại, khu 

vực nghỉ trưa cho công nhân, các khu vực làm việc tránh tình trạng công nhân vứt rác 

bừa bãi ra bên ngoài khu vực dự án. Các thùng rác được ghi nhãn riêng biệt cho từng 

thùng: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải 

rắn sinh hoạt khác. 

- Các loại có khả năng tái chế (vỏ lon, hộp nhựa, túi nylon, giấy…) sẽ được thu 

gom tập trung trong kho chứa và định kỳ bán lại đơn vị có chức năng thu mua tái chế. 

- Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác được hợp đồng với Công ty 

môi trường đô thị hằng ngày thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Ngoài ra, phối hợp với nhà thầu xây dựng kết hợp thực hiện các biện pháp như 

sau: 



Báo cáo ĐTM Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) 

Chủ đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh  81 

+ Thường xuyên nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác 

bừa bãi bên ngoài khu vực dự án gây mất mỹ quan và tuân thủ nội quy đã đề ra trong 

quá trình xây dựng. 

+ Tuyên truyền, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt không 

vứt rác bừa bãi ra khu vực bên ngoài dự án. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ tại khu lán trại, không để rác thải rơi 

vãi, phát tán ra khu vực xung quanh gây mất vệ sinh. 

+ Rác thải thu gom và hợp đồng với Công ty môi trường địa phương đến vận 

chuyển đi xử lý theo quy định. 

b) Giảm thiểu tác động do chất thải xây dựng 

- Chất thải rắn trong quá trình xây dựng (xà bần) chủ yếu là các loại chất thải 

như: Gạch vụn, xi măng chết, gỗ cốp pha hỏng, các phế liệu như sắt vụn, bao bì xi 

măng… Biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải rắn xây dựng như sau: 

+ Yêu cầu công nhân sử dụng tiết kiệm nguyên liệu và tái sử dụng vật liệu rơi vãi 

nếu có thể; 

+ Vệ sinh công trường hàng ngày và thu gom, tập trung các loại chất thải xây 

dựng không thể tái sử dụng về khu tập kết vật liệu và hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng để vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

+ Đối với các loại có thể tái sử dụng như vụn sắt, bao bì xi măng,… sẽ được thu 

gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong kho 

chứa của công trường và định kỳ bán cho đơn vị thu mua. 

* Đối với lượng đất bùn hữu cơ và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại bãi tập kết: 

- Đối với đất hữu cơ được tận dụng đắp đất trong lỗ trồng cây xanh trên vỉa hè và 

đắp trồng cây trong khu công viên cây xanh của dự án. Khối lượng còn thừa sẽ vận 

chuyển đổ bỏ đúng quy định. Trước khi tiến hành thi công, chủ dự án sẽ có văn bản 

thỏa thuận cam kết sẽ đổ đất thừa đúng vị trí đã được chấp thuận và đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn vệ sinh môi trường.  

-  Khu vực bãi chứa tạm thời sẽ bố trí đê bao bằng các bao tải đất, đồng thời xung 

quanh bãi chứa tạm đất hữu cơ sẽ thiết lập rào chắn quây cót ép xung quanh để hạn chế 

phát tán bụi ra khu vực xung quanh đồng thời hạn chế nước mưa cuốn theo đất, cát 

xuống các khu ruộng trũng thấp xung quanh. 

c) Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là giẻ lau, bao bì dính dầu, xăng, 

nhớt thải, thùng đựng sơn … Tuy nhiên, khối lượng chất thải này không đáng kể, đối 

với giẻ lau, dầu nhớt thải thường chỉ phát sinh vào thời gian sửa chữa và bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị. 

- Chủ dự án sẽ bố trí tạm thời khu vực chứa chất thải nguy hại trong kho chứa của 

công trường có diện tích khoảng 20- 30m2, cách xa lán trại công nhân và dân cư xung 
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quanh. Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được phân loại chất thải và thu gom vào 

các thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy kín, dán nhãn theo quy định để lưu giữ tại kho 

chứa, có gắn dấu hiệu cảnh bảo, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi 

trường.  

- Bố trí 03 thùng chứa dung tích khoảng 200 lít để thu gom, lưu chứa toàn bộ chất 

thải nguy hại phát sinh, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có gắn biển hiệu cảnh 

báo theo quy định. 

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại đáp ứng các yêu cầu theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 

chất thải nguy hại: 

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu: Mặt sàn trong khu vực 

lưu giữ chất chải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy 

theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC theo quy định của pháp luật về 

PCCC. 

+ Vị trí lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo về tính an toàn: không bị rò rỉ, không 

bay hơi phát tán, bên ngoài có dán nhãn cảnh báo theo đặc tính nguy hại của chất thải, 

để riêng biệt theo từng loại trong kho bãi. 

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được Nhà thầu ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng các quy định theo 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ Môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công, xây dựng 

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động do thu hồi đất, bồi thường giải toả 

- Nhằm giảm thiểu những tác động do giải phóng mặt bằng để thi công công trình, 

Chúng tôi áp dụng các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng theo đúng các quy định hiện hành. 

- Thông báo, đo đạc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kê khai cụ thể 

nhà đất, hoa màu và các công trình bị ảnh hưởng chính xác và công bằng cho người dân. 

- Bồi thường theo đúng luật định cho người dân trước khi bắt đầu tiến hành thi 

công. 

- Thông báo kế hoạch cụ thể cho người dân có diện tích đất đang trồng trọt, thu 

hoạch trước khi triển khai thực hiện dự án. 
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- Thống kê, lên danh sách sơ bộ các đối tượng bị ảnh hưởng và kiểm tra tính pháp 

lý về hồ sơ để GPMB (như quyết định thu hồi đất, quyết định duyệt luận chứng, biên 

bản bàn giao đất thực địa…).  

- Công tác kiểm kê đo đạc về đất, tài sản và áp giá bồi thường. 

- Công tác thẩm định và ban hành quyết định phương án giá bồi thường. 

- Công tác chi trả tiền bồi thường. 

- Công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. 

- Xử lý khiếu nại, kiến nghị. 

 Công tác chuẩn bị và kiểm kê: 

- Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quay băng hình ghi lại 

hiện trạng ban đầu để có cơ sở giải quyết và xử lý những vướng mắc sau này. 

- Chủ đầu tư chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực 

địa, kiểm kê tính toán bồi thường GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng. 

- Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thông báo cho các tổ chức, 

hộ gia đình nằm trong dự án được biết và phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà 

nước liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa. 

- Tiến hành xong bước chuẩn bị, Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng 

tiến hành kiểm tra hiện trạng hoa màu, đất đai của các hộ bị ảnh hưởng và lập biên bản 

kiểm kê. 

- Công tác thẩm định phương án giá đền bù: Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức 

năng sau khi kiểm kê, tiến hành áp giá, tổng hợp, báo cáo số liệu về giá trị bồi thường 

trình cấp thẩm quyền thẩm định. Việc áp giá đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng dựa 

trên hồ sơ thực tế và căn cứ vào các nguyên tắc được quy định tại các văn bản hiện hành 

và những điểm chi tiết trong phương án đền bù này. 

- Chi trả tiền đền bù: Việc chi trả bồi thường dựa trên Quyết định của UBND tỉnh 

và kế hoạch vốn của chủ đầu tư. Sau khi phương án giá bồi thường đã được UBND tỉnh 

phê duyệt, chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo cho các đối tượng 

bị ảnh hưởng đến nhận tiền.  

- Bồi thường và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng theo nguyên tắc đảm bảo mức 

sống của người dân bị ảnh hưởng phải bằng hoặc cao hơn khi chưa có dự án và đảm bảo 

họ được tham gia trong quá trình lập kế hoạch bồi thường và hỗ trợ. 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất để họ 

khôi phục đời sống bằng hoặc cao hơn khi chưa có dự án. 

- Ưu tiên sử dụng các thành viên của những hộ bị ảnh hưởng làm các công việc 

của dự án nếu họ đáp ứng yêu cầu. 
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- Tổng dự toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 52.216.279.000 đồng    

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động do chiếm dụng kênh mương thuỷ lợi 

- Đối với các kênh mương thủy lợi bằng đất nằm trong dự án do chỉ tưới tiêu cho 

các thửa đất thuộc diện thu hồi để phục vụ xây dựng dự án do vậy không tiến hành bồi 

hoàn đối với các kênh mương này. 

- Đối với 3 tuyến mương thủy lợi xây nằm dọc đường sắt để tưới cho khu vực 

ruộng lúa dự án, thì khi xây dựng khu Tái định cư, phần lớn diện tích ruộng bị thu hồi, 

chỉ còn lại 1 phần ruộng lúa dọc ranh phía Nam của dự án. Dự án thi công bồi hoàn 1 

tuyến mương thủy lợi BxH = (0,6x0,6)m để phục vụ tưới cho khu vực ruộng lúa còn lại. 

Đoạn đi trong khu tái định cư được thiết kế cống tròn D=800m đi phía dưới vỉa hè. 

3.1.2.4. Giảm thiểu tác động do ồn, rung 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển và từ các hoạt động 

thi công cơ giới: 

 Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động từ các hoạt động vận chuyển. 

- Không vận chuyển NVL, đất đắp vào các giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h00, 11h 

– 11h30 và từ 16h30 đến 17h30. Không vận chuyển sau 22h để tránh ảnh hưởng đến sự 

nghỉ ngơi của người dân. 

- Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, không tập trung nhiều xe vào cùng một thời 

điểm, nhất là giờ cao điểm. 

- Không sử dụng các phương tiện quá cũ gây tiếng ồn và rung động lớn. 

- Định kì bảo dưỡng phương tiện và kiểm định theo quy định của Nhà nước. 

- Giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư. 

 Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động từ hoạt động thi công: 

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương 

tiện, thiết bị đủ tiêu chuẩn thải. Không sử dụng các máy móc, thiết bị thi công quá cũ vì 

chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn, thường xuyên bảo dưỡng, bôi trơn các bộ phận 

truyền động của thiết bị. 

- Không vận hành máy móc vào buổi trưa (từ 11h30 đến 13h30) và vào ban đêm 

(từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau). 

- Công nhân thi công xây dựng được trang bị bảo hộ lao động chống tiếng ồn. 

- Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn gần nhau trên 

công trường cũng như gần khu vực dân cư để tránh xảy ra hiện tượng cộng hưởng tiếng 

ồn và rung động. 

- Vận hành máy móc đúng quy trình kỹ thuật và tắt những máy móc hoạt động 

gián đoạn  nếu thấy không cần thiết. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ trục để hạn chế phát 

sinh tiếng ồn. 
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3.1.2.5. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Quá trình thi công tuyệt đối không xâm phạm vào các khu đất ngoài phạm vi giải 

phóng mặt bằng khi chưa được sự đồng ý của cộng đồng, chính quyền địa phương và 

các cơ quan có thẩm quyền.  

- Ưu tiên sử dụng công nhân xây dựng tại địa phương nhằm hạn chế bớt những tác 

động đến môi trường như xây dựng lán trại, giảm thiểu các chất thải của công nhân xây 

dựng đến môi trường; những tác động đến tình hình trật tự, trị an tại khu vực dự án do 

sử dụng công nhân ở nơi khác đến xây dựng. 

- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ thầu thi công phải chịu trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát công nhân tuân thủ chặt chẽ những quy định đã đặt ra nhằm đảm bảo trật 

tự trị an tại khu vực dự án. 

- Nghiêm cấm công nhân phóng uế bừa bãi, vứt rác ra môi trường xung quanh. 

- Ban hành nội quy để công nhân tuân thủ các qui định, giữ gìn vệ sinh môi trường 

trong quá trình thi công. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân tuân thủ nội 

quy. Lập biện pháp xử lý các hành vi vi phạm thích hợp 

- Xây dựng nội quy, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi của công nhân. Tổ chức phổ biến 

và thực hiện nghiêm túc mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc theo nội quy đó. Trong quá 

trình thi công đơn vị có kế hoạch quản lý, theo dõi quân số một cách chặt chẽ, kiên quyết 

chống lại mọi tiêu cực xã hội, kịp thời ngăn chặn nạn cờ bạc, ma túy… 

- Thường xuyên vệ sinh công trường, hạn chế tình trạng ứ đọng nước tại khu vực 

thi công và có biện pháp phun thuốc diệt muỗi tại khu vực lán trại phòng chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết,… cho công nhân và người dân theo định kỳ. 

3.1.2.6. Giảm thiểu tác động đến hạ tầng kỹ thuật và khu vực dân cư giáp ranh dự án 

- Thực hiện các biện pháp che chắn tại các khu vực giáp ranh cụm điểm dân cư 

xung quanh dự án, bãi tập kết vật liệu và phun nước tưới ẩm để giảm thiểu lượng bụi 

phát sinh gây ảnh hưởng đến dân cư sống tại khu vực. 

- Thường xuyên phun nước giảm bụi tần suất 4-6 lần/ngày vào những ngày nắng 

và gió lớn tại các tuyến đường giao thông giáp với dự án như: đường Ninh Mã. 

- Lập biển báo công trường xây dựng tại ngã giao khu vực ra vào dự án với đường 

Ninh Mã, đường Ninh Mã với Quốc lộ 1A. 

- Cử người canh gác tại nút giao để hướng dẫn xe ra vào công trường, đồng thời 

yêu cầu các lái xe tuân thủ đúng luật giao thông. 

- Đối với các tuyến đường giao thông được trưng dụng làm tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu và đất đắp sẽ được duy tu sửa chữa lại mặt đường trong giai 

đoạn thi công. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu gia cố các nơi bị ổ gà, bị lún... trên 

suốt tuyến vận chuyển. 
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- Chúng tôi cam kết sẽ cải tạo mặt đường bị hư hỏng trên các tuyến đường mà xe 

vận chuyển phục vụ dự án đi qua để tránh việc phát tán bụi đường tăng cao do mặt 

đường bị hư hại. 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp, xà bần phát sinh 

khi xây dựng sẽ chấp hành nội quy công trường như: luôn đảm bảo an toàn giao thông 

khi tham gia trên tuyến đường nhất là qua khu dân cư hiện hữu. 

- Bố trí hoạt động vận chuyển hợp lý, không tập trung nhiều xe vào một thời điểm 

nhất là các giờ cao điểm.  

- Với số lượng xe vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu ra vào trong thời gian thi 

công tương đối nhiều làm gia tăng mật độ giao thông. Để giảm thiểu các nguy cơ gây 

ách tắc trên tuyến đường giao thông Ninh Mã, Quốc Lộ 1A với đường ninh Mã nhất là 

vào giờ cao điểm, chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ thầu bố trí thời gian vận chuyển 

vào sáng sớm (5 – 6giờ30), buổi tối (18h00 – 22h), thời gian trong ngày tránh các giờ 

cao điểm có khả năng ảnh hưởng đến giao thông chung (giờ đi làm, đi học, giờ tan tầm, 

tan trường) và tăng cường vận chuyển vào các ngày nghỉ. Thời gian vận chuyển không 

đi vào các giờ cao điểm, giờ tan tầm từ 6h30 -7h00, 11h – 11h30, 16h30-17h30. 

- Thường xuyên thu dọn vật liệu rơi vãi tại các tuyến đường Ninh Mã. 

- Tất cả các công nhân ở lại qua đêm được đăng ký tạm trú tạm vắng với chính 

quyền địa phương. Ngoài ra, các công nhân ở lại khu vực dự án phải có sự đồng ý của 

chủ đầu tư, đồng thời bố trí người quản lý các công nhân này. Giám sát và kiểm tra về 

vệ sinh môi trường và an toàn lao động của công nhân. 

3.1.2.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro khi thi công 

a) Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe vận chuyển đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt. 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp, đất thừa hữu cơ, xà bần phát sinh 

trong quá trình xây dựng vào các giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h00, 11h đến 11h30, 16h30 

đến 17h30. 

- Yêu cầu các chủ phương tiện chở vật liệu đúng tải trọng cho phép. 

- Đặt các biển báo hiệu tại vị trí dự án giao với đường Ninh Mã để cảnh báo cho 

người dân được biết là khu vực có xe thường xuyên ra vào nhằm hạn chế tại nạn xảy ra. 

 - Khi xe ra vào khu vực dự án  cần phát tín hiệu cảnh báo để người tham gia giao 

thông trên đường hạn chế tốc độ và đảm bảo sự an toàn khi đang lưu thông trên đường 

Ninh Mã. 

- Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ đúng các quy định về tốc độ, không 

phóng nhanh, vượt ẩu khi đi trên đường. 
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- Tuyển dụng công nhân vận hành đúng nghề, có kinh nghiệm vận hành xe vận 

chuyển, các loại máy móc thiết bị thi công xây lắp với năng suất, chất lượng, an toàn 

cao nhất. 

 Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố: 

- Khi có tai nạn giao thông: 

+ Nhanh chóng sơ cấp cứu rồi chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. 

+ Thông báo cho các bên liên quan để phối hợp giải quyết. 

- Khi nền đường các tuyến đường bị hư hỏng do hoạt động của các xe tải chở 

VLXD: Chủ đầu tư cùng với nhà thầu sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến 

hành sửa chữa nền đường nhanh nhất có thể. 

b) Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Chỉ sử dụng những công nhân có tay nghề khi vận hành các máy móc thiết bị 

thi công đòi hỏi có chuyên môn cao. 

- Có biển báo, hàng rào cách ly đối với những khu vực nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công tại công 

trường. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân thi công 

tại công trường. 

 Yêu cầu các chủ thầu trang bị các thiết bị y tế sơ cứu tại công trường. 

Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn lao động tại công trường: 

- Khi xảy ra tai nạn lao động tại công trường, cần phải kiểm tra tình trạng của người 

bị tai nạn để xử lý: 

+ Đối với người bị thương ở mức độ nhẹ: tiến hành sơ cứu tại chỗ nhờ các trang 

thiết bị y tế dự phòng tại công trường. 

+ Đối với người bị thương nặng: nhanh chóng sơ cấp cứu rồi chuyển bệnh nhân 

đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. 

- Mặt khác, phải nhanh chóng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn: Nguyên nhân 

chủ quan (do bản thân người bị nạn) hay nguyên nhân khách quan (do máy móc, thiết 

bị,…). Trong trường hợp là nguyên nhân khách quan thì cần phải tiến hành sửa chữa, 

khắc phục ngay. 

c) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như lửa, chập điện, hàn điện, đun nấu 

tại công trường, hút thuốc,.. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như vị trí có xăng dầu. 

- Khu vực kho chứa nhiên liệu có nền cao hơn so với khu vực xung quanh. 

- Đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu: xa lán trại 

công nhân ở khoảng cách 40m, xa nhà dân ở khoảng cách 60m. 
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- Nhiên liệu được đựng hoặc chứa trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo kín, 

không gây rò rỉ. 

- Hạn chế sự rò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhận và cấp phát xăng dầu. Có hệ 

thống thu gom, tách dầu rơi vãi, rò rỉ. 

- Xây dựng nội quy PCCC và kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ. 

 Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện có cháy, người phát hiện báo động cho những người khác để phối 

hợp chữa cháy. 

- Nhanh chóng tắt nguồn điện gần khu vực xảy ra cháy nổ và sử dụng các bình chữa 

cháy, vòi nước có sẵn tại công trường để dập tắt đám cháy. 

- Thông báo cho Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn để được giúp đỡ chữa cháy. 

- Di chuyển người và trang thiết bị máy móc ra khỏi khu vực có khả năng lan rộng 

của đám cháy. 

- Toàn bộ công nhân tại công trường phải làm theo hướng dẫn của Đội cảnh sát 

PCCC trong quá trình chữa cháy..  

d. Biện pháp giảm thiểu môi trường do sự cố sụt lún công trình, dự án xung quanh 

- Về mặt kỹ thuật: chúng tôi đã tiến hành công tác khảo sát địa chất công trình và 

địa chất thủy văn khu vực dự án để đảm bảo có đầy đủ số liệu tin cậy về cấu tạo địa 

tầng, các chỉ tiêu cơ lý, động thái và tính chất hóa học của nước dưới đất cho việc xử lý 

nền móng và thiết kế cũng như thi công các công trình xây dựng. 

- Về mặt quản lý: chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc đấu thầu hoặc chỉ định 

thầu để chọn được các pháp nhân khảo sát, thiết kế và thi công có đủ năng lực về nhân 

sự, về trang thiết bị, về trình độ và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng công trình, tránh 

những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 

-  Theo dõi giám sát chặt chẽ các tiến độ thi công xây dựng công trình. 

-  Các nhà thầu khi phát hiện những hiện tượng bất lợi cho công trình sẽ báo cáo 

kịp thời cho ban quản lý để có biện pháp giải quyết và khắc phục. 

- Vào mùa mưa lũ sẽ tổ chức người ứng trục công trình 24/24h để kịp thời phát 

hiện và báo cáo kịp thời các sự cố như: sạt lở bờ tại các khu vực đang thi công, ngập 

úng cục bộ trong phạm vi công trình. Trường hợp khẩn cấp, phải di dời tất cả các thiết 

bị máy móc ra khỏi khu vực thi công để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

- Trong thời gian có mưa lũ: cắm biển báo tại nơi có nền địa chất yếu, dễ xảy ra 

sạt lở. Giám sát các hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển sạt lở đất đá; khi phát 

hiện dấu hiệu mất an toàn sẽ dừng ngay các hoạt động thi công, khẩn trương đưa người 

và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; báo cáo cơ quan chức năng để cùng phối hợp ứng 

phó sự cố. 
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e. Giảm thiểu do sự cố ngập úng đến khu vực xung quanh 

- Tính toán diện tích lưu vực thoát nước mưa, nước từ khu dân cư lân cận đổ về, 

bố trí lắp đặt các tuyến cống đúng thông số thiết kế phù hợp với thực tế khu vực nhằm 

đảm bảo lưu thông dòng chảy, không gây tắc nghẽn, sạt lở. 

- Trong quá trình san lấp nâng cao cốt nền khu vực dự án, tiến hành đào các 

mương, rãnh thoát nước tạm, dẫn nước thoát ra biển. Các rãnh thoát nước tạm với kích 

thước từ 1-3m, sâu 0,5-1m đảm bảo thoát nước tốt theo địa hình trong thời gian thi công.  

- Sử dụng bơm nước để tăng cường thoát nước vào các ngày mưa lớn và kéo dài 

tại các khu vực trũng thấp; khi cần thiết có thể đặt các cống tạm thời hoặc chuyển hướng 

dòng chảy để bảo đảm thoát nước tại khu vực. 

- Ngoài ra, tiến hành nạo vét, khơi thông tại vị trí các mương rãnh trong khu vực 

dự án và cống thoát nước ngoài khu vực dự án. Khi phát hiện có đất, đá, cát sỏi bị cuốn 

trôi, tràn lấp các hệ thống mương thoát nước sẽ tiến hành nạo vét, thông dòng chảy để 

không gây ứ đọng, ngập úng làm ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh. 

- Vào mùa mưa lũ sẽ tổ chức người ứng trục công trình 24/24h để kịp thời phát 

hiện và báo cáo kịp thời các sự cố như: sạt lở bờ tại các đoạn đang thi công, ngập úng 

cục bộ trong phạm vi công trình. Trường hợp khẩn cấp, phải di dời tất cả các thiết bị 

máy móc ra khỏi khu vực thi công để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn hoạt động 

3.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt 

động 

3.2.1.1. Giảm thiểu tác động do nước thải trong giai đoạn hoạt động 

- Khu tái định cư khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt 

367m3/ngày.đêm.  

* Phương án xử lý nước thải sinh hoạt của Quy hoạch Phân khu 8 

- Xây mới trạm xử lý nước thải sinh hoạt 2-1 công suất 2.000 m3/ngày.đêm với 

và trạm 2 - 2 công suất 16.000 m3/ngày.đêm phục vụ khu vực hỗn hợp, du lịch dịch vụ 

Phân khu 8; 

 Hiện tại, trạm xử lý 2 – 1 và 2 – 2 chưa xây dựng, trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

cũng chưa có trạm xử lý nước thải.. Trước mắt nước thải sinh hoạt từ các hộ dân trong 

khu tái định cư được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, bể tự hoại được xây dựng theo đúng 

quy cách của các công trình nhà ở bao gồm 4 ngăn gồm: ngăn chứa => ngăn lắng => 

ngăn lọc => ngăn rút. Đồng thời, sẽ yêu cầu các hộ dân xây dựng đường ống thoát nước 

thải dự phòng có cao độ đấu nối phù hợp, đảm bảo chế độ tự chảy, có nút khóa chờ đấu 

nối khi địa phương có hệ thống XLNT tập trung. Các loại nước tắm, giặt trong sinh hoạt 

có thể trước mắt có thể dẫn vào hầm rút, khi hệ thống thoát nước thải chung của khu tái 

định cư được xây dựng thì xả thẳng vào sau khi đã loại bỏ rác hoàn toàn sẽ được tập 
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trung về cống thoát nước chung của khu vực dẫn về trạm xử lý nước thải chung theo 

quy hoạch phân khu 8. 

Khi huyện Vạn Ninh đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung, 

sẽ đấu nối nước thải của các hộ dân vào hệ thống thu gom, thoát nước và HTXLNT tại 

khu vực theo quy hoạch phân khu 8. 

 

 

 

Hình 3.1. Mặt bằng và mặt cắt bể tự hoại 
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3.2.1.2. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

- Trong thời gian tới, để đồng bộ với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt về 

phân loại rác trên địa bàn, sẽ thực hiện bố trí thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của Luật 

BVMT 2020; tổ chức thu gom chất thải để chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt theo Khoản 6, Điều 77, Luật BVMT 2020. Việc phân loại CTRSH 

được dựa theo nguyên tắc: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

+ Chất thải thực phẩm; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại đựng trong các bao bì để 

chuyển giao như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá 

nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt và không phải trả chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, và xử lý. 

+ Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong 

bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại các khu nhà ở sau khi được phân loại và đựng trong 

bao bì theo quy định để trước nhà. Đến giờ quy định, công nhân môi trường đô thị sẽ 

thu gom vận chuyển xử lý đúng quy định. 

- Chất thải rắn được gom bằng các thùng nhựa có nắp đậy tại các khu công cộng 

với cự ly 100m/thùng để thuận tiện cho việc bỏ rác của người sử dụng. Thùng thu gom  

được để trên vỉa hè cạnh đường đi. Cuối ngày, hoặc theo định kỳ công nhân công ty Môi 

trường đô thị sẽ thu gom đưa về khu xử lý. 

- Bùn thải phát sinh từ các hố ga thoát nước mưa, nước thải được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, 

để rác đúng quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi vứt rác bừa bãi.  

- Tập huấn, tuyên truyền cho người dân được biết để thực hiện việc thu gom và 

phân loại CTRSH hiệu quả.   

3.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn hoạt động 

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Tuyên truyền, vận động người dân sống lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự. Nâng 

cao ý thức người dân không được vứt rác, xả thải bừa bãi không những gây mất mỹ quan 

trong khu dân cư. 
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- Cao độ mặt đường thiết kế phù hợp cao độ mạng lưới đường xung quanh, thuận 

lợi cho phương tiện lưu thông trên tuyến. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, quy định về PCCC trong quá 

trình xây dựng và sử dụng công trình từ giai đoạn chuẩn bị thiết kế, thi công đến nghiệm 

thu đưa công trình vào sử dụng; 

- Các hộ dân sống tại khu vực được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng 

chống cháy nổ; 

- Các loại vật liệu dễ cháy, nổ phải có nơi cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có khả 

năng gây nổ. 

- Khu vực thiết kế bố trí các trụ chữa cháy trên các trục đường chính thuận tiện 

cho xe chữa cháy dễ dàng thao tác khi có cháy. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố sạt lở, sụt lún khi dự án đi vào hoạt động 

- Khảo sát địa chất công trình trước khi thực hiện các phương án thiết kế thi công 

nhằm đảm bảo độ an toàn của công trình. 

- Trong quá trình san nền, thi công các hạng mục sẽ được giám sát và thực thi 

một cách chặt chẽ ở tất cả các bước từ khảo sát, thiết kế, thi công nhằm xử lý kịp thời 

các sự cố phát sinh khi thi công. 

- Xây tường chắn quanh khu tái định cư tại các khu vực nâng nền cao hơn mặt 

đất thiên nhiên hiện hữu, kết cấu tường bằng đá hộc xây nhằm hạn chế sạt lở ảnh hưởng 

đến công trình dự án và các nhà dân, khu vực xung quanh. 

- Đối với các công trình nhà ở của người dân sẽ tuân thủ xây dựng theo đúng quy 

định về số tầng, bước thi công móng được thi công đúng yêu cầu kỹ thuật và được 

nghiệm thu chặt chẽ để không làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình cũng như làm 

sụt lún, nứt tường nhà. 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố do ngập úng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án không đảm 

bảo 

- Thi công hệ thống thoát nước mưa theo đúng thiết kế được phê duyệt, lắp đặt 

các tuyến cống đúng khẩu độ theo tính toán thủy lực thoát nước mưa đảm bảo thu gom 

được nước mưa từ dự án và khu dân cư xung quanh đổ về. 

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét hệ thống đường ống cấp thoát 

nước trong khu vực dự án để tránh tình trạng tắc nghẽn hệ thống cấp thoát nước. 

- Tuyên truyền, vận động người dân trong khu dân cư về ý thức bảo vệ môi trường 

trong khu vực: không xả rác bừa bãi, vứt rác xuống hệ thống cống thoát nước. 

- Theo hiện trạng thoát nước nước mưa cũng như thoát lũ, khu vực dự án không 

gây cản trở dòng chảy lũ. Đơn vị tư vấn đã khảo sát, thiết kế, đã tính toán thủy lực mạng 
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lưới thoát nước mưa tại khu vực với vị trí cống và khẩu độ cống đảm bảo thoát nước 

mưa cho bản thân dự án và thu nguồn nước từ thượng lưu đổ về chảy qua các cống trên 

tuyến đường sắt Bắc Nam. Vị trí cửa xả cuối tuyến phù hợp với điều kiện thoát nước 

thực tế, do đó nên khai thác vị trí cống ngang thoát nước hiện nay để thoát nước cho Dự 

án. 

- Dự án chọn hướng thoát nước của khu tái định cư về phía cầu hiện hữu trên đường 

Ninh Mã - chảy thoát ra vịnh Vân Phong. Sau khi toàn khu du lịch đô thị được xây dựng 

hoàn chỉnh, có thể bố trí đường cống hộp BxH=(3x2,5)m dọc đường N2 để thoát nước 

khu tái định cư về phía đường sắt. 

- Theo hiện trạng tự nhiên, phía dọc đường sắt có 3 đường cống hiện hữu thoát 

nước từ phía trên Quốc lộ 1 xuống, vào mùa mưa nước chảy tràn trên khu vực ruộng 

thoát về phía Đông, 1 phần thoát về phía cầu hiện hữu trên đường Ninh Mã. Sau khi tính 

toán lưu vực nước mưa tại các cống trên đường sắt, tư vấn bố trí 3 cửa thu dọc tuyến 

đường DC để thu 1 phần nước thoát về cống hiện hữu trên đường Ninh Mã, tránh trường 

hợp ứ dềnh nước mưa ở khoảng giữa đường sắt và khu Tái định cư (xem hình 1.9). 
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 

PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường  

4.1.1. Chương trình quản lý môi trường 

Để phán ánh kịp thời tác động tới môi trường của dự án trong quá trình chuẩn bị, 

xây dựng và đánh giá hiệu quả của các biện pháp hạn chế và xử lý ô nhiễm. Chúng tôi 

dự kiến thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường theo đúng quy định của 

các cơ quan chức năng. 

Chương trình quản lý môi trường của dự án như sau: 

- Báo cáo UBND xã Vạn Thọ nơi thực hiện dự án về nội dung của Quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Niêm yết công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường tại địa điểm thực hiện 

dự án về các loại chất thải, thông số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo vệ môi 

trường để cộng đồng dân cư biết, kiểm tra và giám sát. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực có khả năng 

xảy ra những tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (các thiết bị thi công, 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu….); 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo khi đã được phê 

duyệt; 

- Phòng ngừa, hạn chế tối đa các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

của dự án theo quy định; 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra theo quy định; 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường tại dự án có đủ trình độ chuyên môn để quản 

lý, kiểm soát các hoạt động BVMT và ngăn ngừa xả thải chất thải ra môi trường không 

đúng quy định; 

- Chủ dự án cần phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng về PCCC, phòng 

chống sự cố môi trường để xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên 

nhiên liệu và hoá chất tại dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại dự án. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong 

vùng về ý thức bảo vệ môi trường trong khu vực; 

- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chấp hành chế độ kiểm 

tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo môi trường định kỳ theo đúng chương trình giám sát 

môi trường đề ra. 
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4.1.2. Chương trình giám sát môi trường 

 Giám sát môi trường chất lượng không khí 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu  

- Vị trí giám sát: KK1: 01 mẫu gần khu dân cư phía Đông dự án 

- Các chỉ tiêu giám sát: Ồn, SO2, NOx, CO, HC, Bụi TSP (tổng bụi lơ lửng). 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí. 

 + QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Khu Tái định cư Ninh Mã (Giai đoạn 2) đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Nghị 

định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của Dự án, Chúng tôi rút ra một số kết 

luận sau đây: 

- Việc đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư 

Ninh Mã (Giai đoạn 2) là cần thiết, cung cấp quỹ đất với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội đồng bộ hiện đại kèm theo phục vụ cho nhu cầu tái định cư và phù hợp với định 

hướng phát triển của huyện Vạn Ninh cũng như của Khu kinh tế Vân Phong. Xây dựng 

mới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn khu vực dân cư mới. Hình thành Khu 

dân cư mới khang trang, hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường 

và hạ tầng xã hội. Từng bước hoàn chỉnh Quy hoạch, qua đó thúc đẩy sự phát triển mọi 

mặt kinh tế – xã hội, mở rộng qui mô và tầm vóc của tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể hóa Quy 

hoạch chung khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000, quy 

hoach chi tiết xây dựng 1/500. Cải tạo môi trường và sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả. 

Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển lâu dài cho Khu 

dân cư phù hợp với quy hoạch chung. 

- Tuy nhiên, việc xây dựng dự án này có thể gây ra một số các tác động tiêu cực 

tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội: 

+ Làm mất đi một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thay đổi cơ cấu sử 

dụng đất; 

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động đào, đắp san nền, thi công hạ 

tầng kỹ thuật, hoạt động vận chuyển trong suốt thời gian xây dựng; 

+ Gia tăng số lượng, thành phần các chất gây ô nhiễm môi trường do phát sinh 

nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải xây dựng; 

+ Gia tăng khả năng xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, sự cố, rủi ro môi trường; 

+ Tác động đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội do tập trung đông công 

nhân. 

 Những tác động tiêu cực này chủ yếu là tác động mang tính chất tạm thời, khi 

kết thúc giai đoạn xây dựng thì tác động chấm dứt. Để tránh tối đa những ảnh hưởng 

xấu đến môi trường, Chủ dự án sẽ chọn các nhà thầu có trình độ chuyên môn cao, trang 

thiết bị thi công hiện đại; có đội ngũ công nhân xây dựng chuyên nghiệp với kỷ luật cao. 

Ngoài ra, có các điều khoản ràng buộc về công tác bảo vệ môi trường trong các hợp 

đồng thầu xây dựng.  
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Qua quá trình đánh giá các tác động trên, chúng tôi cũng đã đề xuất các biện pháp 

phòng chống, giảm thiểu có tính khả thi để khi thực hiện dự án vẫn đảm bảo được công 

tác bảo vệ môi trường đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

2. Kiến nghị 

Chúng tôi kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong xem xét và thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Khu Tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2) sớm được triển khai thực hiện và đảm bảo tiến 

độ đầu tư, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế và xã hội của 

huyện nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 

Trong quá trình thi công xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động, dự án sẽ phát 

sinh ra những vấn đề tác động đến môi trường. Những tác động cũng như biện pháp 

giảm thiểu đã được trình bày trong chương 3 của báo cáo. Để thực hiện đúng quy định, 

chúng tôi xin cam kết như sau:  

a. Cam kết thực hiện các chương trình quản lý 

Chúng tôi cam kết thực hiện các nội dung đã được đề cập trong chương trình 

quản lý môi trường đã được trình bày tại chương 5.  

b. Cam kết thực hiện các chương trình giám sát 

Chúng tôi cam kết thực hiện các chương trình giám sát môi trường đã trình bày 

trong báo cáo. Trong đó: 

- Giai đoạn xây dựng: giám sát chất lượng môi trường không khí. 

Các thông số giám sát cũng như tần suất giám sát đã được trình bày tại chương 5 

của báo cáo. Hoạt động giám sát sẽ được tiến hành trong giai đoạn xây dựng. Công tác 

quan trắc lấy mẫu môi trường sẽ được thực hiện bởi một đơn vị có chức năng và có đủ 

năng lực thực hiện; báo cáo quan trắc sẽ được gửi Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong 

để theo dõi. 

c. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn 

gây tác động đến môi trường như đã được đề cập trong chương 4. Các biện pháp bao 

gồm: 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do dự án gây 

ra. 

- Cam kết thực hiện các chương trình giám sát không khí trong giai đoạn xây 

dựng. 

- Cam kết về việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường; cam kết 

đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các rủi ro, sự cố môi trường 

xảy ra do triển khai dự án. 
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d. Cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường 

Trong quá trình xây dựng, chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm bảo 

vệ môi trường đã được đề cập trong chương 3 và các quy định khác (nếu có) nhằm đạt 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường do Nhà nước đã ban hành. Bao gồm: 

 Môi trường không khí xung quanh 

Các chất gây ô nhiễm trong không khí của dự án khi phát tán ra môi trường bảo đảm 

các tiêu chuẩn môi trường sau: 

Các chất ô nhiễm không khí đạt quy chuẩn môi trường Việt Nam được qui định tại 

QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT. 

Chúng tôi cam kết khống chế đến mức thấp nhất nồng độ bụi lơ lửng phát tán ra môi 

trường do các hoạt động xây dựng công trình của dự án gây ra. 

 Độ ồn và rung 

Đảm bảo độ ồn phát sinh trong quá trình xây dựng đạt tiêu chuẩn tiếng ồn đã được 

quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rung.  

 Môi trường nước 

- Trong giai đoạn xây dựng, nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng được thu 

gom và xử lý bằng các nhà vệ sinh di động đạt quy chuẩn. 

 Chất thải rắn  

- Thực hiện biện pháp phân loại rác tại nguồn, thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý 

theo đúng yêu cầu an toàn vệ sinh môi trường. 

+ Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo Điều 75 

& Điều  78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về Phân 

loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt & Xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

+  Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và xử 

lý theo Điều 82 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường;  

+ Chất thải nguy hại của Dự án được phân loại, thu gom và xử lý theo Điều 83 & 

Điều 84 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về khai báo, 

phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển & Xử lý chất thải nguy hại;  

e. Cam kết khác  

- Chúng tôi cam kết đảm bảo kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường; cam 

kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các rủi ro, sự cố môi 

trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật, thiết kế công trình như đã 

nêu trong báo cáo. 
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- Cam kết phối hợp với Chính quyền địa phương xã Vạn Thọ thông báo cho dân 

biết để nắm rõ các thông tin về dự án: thời gian thi công, tiến độ thực hiện và phương 

án thực hiện dự án để dân kiểm tra, giám sát; Trước khi tiến hành thi công sẽ cung cấp 

thông tin đường dây nóng của dự án (của chủ đầu tư và trưởng bộ phận thi công) để khi 

xảy ra sự cố chính quyền địa phương và người dân có thể liên hệ để giải quyết và khắc 

phục. 

- Chúng tôi cam kết kinh phí bồi hoàn hạ tầng giao thông khi tuyến đường vận 

chuyển bị hư hỏng trong quá trình thi công dự án do hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng của dự án. 

- Chúng tôi cam kết về tiến độ thực hiện dự án. 

- Cam kết thông báo kế hoạch cụ thể cho người dân có diện tích đất đang trồng 

lúa, thu hoạch trước khi triển khai thực hiện dự án. 

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thi công để đảm 

bảo an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án. 

- Cam kết công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy 

định tại khoản 5 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Chúng tôi xin cam kết quá trình xây dựng và hoạt động của dự án đảm bảo đạt 

các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam và các quy định, nghị định, thông tư 

liên quan, cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các tiêu chuẩn Việt Nam, các công ước quốc tế hoặc để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi 

trường. 
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cQNG noAxA nqr cntr xcnll vIPTNAM
DQc l$p - Tgdo - Hgnh phric

tvrlN NHAN oAN riNu KHANHHoA

36: 243 /QD-UBND KhdnhHda,ngay 25 thdng 0l ndm2024

QUYETDINH
v6 vigc ph6 duyQt od dn Quy hogch phtn khu xOy dpg (ti rc U2000)
Khu tI6 thi du lich C6 nne - tu B6ng (Ph0n khu 08), huyQn Vp Ninh

Cdn c* LuQt Tii ch*c chinh quyin dia phuong ngay t 9/6/201 5 ;

Cdn c* LuQt s*a diit, bd sung mAt sd aiiu ctia LuQt Tii ch*c Chinh phil vd
Ludt Tii chtc chinh quyin dia phuong ngay 22/11/2019;

Cdn cth LuQt Xay arng sd SO|ZO|4/QH|3 ngay 18/6/2014;

Cdn ai LuQt s*a aAi, il sung mQt sA OiAu cua 37 Ludt cd hAn quan ddn
quy hoqch sd SStZOtAtgUt4 ngay 20/11/2018;

Cdn c* LuQt s*a aAi, UA sung mQt sd aiiu da LuQt X,6y dqng sa
62/2020/8H 1 4 ngay I 7/6/2020;

Cdn c* NShi dinh sa U/ZO|S/ND-CP ngay 06/5/2015 cia Chinh phil quy
dinh chi tiiit m\t sii n\i dungvd quy hoqch xay dvng;

, Cdn cft Nghi quyd 6t/2022/8H15 ngay 16/06/2022 c,ia Quiic h\i vi.vi€c
Tidp ryc fing cudng hi€u lvc, hiQu qud thuc hi€n chinh sdch, phdp luQt vi quy
hoqch vd mQt sii gidi phdp thdo gd kh6 khdn, vu&ng mdc, d,6y nhanh fidn dA hfip

vd ndng cao chdt fuo. ng quy hosch thoi ki 2021 - 2030;

Cdn ct|.Ngli dinh s6 ZZ|ZOIS|UO-CP ngay 30/S/2.019 cia Chinh phi vi
viQc Stha aAi, m sung mQt sd aiu cia Ngh! dinh sii 37/20|0ND-CP ngdy
07/4/2010 vi tfip, thiim dinh, phA duyQt vd qudn lj, quy hoqch dg thi vd Nghi.dinh
s6 44/2015/1,{D-CP ngoy 6/5/2015 Quy dinh chi fiA mfi s6 nQi dung vA quy
hoqch xdy dtrng;

Cdn c* Thdng tu si5 OttZOZlfff-nXO ngdy t9/05/2021 cia BA Xoy funS
vi Bon hdnh QCW 01:2021/HO Quy chudn lfi thuQt qudc gia vi Quy hoqch
xdy &,mg;

Cdn c* Th6ng tu sii OltzOzzfff-nXO ngay 24/10/2022 aila BA Xdy A.rng

Quy dinh ui h6 so nhiQm vtl vd h6 so rli dn quy hoqch xAy dqrng vilng hAn

huyQn, quy hoqch xay dttngvitng huyQn, quy hoqch d6 thi, quy hoqch xdy d{ng
khu chthc ndngvd quy hoqch n6ng th6n;

. Cdn cilr Quyiit dinh sii 09/2017/QD-UBND ngq, 28/6/2017 cila UBND tinh
vi viQc Ban hdnh Quy dinh vi qudn lit quy hoqch xay &ttg, quy hoqch d6 th!
fiAn dia bdn tinh Khdnh Hda theo Ludt Xay dpgvd LuQt Quy hoach il6 thi;

,'
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Cdn cth Quydt dinh sA StAtgO-rug ngay 29/0j/2023 cila Thti tudng Chinh
phil vA viQc phA duyQt Quy hoqch tinh Khdnh Hda thdi A 2021-2030, tdm nhin
ddn ndn 2050;

Cdn c* guyAt ainn tA ZSAtgO-tfg ngdy 27/3/2023 cila Thil tudng Chinh
phi vi viQc phA duy€t DiAu chinh quy hoqch chung xdy dwy Khu kinh tA Vdn
Phong, tinh Khdnh Hda ddn ndm 2040, tim nhin ddn ndm 2050;

Cdn c* Vdn bdn sA UStrunNO-XDND ngdy 05/5/2023 cia UBND tinhvi
viSc fidn khai cdc Qu.y hoqch phdn khu xay &ng (0 le t/2000) ctic khu cht2c

ndng trong khu kinh t€ Vdn Phong;

Cdn c* Quy& dinh ta tltOtgo-unNo ngay 22/6/2023 oia UBND tinh ve
viQc phA duy€t Nhi€m v4 quy hoqch phdn khu xry dUnS ti le il2000) Khu dd thi
du lich C6 Md - Tu B6ng (Phdn khu 08), huyQn Van Ninh;

Cdn c* Ydn bdn sA ZZZS-CV(fU ngdy 3t/10/2023 cila Tinh ily Khdnh Hda
vi viQc tdng cudng kidm tra, kidm sodt, gidm sdt chd che c6ng tdc lgp, diiu
chinh, thiim dinh vd ph| duyQt quy hoqch chung, quy hoqch phdn ldu ffAn dia bdn
tinh;

Cdn ctl Ydn bdn sd SZlznxo-QHKT ngdy t5/11/2023 c,ia B0 Xay dune
vi viQc g6p ! Quy hoqch phdn khu xdy dvns fty rc il2000) Khu d6 th! du llch Cd
Md - Tu B6ng (Phdn khu 8) thuQc KKT Vdn Phong, tinh Khdnh Hda;

Cdn ct Ydn bdn sii OtnXO-gUXr ngay 02/01/2024 cia BO Xdy &ng vi
viQc nQi dung tiiip thu gidi trinh QHPK Phdn khu 8 thuAc KKT Ydn Phong, tinh
Khdnh Hda;

Cdn ct| Ydn bdn sA OIUUAI\O-DND ngdy 16/01/2024 cia UBND tinh vi
viQc fii$p thu, gidi trinh d{ thdo nghi quyAt th6nq Qua dd dn guy hoqch phdn khu
xdy dlng (0 rc U2000) Khu d6 thi du lich Cd Md - Tu B6ng (Phdn khu 08),

huyQn YqnNinh;

Cdn cti Nghi quyet sd L2NQ-HDND ngdy t7/01/2024 cia HDND tinh vA

viQc th6ng qua Di dn quy hoqch phdn klru x,iy dwe (0 rc 1/2000) Khu d6 thi du
lich Cd Md - Tu B6ng (Phdn khu 08), huyQn Van Ninh;

Theo di nghi ctia Ban Qudn lit Khu.kinh ti Vdn Phong tqi Td tinh sd
163/TTr-KKT ngdy 23/01/2024 vA viQc thdm dinh, phA duyst d6 dn Quy hoqch
phdn khu xay dwg ti rc t/2000) Khu d6.thi du lich Cii Ua - Tu B6ng (Phdn

khu 08), huy€n Vqn Ninh vd Bdo cdo thdm tlinh dd dn quy hoqch s6 352/BC-
SXD ngay 25/01/2024 cila S& Xay dwg,

QUYTTDINH

Di6u 1. Ph6 duyQt dd an quy hoqch phdn khu x6y dung (ty le 1/2000)
Khu d6 thi du lich C6 Me - Tu B6ng (Phdn ktru 08), huyQn Van Ninh v6i c6c
nQi dung chinh nhu sau:
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I. TGn tld {n: Quy ho4ch phdn khu xiy drurg (ty le l/2000) Khu tl6 thi du
lich C6 Md - Tu B6ng ehan khu 08), huyQn Van Ninh.

II. Phqm vi ranh gifi, diQn tich khu vr;c lgp quy hogch:

Khu vlrc quy ho4ch ld toan b0 diQn tich ph6n khu 08 trong tl6 6n EiAu
chinh quy ho4ch chung xdy dpg Khu kinh ti5 VAn thong, tinh Khenh Hda d6n
n1m2040,tarn nhin diin n6m 2050 voi t6ng diQn tich khoang 6.631 ha thuQc c6c
xE Vqn The, VAn Phudc, Van Khrffi, V4n Th6ng, V4n Long, V4n Binh, huy6n
V4n Ninh, tinh Kh6nh Hda bao gdm: khu vuc tt6t li6n ktoing 5.299,33 ha (trong
tI6 c6 1.553 ha khu vr;c dg ki€n lAn bi6n), wng m{t nudc bi6n khoang 1.331,61
ha d6 nghi6n cuu khorp ntii ttrOng gian (ranh gioi, diQn tich khu vgc birin thyc
hi$n theo quy tlfnh cria Luft Tii nguy€n, m6i trudmg bi6n vi hii dio vir c6c quy
dinh ph6p lu$t ngdnh li6n quan). Khu vyc nghidn ctu lflp quy ho4ch phdn khu c6
ph4m vi ranh gioi gi6p ttl c{n nhu sau:

- Phia Bic: gi6p vung Adi nrii xE V4n Phu6c, xE V?n ThQ;

- PhiaNam: gi6p vlnh VAn Phong;

- Phia D6ng: gi6p vinh Vdn Phong vd b6n d6o Hdn GOm;

- Phia Tiy: gi6p tl6i nrii x6 V4n Thing.

III. Mgc ti0u, tinh ctr6t t<tru vgc l$p quy hogch:

1. Mpc ti6u:

- Ph6t tri6n khu qrc ttreo ttinh hudng tqi Nghi quy6t O9-NQ/TW ngdy
2810112022 oia BQ Chinh fii, theo d6 c6u rric ph6t ti6n kh6ng gian t6ng th€ khu
v.uc B6c Vdn Phong, c6c ho4t dQng nu6i t6ng thriy sdn ven bd sE t'nng bu6c tlugc
chuytin d6i vd ttray th6. Dai a6t eAm dia nu6i tdng duo. c chuy6n thanh c6c khu
vgc c6 th6 xdy dyng tI6 thi ciing nhu c6c kh6ng gian c6y xanh c6rg vi0n, c6ng
cQng ven bd vinh. T6 chric c6c trung t6m dich vg c6ng cQng ven bi6n tI6 hm tlng
gi6 fi chung cua todn ktru vgc.

- Ph6t tri6n khu vlrc ttreo dinh hucmg oia Quy ho4ch tinh Kh6nh Hda thoi

W 2021-2030, tep ,hin di5n n[m 2050 da du-o. c Thri hrong Ctrinh phri ph6 duyQt

tai Quy6t dinh s6 318/QE-TTg ngity 291312023 vi D6 an tti6u chinh quy ho4ch

chung xdy d1rrrg Khu kinh t6 Van Phong dtin nhrn2040, tim nhin tl6n n6m 2050

dd rluo. c ph6 duyQt theo Quy6t tlinh s6 298/QD-TTg cria Thri tu&ng chinh phri

ngiry 271312023;

- Thu htt c6c ngu6n diu tu vd c6 k6 hoachphdn b6 ngu6n dAu tu m6t cech

c6 hiQu qui cho qu6 Sinh phit hi6n d6 thi, g6p phdn tnng ti le d6 thi h6a g6p phin
tao dQng lgc ph6t hi6n cho khu vyc;

- 86,hi sri dgng tl6t da neng fiong m6i khu 4rc d6 dam bio tinh bAn veng
vd sy sting ttQng h6p din cho m5i ttru vgc, h4n chtl c6c khu v.uc cao c6p ktdp kin
frong hang rio d tf lQ hqp lf vn hiQu quA.

\

{:



- T4o c6c kh6ng gian xanh l6n, vua c6 gi6 tri canh quan ctng nhu du
phdng c6c truong hqp mua I[, rfti di5 tqo gi6 fii cAntr quan vd tlim b6o ch6t luqng
m6i hudng, t5ng gi6 hi chung vd y6u t5 tt[c tht cria khu d6 ttri ven vinh.

- Ld khu il6 thi gan kd sdn bay, <t6p rmg nhu cdu ph6t tri6n tla chric n6ng
cao cdp, thuong mqi dich vg, trung tdm nghidn uiu, cdng hang kh6ng, biin ttliy
phi co, t6 chrtc hQi nghi hQi thdo, du lich ki5t hqp d6 thi bi6n, c6ng vi6n chuyCn

dd, du lich cdng cQng.

- Ld.rn cs sd ph6p lf thgc hiQn c6c thri tuc dAu tu xty dlmg Lihu it6 thi du
lich C6 M6 - Tu BOng vd thpc hiQn quAn $ x6y d1mg theo quy ho4ch.

2. Tinh ctdt tchu d6 thi, dich vu tai chinh, vin phdng.

IV. DF b6o vd quy m6 dffn s6 vl adt eai:

- Ddn sti: Du b6o khoAng 122.OOO nguoi tong tt6 ktroang 107.200 d6n s6

thuong ftri vd khoang 14.800 den s6 quy tt6,i.

- O6t x6y dlmg c6c khu chrlc nlng c6 quy m6 khoAng 3.985,33 ha; Khu d6t
n6ng nghiQp vh chric nlng kh6c c6 quy m6 khoing 1.314ha.

V. NQi dung chinh cria dd {n quy ho4ch:

1. Cdc chiti6u cobin vd sfrdgng O6tvn 4 dng tg UruSt:

1.1. Su tft:

1.2. Capnuoc:

STT Hlng mgc Drn vi Chi ti6u

I Ddt nh6m nhe d

DAt nh6m nhi d ph6t tri6n ddn cu xAy mdi m2lngudi 60,53

D6t nh6m nha d ph6t trii3n din cu ttd thi hiQn trang
(lang x6m 116 th! h6a)

m2lngudi 165,29

2 D6t dich 4r - c6ng cQng (cdp don vi d) 9,07

J DAt cAy xanh st dgng cdng c6ng (c6p don vi d) m2lngudi 3,31

4 E6t dlch 4r - c6ng cQng (cdp d6 th!) m2lngudi 29,86

5 m2lngudi lt,82

6 D6t giao th6ng m2lngudi 7't,26

Nhu cAu
Dtn s6

(nguli)/Di$n
tich (ha)

Ti0u chuin

I Nudc sinh ho4t
107.200
ngudi 150 (Une.ngd)

) Nudc tu6i cdy rua dudng r0%(a)

3 Nudc CTCC lz%(a)

4 Nu6c du lich 3.000 phdng 500 l/phdng

5 Nudc c6ng nghi0p, kho bdi 26,2s 20 m3/ha.ngiy

4

m2lngudi

D6t c6y xanh srl d\mg c6ng cQng (c6p dO th!)

TT



7 Nu6c cho ban thdn nhi miy nudc 4%(a+b+c+d+e+f)

5

rd ri l5 a+b+c+d+e

1.3. ThorltmrdathAi:

t.a. ch6tthai r,in:

l.s. cfodien:

Chi ti6u c6p diQn cho c6c khu d6 thi vd d6n cu cln ct ttreo QCVN
0l:202118fr quy chuAn ky thuflt Quiic Gia vA Quy hopch xAy dung. Cu th6:

+ C6p diQn sinh hopl 0,5 kWnguoi;

+ C6p diQn c6ng cQng, dich 4r: 20-l20loilha;

+ C6p ttiQn c6ng nghigp:50-250 kw/hq

+ CAy xanh: 0,5 w/nr?;

+Giaoth6ng: I w/m?;

L6. Th6ng tin litu lac:

D6n n[m 2040 khu dAt quy hoach tlinh huong ph6t tiiin thdnh dd t]ri loai Itr
n6n c6c chi ti6u thii5t ki5 itugc chgn nhu sau:

+ ThuC bao cO ei*r: 25 thu€ bao / 100 dan.

+ DAt nh6m c6ng cQng: 35% nhu cdu sinh hoat.

+ O6t nh6m qu6c phdng: srl dgng mqng c6p quang tlQc l$p.

2. Codusr?dgngd6t:
Bdng tiing hqp co ciiu s* d4ng tldt

6 Nudc

I

t

TT Nhu cAu
Din s5

(nguli)/DiQn tlch
(ha)

Ti0u chuAn

I Nudc thii sinh ho4t t07.200 150 (Vne.ngd)

2 Nudc thii c6ng cQng l2%(a\

J Nudc thii du lich 3.000 phdng 500 l/phdng

4 Nu6c thii c6ng nghi0p 26,25 20 m3/ha.ngAy

TT Nhu ciu
Din s6

(nguli/DiQn tich
(ha)

Ti6u chu6n

a R6c thii sinh hoat 122.000 I (ke/neudi.nedv)

R6c thdi dlch vp t2%(a)

c R6c thii c6ng nghiOp 26,25 0,30 t6nltra.nghy

DiQn tlch
(ha)

ry le
(/")STT Lo4i d6t

Ky
hiQu

21,361.132,02I DAt nh6m nhi d I

b
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STT Lo4i tldt
Ky
hiQu

DiQn tfch
(ha)

ri re

%
1.1

Dat nhdm nhd d phdt trian ddn cu dd thi
hi€n trsng (dng x6m d6 thi hda)

HH I 1,72

1.2 Diit nh6m nhd d phdt triiin ddn ar niy moi NNOI 5 t 1,09 9,64

OAt h5n hqp nh6m nhd d vd dich 4r 462,19 8,72

2.1 Dat h6n ha.p nh6m nhd d HHO 66,86

2.2 Ddt hdn hW dich vu HHDI/ 395,32

3 odty tE YT 22,08 0,42

3.1 W 12,04 0,23

3.2 Trqm y tii (cip don vi d) WO 10,04

4 E6t van h6a 27,33

4.1 Dh vdn h6a (ciip d6 thi)
TTVH;
NVH;
NTN

19,25 0,i6

4.2 Ddt vdn h6a (cdp don v! d) VH 8,09 0,1 5

5 o6t ttr6 ouc th6 thao 37,19 0,70

5.1 oiit tni duc th,i thao (ctip d6 th) STT;

SVD
20,95

5.2 Diit thii duc thd thao (ciip don vi d) 16,24

6 DAt gi6o dqc 69,45 I J I

6.1 TrudngTHPT PT 17,65 0,33

6.2 Truong THCS c.t 16,90 0,32

6.3 TH 17,97 0,34

6.4 Trudng Mdmnon 16,93 0,32

7 E6t c6y xanh sri dgng c6ng cQng 184,s 1 3 48

7.1
Edt cdy xanh st dung c6ng cQng (Cdp d6
thi)

CX 144,16

7.2
Ddt aiy xanh st dqtng c6ng cQng (Ciip iton
vi d)

CV 0,76

8 Odt ciy xanh sinh th6i ST 8,76

9
O6t c6y xanh chuy€n dgng (Cdy xanh c6ch
lv) CL 2,80

l0 OAt san xu6t c0ng nghiQp, kho bei CN 26,25

NC r6,t4 0,30

620,94

2

B€nh vi€n (cdp d6 thi)

0, t9

0,52

.tc;
SLT

*.: I
t rrong t eu nQc

W

2,72

40,3s

464,16

148,41

0,50

11 O6t Oao t4o, nghiEn cuu
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STT Logi dAt
Ky
hiQu

DiQn tfch
(ha)

ry te
(/,)

l2 DAt co quan, trp sd CQ I 0 69 0,20

13 DAt khu dich vu

13.I Ddt dichvu DV 297,45 5,61

13.2 D& dich v/ (Chq ciip d6 thi) 0,17

13.3 Diit dich vu Ghq cdp don v! d) TMO 24,53 0,46

t4 o6t Aicn vu au Uctr DLS 173,38 3,27

l5 o6t ai tictr, tdn gi6o TG 8,42 0,16

16 D6t an ninh AN 2,21 0 04

t7 D6t quiic phdng QP 5,36 0,10

l8 O6t dulng giao th6ng 942,58 18

19 OAt ha tAng ky thuflt khdc 89,99 1,70

19.1 Diit hq tingl0 thugt HTKT 42,67 0,81

Ddt bdi dd xe BX 36,32 0,69

19.3 Bdn xe khdch BXK il,00 0,21

20 DAt n6ng nghiQp 520,06 9,81

2l Cang hang khOng SB 497,15 9,38

22
D6t chua srl dsng (o6t beng, ofi O6i nfri
chua sl dgng )

DN 89,00 1 68

M[t nudc (k6nh, rach, hd) MNC 39,81 0,75

T6ng cQng s.29933 100,0

Ghi chri;

Brimg co c6u sri dgng C6t mOng bao g6m vung m{t nudc biiin. o5i voi
khu vgc dU ki6n trin Uien thyc hiQn theo quy dinh Luflt tdi nguy6n mdi truong
bi6n vi hdi dilo, cfuc quy tllnh kh6c c6 li6n quan.

3. Bd cgc, t6 chrfrc khdng gian ki6n trrfic, cf,nh quan toin khu:

- C6c khu qrc s6ng rqch hiQn tr4ng k6t hgp voi hQ th6ng cdy xanh ven
sdng t4o thdnh c6c. kh6ng gian xanh tl6 thi kh6ng nhiing mang l4i gi6 fi s6ng

cao md cdn g6p phdn tho6t nudc t6t cho khu Wc;

- BOn cqnh ph6t tri6n c6c khu d moi tiQn nghi, cao cdp. Cic khu qrc d6n

cu hiQn fi4ng <tuqCcii t4o, hinh thanh n€n yi5u t6 ban ttia, gi! n6t v6n h6a hiQn

c6, x6a b6 ranh gi6i moi - c[, ph6t ririn hni hda tr6n tdng thii tI6 thi. Ngodi c6c

cdng trinh c6ng cQng hiQn hiiu, ph6t triiln moi hQ th6ng h4 tAng xd hQi tl6ng b0,

b6 tri phi hgrp v6i trng chrlc ndng c6ng trinh;

- 86 tri c6c c6ng tinh dich w, dgc theo tr;c tlulng ki5t ni5i vdi cang

330,93 6,,24

TM 8,94

19.2

NN

/.3
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hang kh6ng, nhu mQt fryc cta ng6 cta il6 thi.

- Khu vpc quy ho4ch tlugc phdn lim l l ti6u khu:

+ Ti,-Au khu 1,2: Khu trung tAm thuong m4i dich w, dan cu cao c6p mgt
dQ cao. C6ng trlnh tao <li6m nh6n h cfc c6ng trinh thuong mqi dich vU dugc b6
tri dqc trUc ven bi6n. C6c nh6m nhd d dugc t6 chric theo hinh birn cd xung
quanh c6c mfurg xanh, t4o ilugc sg ngtrn n8p md lni khdng crmg nhic nhu d4c
tht cria c6c khu tl6 thiban cd;

+ Ti6u khu 3 tliSn 10: Khu tt6 thi mdi ttit trq,p vbi cilc khu ddn cu hiQn htu
ven biiSn dI dugc hinh thanh tir l6u, vta mang c6c n6t <t[c trmg cria il6 thf
truy6n th6ng, vira ttdm b6o dAy dt ti€n nghi <td thi;

+ Ti6u khu I l: Ld khu v.uc sdn bay kiit hOp v6i c6c loai hinh dich vu hang
kh6ng, tlugc xem nhu li khu qrc cria ng6 tiSt n5i Khu kinh t6 voi c6c tinh kh6c
frong nu6c ve qur5c t6.

. - C6c c6ng trinh ki6n tnic tli,5m nh6n ph6i thlrc hiQn dAy dri quy trinh l6y f
kiOn cQng d6ng vi thod thu$n vdi c6c co quan c6 li6n quan tudc kfii ph€ duyQt
quy ho4ch chi titit vi dU 6n <liu tu theo quy ttinh cua ph6p luit v6 quy ho4ch d6
thf, kiiSn truc, x6y dUng; hQ th6ng c6ng tinh di6m nh6n chia ldm 02 nh6m, g6m:

+ C6ng rinh <Ii6m nhdn v6 chidu cao: Nim trong khu v.uc dugc xdc tllnh
ld khu d6 thi trung tdm, tr.ep gi6p cdnh quan ilgp, cO tam nhin thufn lqi ho{c c6c
khu vr,rc tiiSp gi6p c6c tuy6n duong lon.

+ C6c khu vgc <Ii6m nhAn c6 gi6 tri ven h6a, lich srl, ki6n tr0c, gi6 d canh
quan tlic sic.

4. Quy hogch hQ thSng hq tlng xi hQi:

4.1. Dinh huong khu 4rc ph6t niiin ddn cu:

- 86o t6n vd ph6t.huy c6u trtc c6c nh6m nhi & hiQn htu, ki5t hgrp chinh
trang cai t4o, ndng c6p, d6ng bQ cdnh quan trong toan khu 4rc;

- C6c khu qrc ph6t fii6n msi: Ph6t ti6n theo hudng tl6 thi xanh hign dai, tiQn
nghi, hai hda vdi kh6ng gian cinh quan tt6 thi, d6ng bO vd ha tAng x6 hQi, h4 ting
k! thuft toan khu vgc;

- C6c ftfiu t6i dinh cu: phuong 6n b6 tri c6c theo Eidu chinh Quy ho4ch
chungxdy dpg.Khu kinh t6 Ven Phong, c6c c6ng ttnh dich vg c6ng cQng phpc vu
t6t nhat cuQc s6ng ngudi dtn. Ngodi ra t4o kh6ng gian xanh, vui choi giii ti,
thuong m4i dich 4r, nhim t4o kh6ng gian s6ng li tuong cho d6n cu trli tlinh cu.

4.z.Dinhhudng ph6t tririn hQ th5ng thuong m4i, dich vp:

, Hinh ftryfi .aog lusi c6c fung tim thuong m4i, si€u ttri, chg,.,..theo c6c
cdp phqc vB kpt hqp vdi viQc cdi t4o vA ndng cAp c6c c6ng uinh hi€n c6, chri tgng
tt6p tmg nhu ciu dign tfch b6i tl6 xe.

4.3. Dinh hu0ng phdt ni6n h. th5ng co quan, t4r sd:

S6 ri theo Di€u chinh Quy ho4ch chung xiy dpg Khu kinh t6 Van phong,
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tl6p rmg nhu cdu ph6t ri€n cria tlia phuong.

4.4. Dinh hudng ph6t fii6n hQ th6ng c6ng Einh vdn h6a:

Cii tao chinh tane c6c cdng frinh v[n h6a hi0n hitu. Xdy dpg moi tung
tiim vln h6a nhd thi6u nhi,... theo c6c c6p phqc vU dam bio ttreo QCVN
01:2021IBXD.

4.5. Dinh huong ph6t tririn h€ th5ng gi6o dpc - ddo tqo:

9ei tao vi nAng c6p co s0 vgt.ch6t c6c c6ng tinh gi6o ftrc - dio lao hiQn

htu. D6i vsi cic nh6m nhd d moi, b6 ti qu! <t6t xdy dlmg tuong hgc ph6 th6ng,
b6 fi he thi5ng cdc trudng mAm non, ti6u hgc, tung hgc co sd tl6m bio theo QCVN
0l:2021/BXD.

4.6. Dinh hudng ph6t trir5n hQ thring y t6, chlm s6c srtc kh6e:

N6ng c6p c6c bQnh viQn vi co sd y t6 hiQn c6, xdy dpg mdi c6c co so kh6m
chta bQnh, phqc vU nhu cdu kh6m chiia bQnh, chim s6c sr?c kh6e cho nguoi lim
viQc vdnhAn dan dem bio theo QCVN 0l:2021lBXD.

4.7. Dinh huong ph6t ni6n hQ th6ng cdy xanh, th6 dpc th6 thao, mIt nudc:

Nang c1f hQ th6ng cdng Einh th6 dug th6 thao hien hitu, xAy dlmg moi c6c
tung t6m ttr€ dUc th6 thao theo c6c c6p phUc W, dem bdo theo QCVN
0l:202lE,XD. Ph6t titin hQ ttr5ng cdy xanh theo ting b$c, gin kdt voi c6c khu
tung t6m tt6 ttrj, c6c tiiSu ktrt1 ven bi6n, dgc sdng. Xay dyng c6c c6ng vi€n vui choi
giii ti t4i c6c kiru tung tAm, c6c c6ng vi6n chuy6n dC ndng cao chit luqng doi( ...^
song nguol oan.

5. Quy hogch hQ th6ng h4 tAng ki thuit:
5.1. Quy ho4ch san n6n:

- Cao d0 tfri6t ti5 tiii ttririu cho khu wc bp quy ho4ch li +3,00m.

- Khu qrc ven bd bi6n c6 cao tlQ th6p, dia hinh tuong d6i blng phdng,

nguy co ngap ung cao do s6ng vd thriy tri6u. Do d6, cAn dugc tdn cao n6n d6
tlimtio.an toaS ngfp lpt. C6ng tilc tdn cao nAn cdn tiit trqrp voi quy hoach cao
dQ n€n tl6 tao bC m4t tlia hinh thuan lqi cho c6ng Lic thodt nudc m[t.

- O5i voi c6c khu 4rc c6 ndn d6t hiQn trpng cao 16o, an todn ng{p lut, gi6i
p1,r6p quy ho4ch cao ttQ n6n ld b6m sdt tlia hinh t1r nhi€n kiSt trqp san l6p cuc b0
il6 thufn lgi cho viQc thu gom vi ti6u tho6t nudc m[t.

- OOI vOi c6c khu 4lc ddn cu hiQn t4ng, t6n cao nAn theo trlng giai <lo4n

tli5n khi d4t cao itQ thiiSt tii tOi tliiSu +3,00m. Trong qu6 tinh t6n cao ndn, c6 th6
kiSt trgl'p t6 chric tl6 bao vd t4m bom dC dam bio tho6t nudc, hrinh ng{p ung cyc
b0.

- C6c truc dudmg theo phuong dqc husng v6 phia biiln dugc t6 chric nhu
c6c trgc tq thty, thu gom vd vfln chuyi5n nu6c mua tho6t ra biiin.

- C6c t4rc dudrng theo phuong ngang tlugc tr5 chrlc huong diic thay d6i
lu6n phi€n vir li€n tpc, th6p din v0 phia c6c figc dpc tI€ thufln tiQn cho vi6c thu
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gom nu6c mua.

- Phen l6n khu Wc quy ho4ch ld tl6t dai gi6p bi,!n vd d6t trin biiin c6 cao
tIQ. n€n th6p, d6 bi enh huong boi thriy tri€u, s6ng vd bit5n a6i kfri hflu -.nu6c
bi6n ddng. pii Aam bio lrtrd ndng ki5t n6i giao th6ng cfing nhu t6 chr?c bC mat
thu$n lqi cho xiy dpg, c6n san l6p vdi k*r6i luErg c6ng t6c det lon.

5.2. Quy ho4ch giao th6ng:

5.2.1. Giao th6ng d6i ngo4i:

a. Dudng hang kh6ng:

- Vi ti Cang Hdng kh6ng Vin Phong ilO xu6t d{t t4i xd V4n Thing,
huyQn V4n Ninh, tinh Khrffi Hda.

- Ua ting giao th6ng ti5t ntii diSn Cing Hang kt6ng Vdn.Phong gdm
mgng luoi dudng bQ, 0l tuy6n tludmg sdt tr€n cao, 01 tuy6n tludrng s6t mit ddt.

b. Dudrng sit: Duc,ng sit ua NOi - Thenh pno u6 Chi Minh:

- Tuy6n duong sit He NOi - Thenh pn5 u6 Chi Minh hiQn htu c6 kh6
dudng ray 01 m, chgy xuy€n su5t chiAu ddi l(hu tt6 thi C6 MA - Tu Bdng.

- Trong ph4m vi khu qrc quy ho4ch c6 0l nhA ga Id Ga Tu B6ng, ilugc
tlinh hudng li ga h6n hqp.

c. Du&ng thtiy:

. TO chric 0l biin thriy nQi ttia Hdi Tri€u Van Thg, c6 chric nlng v{n chuy6n
t6ng hgrp, ti6p nh4n tdu ch& hdng c6 quy m6 100 ten vd tdu chd kh6ch c6 sric
chta 60 kh6ch.

d. Dudmg bQ:

- Cao t6c Bic - Nam do+n Vdn Phong - Nha Trang: Gi6p ranh phia Bic
khu v.uc quy ho4ch- C6c vi tri giao cit gita duong cao t6c vdi mqng lu6i giao
th6ng <16 thi<lugc tO chrlc kh6c mrlc;

- Qui5c lQ l: tlo4n qua khu v.uc Bp quy hopch dang tlugc BQ Giao th6ng
vfln tai quan li ld 56 m. ViQc d6u ni5i tu hQ th6ng tlu&ng tl6 thi vio Qu6c l0 I
tuan thri Quyist ei*r 717/QD-UBND n[m 2015 ph6 duyQt Quy hoach duong
ngang vio Qu6c lQ ten dia bdn tinh lft6nh Hda vd tudn theo ilfnh huong giao
th6ng tgi dd 6n quy hopch chung ktu kinh t6 Vdn fhong. Duong nQi ktu dU rin
cdn chuyrin tiiip qua du&ng gom trudc khi vdo c6c trUc chinh d6 thi d6 ki5t n6i

/LL

vdo Qu6c lQ l.
5.2.2. Giao th6ng nQi vung Khu kinh t6 Van Phong:

a. Eudrng sit eo tni:

,- Tuyi5n dulng sit tI6 thic6 chi€u dii kho6ng 32k{n: t6t.n6i tu Khu dO

thi CO Me Tu B6ng (phin khu 08) tliSn Trung tAm cang biiSn DAm M6n (phin
khu 03). Trong d6 do4n qua phAn khu 08 c6 chi6u dii ktoang 14 hn tli t€n
ET651 vd tludng Hl. Vi tri ga thuQc phan khu 08 d4t tai Khu d6t Ua tAng tcy
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thuat, t6n dulng H1, ho rU. tudc Cing.hdng kh6ng Vtn Phong. Chi6u cao
tluong s[t tl6m bio tinh kh6ng theo ti6u chudn giao thdng tluong b0 hien hanh;

b. Duong sit m4t adt:

- Quy ho4ch 01 tuyiln tluong sit tli t6n ray br5 ri ngang mflt ttudmg, ch4y
dgc theo dAi ph6n cdch gita trOn tluong M5. Tuy6n Uit eAu tr) Cang hang ktr6ng
Vdn Phong d6n Khu tI6 thi TuAn tE ttOn Ngang.

- Giao cit gita tuy6n du&ng s6t m4t d6t vOi.duong b0 ttugc t6.chrtc cirng
mfc, nhu c6c ntt giao dudng b0 th6ng thuong. K6t hqp bO tri he th6ng din tin
hiQu uu ti6n cho tluong sit m{t tl6t.

c. Dudng bQ:

- Dudng DT 651: gi6p ranh phia D6ng khu 4rc quy ho4ch, t6t n5i ttru
Wc quy hoach voi c6c khu d6 thi e phia Nam b6n <16o Hdn G6m. Theo quy
ho4chchung giao th6ng.cria d6 rtur Di6u chinh quy ho4ch chung xdy dyng khu
kinh t6 VAn Phong, tuyiSn duong ilugc quy ho4ch.voi lQ gi6i 75 m. D6 6n quy
ho4ch ph6n khu tudn thri tlinh huong, x6c tlinh tuy€n tluong DT65l c6 lQ gi6i 75
m, bao gdm via hd m6i b6n 10-l I m, phdn ldng tluong rQng 55 m;

- Duong DT 65lC (Nguy6n HuQ): ch4y xuy6n su6t khu v.uc quy ho4ch,
k6t n6i tluong DT 651 d phia D6ng khu wc quy ho4ch vdi thi trrin v4n Gi6.
Do4n qua khu v.uc quy ho4ch c6 2lQ gi6i ld 36 m (5-26-5 m) vd 26m (4-18-4
m);

- Duong DT 6518 (duong Ven bi6n): Uit AAu fi QLI ch4y dgc theo ranh
phia Tdy Nam khu Wc quy ho4ch ddn trudc Cang Hang khdng Vdn Phong, sau

it6 ch4y cfp ranh cdng hang lrtr6ng V6n Phong v€ huong V4n Ninh. Du&ng iluqc
quy ho4ch lQ gi6i 42m (tloan cQp ranh phia Tdy khu Wc quy hogch), 60m (tloan

tru6c cang hang kh6ng VAn Phong),26m (tlo4n cdn lqi).

5.2.3. Giao th6ng tl6 thi:

a. Eudng chinh tl6 thf:

- Eudmg Hl: Bit d6u tu tluong V8 dt5n DT 651. Ld tgc chinh xuy€n su6t
phdn khu 08, 1i6n ki5t.c6c tlon vi d vd li6n kiSt diSi ngo4i tti5n c6c khu tI6 thi d phia
Nam b6n dio Hdn G5m. Duong duqc quy ho4ch vdi lQ gioi 55m, t6 chrlc duong
sit CO tfri di tr6n cao U5 U agc theo ddi phdn c6ch rQng 5m,4 ph6n xe ch4y ri€ng
biet danh cho phuong tiQn c6 t6c d0 vn nhu ciu titip cfn kh6c nhau, chiAu rQng

7.5 - 10.5 m, via hd m5i bCn rQng 5 m;

- Dudmg v2,Y3,V4, V5, V7 c6 l0 giot 44 m, voi via hd mdi b€n rQng 6

m, d6i ph6n c6ch gita r6ng 4 m, phin xe ch4y rQng 28 m, t6 chrlc 8 lan xe;

- Dudmg V6 c6 l0 gioi 55 m, voi via hd m6i b6n rQng 5 m, 03 dni phdn

c6ch rQng 2-5 m, phdn xe ch4y rQng 36 m, t6 chtc l0lan xe;

- Dudng V8.c6 lQ gioi 60 m, v6i via hd m6i ben rQng 5.5 m, 03 dii phAn

c6ch rQng 2-5m, phdn xe chay rQng 40 m, t6 chric 10-12 lan xe.

0

.;
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b. Dudrng chlnh khu qrc vd tluong khu vgc:

. - 9r*g M5: ch4y dqc bd bien phia Nam khu vgc quy ho4ch, c6 vai trd
chuy6n ti€p nhu cdu giao th6ng d6n cang hang [:h6ng Vin Phong vd ngugc l4i.
Ngoii ra, tuyiin c6 chtc nlng dtii ngo4i, li€n kiit voi khu d6 thi Tuan t6 gOn

Ng3ng. Euong dugc quy ho4ch voi lQ gidrl 47 m, bao g6m via hd m6i b6n 4.5 m,
phdn ldng tludmg rQng 22 m c6 3 dii phdn cdch rQng 2-12 m. Dgc theo dii ph6n

c6ch giiia cua tludmg M5 c6 t6 chric tuy6n tluong s6t m{t il6t nhlm tlng cudmg
phuong thric k6t n6i voi cang hang lJr6ng;

- Du&ng Ml, M3, M4: ld c6c trpc chinh khu vgc li6n k6t c6c khu chric
ning theo phuong ngang. Quy m6 m{t cit ngang 36 m: via hd m5i ben 5 m, ldng
tludmg 26 m;

- Duong Nl, N2: ld c6c trgc chinh khu qrc li6n ti5t c6c khu chric n[ng
theo phuong dqc. Quy m6 mflt c6t ngang 26-36 m: via hd m5i b6n 4-5 m, ldng
<luong 18-26 m;

- HQ ttudmg khu vgc cdn l4i gdm cdc tuy6n ttuong c6 lQ gieir26 m, ph6n

bi5 theo dang 6 cd, Ii6n k6t c6c b0 phfln O6t Aai O cp ly ngin. Dulng khu vsc
ttuo. c t6 chrlc mpt c8t ngang vdi via hd rQng 4 m, phdn xe chpy rQng 8 m.

c. Dudng phdn khu 4rc:
- Dudmg phAn khu Wc c6 l0 gici.26 m, c6 quy m6 m{t cit ngang v6i vla

hC m5i ben rQng 8m, ldng duong rQng l0 m;

- Duong phdn Lhu qrc c6 10 giu20 m, c6 quy m6 m{t cit ngang v&i via
hd m5i bOn rQng 5 m, ldng dudrng rQng l0 m;

- M?ng ludi tluong phAn ktru vqc cdn lpi gdm c6c lo4i ttuong c6 tQ gi6i
16 m, 15 m, 13 m. Phan b6 d3ng 6 cd. C6c duong ndy c6 quy m6 m{t cit ngang
vdi via hC m6i ben rQng 3-3,5 m, ldng duong rQng tu 7-13 m.

d. Nrit giao th6ng:

- Tpi c{c nrit giao thdng lon - giao cta c6c tuy6n tlu}ng c6p dO thl cip
khu vpc can U6 U <tdn tin hiQu ho{c c6c ddo dIn huong;

- CAc nrit giao cit gita c6c tuyiin tluong c6p cao voi cdc tuy6n tluong c6p
thAp hon phii tldm bdo khodng c6ch gita c6c nrit giao tt 250 m trd l6n;

- OOi vOi c6c tlulng ph6 cgt, c6c ttiiSm quay xe cO th6 bri tri d4ng vdug
xuylin ho{c cht nh{t nhung phni dim b6o kich thudc theo quy chuAn ViQt Nam.

5.2.4. Giao th6ng tinh:

a. Baln xe: Khu v.uc quy ho4ch c6 b6 tri 02 b6n xe:

- B6n xe fuan I,6: ilpt d gi6p ranh phia D6ng khu Wc quy hoach, r6n
dudmg Vl (DT65l). B6n xe c6 diQn tich 5ha;

- B6n xe Van Gi6: d{t d vi hi g6c giao gita QuSc lQ I voi du&ng
DT65lB, s6t ranh phia Tiy khu 4rc quy ho4ch. B6n xe c6 dign tich 5.99ha.
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b. B6i d5 xe:

- 85 tri c6c bai tt6 xe c6ng cQng phuc 4r nhu ciu dung tl6, ti6p cfn c6c
c6ng ninh c6ng cQng, dlch 4r, thuong m4i trong tt6 thi. Ngoni ra, c6n b6 tri t4i
kh6ng gian ngdm cta c6c c6ng tinh cao tAng;

- Ngodi ra, khu qrc tl6t h+ tAng k! thuflt bt5 ri truOc khu vpc Cang Hang
KJr6ng VAn Phong vd ga cutii cta tuy6n tluong sit tt6 thi, c6 ttr6 UO ni chrtc nlng
tI5 xe phpc vu nhu ciu hdnh lfi6ch sri dung dulng sit vd heng kh6ng.

5.3. Quy ho4ch c6p nudc:

5.3.1. Ngu6n nudc:

- Ngu6n,nu6c c6p cho Phdn khu 8 sri dgng ngudn tir nh.a m6y nudc Tu
Bdng (c6ng sudt d1r ki€n tl€n n6m 2030 h 35.000 m3/ngtl, <l€n n6m 2040 lit
50.000 m3/ngtl) th6ng qua duong Ong c6p nudc D700 tt nhd m6y nudc Tu B6ng
ra vd c6c tluong 6ng D600, D500, D400 nim dgc tuyr5n dudng N5, Bl5, Hl vd
duong Qu5c lQ 1;

5.3.2. Mang luoi c6p nudc:

.- M+ng ludi c6p nu6c ilugc *ri6t tri mpng vdng. kt5t hgrp m4ng cgl M4ng
ludi c6p nu6c khu vuc.quy hopch gdm c6 m4ng ludi c6p nudc tuyAn d6n, m4ng
luoi cdp nudc ph6n ph6i khu vpc.

- C6c tuylin i5ng c6p nudc ilugc Ui5 tri tr6n via hd dgc theo cic tuy6n
tludng, <Iunng kinh 6ng tu D110 di5n D700.

. - 86 fi m4ng luoi 6ng c6p dnm bio lugng cung c6p nudc dAy dri cho nhu
cdu dung nudc hing ngdy vi nhu cAu phdng ch6y chta ch6y cta toln khu khi
can tni6t.

5.4. Quy ho4ch c6p rlipn:

- Ngu6n ttiQn: C6p diQn tr) hai t4m biiSn 6p ll0l22kY li tam bii5n 6p

Vpn Gi6 2x63 MVA vd Eqm bitin 6p 110/22kY Tu B6ng 2x63 MVA;

- Gi6i ph6p c6p diQn: tuyin trung fii6 22kY tti ngim cAp cho c6ng trinh
vd phg tii tong khu vyc. C6p ngAm ZZw tld nghi st dqng lopi c6p tldng c6 ti6t
diQn 240mm2 dd dam bio an toan vd m! quan khu 4rc quy ho4ch. C6c tuyiSn

trung thr5 22kY bi$ s6t theo quy ho4ch ph6t fi6n m4ng ludi giao th6ng cria ktru
quy hoqch, tuyQt d6i dim b6o tudn thri hanh lang an toan lu6i tliQn.

5.5. Quy hoach hQ tht5ng th6ng tin li€n l4c:

- Ngu6n: Diu tu xdy dlmg mdi mOt hQ th6ng viSn thdng hod.n chinh, c6

khi nEng tiit nOi tOng b$ voi m4ng vi6n th6ng quric gia;

- C6c tuy6n ddy, tuy6n c6p tli ngAm t6t hq,p n6i;

- EAu tu xdy dgng hQ th6ne tu c6p sE duo.c lip tlflt tr6n via hd, s6t tuong
rdo, sdt v6ch c6ng hinh hoflc b0n hong nhd diSi vdi c6c c6ng trinh hanh chinh
dich vu.
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5.6. Quy ho4ch hQ thr5ng tho6t nudc mua:

. - Khu vpc tlugc quy ho4ch I huonq tho6t nu6c chinh li tu Tdy Bic
xuiing D6ng Nam, tho6t nu6c trgc tiiSp ra biiln hoflc din ra s6ng tru&c k'hi tt6 ra
bi€n.

- MAng luoi tho6t nu6c mua ttugc thirit kli ri6ng hoan toan voi mgng luoi
tho6t nudc thii. Nu6c m[t trong khu v.uc tlugc thu din vio hQ thSng ci5ng nh6nh
vd cring chinh tl[t dudi vla hd ho{c ldng tludng.

- DiQn tich luu vgc lcrn vd hAu nhu kh6ng c6 k€nh.r4ch phdn b6.tong
kl-,u ryr quy ho4ch, ain A6n luu luqg nu6c mua d6n vC cuiSi m4ng lu6i r6t lon,
can m U c6ng c6 kich thudc l6n d6 dem bio luu luqng. T6 chrlc k€nh musng
hd tai c6c khu vyc cAy xanh c6 sg li0n th6ng vdi m4ng ludi k6nh rach vd s6ng
Tu B6ng.

- MAng luoi tho6t nudc mua srl dgng ga thu tr.uc tilip, ga thu them kiSt

hq?, ga thdm vd hQ th6ng c5ng hdn, c6ng hQp bC t6ng c6t thdp <l{t duoi ldng
ttuong ho{c via hd kich thudc fi D600 it6n B3000x2500.

5.7. Quy ho4ch hQ thiSng tho6t nudc thii:
- HQ thiing tho6t nu6c thii duo. c thi6t kii h hQ thiSng tho6t nudc ri0ng

hoan toan gita nu6c thii vd nudc mua.

- Nudc thii sinh hoat tr: c6c hQ ddn, c6ng trinh c6ng cQng, dich vp sau
khi xrl Ij cUc b0 b€n trong c6ng hlnh duo. c tho6t veo c6c tuy6n c6ng tho6t nudc
thni dU kii5n xiy dpng dgc theo c6c tuy6n tluong quy ho4ch rOi t4p trung vC cAc

tr4m xt lf nu6c thii theo tlinh hudng quy ho4ch.

- OOi voi nudc thii tu khu v.uc c6ng nghiQp, kho bdi se tlugc tAp rung vA
tgm xri lf nudc thai d6t tong khu vgc ndy.

- fdtca c6c hQ gia ilinh, co quan, c6ng klnh c6ng cQng.., dAu phAi c6 b6

fli ho4i ba ngtrn hSp quy c6ch. Nu6c thii dugc thu gom tu c6c c6ng trlnh c6ng
cQng, c6c cgm nhi d sau khi tlugc xrl I so bQ qua b6 tg ho4i sE dugc thu vdo hQ

thi5ng c6ng tho6t nudc thii chung cria khu qrc.

- Nudc thdi tt cdc co sd y tii tlugc xri lf so b0 c6c chdt dQc hqi vd c6c
cn6t tay nhiEm, sau d6 moi tho6t vdo hQ thting cting tho6t nudc thdi b6n ngodi.

- Nudc th6i t.u ch6y theo cdc tuyi5n.ci5ng, tlulng phiS vA tam xri ly 6p
trung cria khu vpc. ChiAu sAu ch6n c6ng tOi ttri6u h 1,0m C*}., ti, tlinh c6ngi.
Tqi cdc vi tri c6 tIQ s6u ch6n c5ng ldm (tu 9-l0m) bi5 tri cac giiSng born chuy€n
..1
nep.

-. Tr4m born chuy6n tii5p sridqng m6y goT chim kiliu ugt, nhan nhi tram
x6y ngim vd c6 th6 tiSt nqrp vdi gi6ng thlm dA ti6t kiem tich dAt vd ttim bio m!
quan tl6 thl.

- HQ th6ng tludmg c5ng tho6t nudc c6 itu&ng kinh D300-D600 bdng be
t6ng c6t thdp.
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5.8, Quy ho4ch thu gom vd quin lf ctr6t tlai rin:

- gO tri c6c thung r6c dgc theo cdc tuyi5n tluong vdi khoang c6ch m5i
thtng r6c tu 100m-150m;

- R6c thdi tflp k6t vd thu gom tung khu ve eirim c6c tfp t<tit ctrdt thei iin,
sau tl6 vfn chuy€n d6n khu xri ly ch6t thai ran t6p trung cta todn khu vgc.

5.9. Quy ho4ch nghia trang:

- Tii5n henh di doi c6c mQ phan ndm r6i r6c tong khu ddn cu, nghia trang
hiQn htu vC nghia trang tAp trung quy ho4ch moi.

- Nghia trang Di5c Kd (hiQn trang) kh6ng md rQng, dU kiiSn d6ng cria nim
2030.

- Kh6ng xiy dyng m6i nghia tang hung ting trong khu v.uc tl6 thi;
kh6ng md rQng c6c nghia tang hi€n tr4ng, sti dlmg c6c nghia tang theo kii
ho4ch sri dpng <l6t trong giai ilo4n ngin tran.

6. Quy tllnh vd khdng gian ngAm:

. - Quy ho4ch khdng gian ngAm ttd thi bao g6m: c6ng rinh. c6ng cQng

ngim, c6ng fiinh giao th6ng ngim, hQ th6ng hA t6"g lc! thuft ngim vd phdn

ngdm cria c6c c6ng tinh xdy dyng. Chti trqng phdt tri€n kh6ng gian ngdm t4i
trung tdm tI6 thi h6n hgp ho{c khu vpc ph6t tri6n kinh t6 ban tl€m. ViQc b6 tri
khdng gian vd b6o <Idm an todur kh6ng gian ngim phti tuan tht c6c quy dinh cria
c6c quy chudn hiQn hanh c6li6n quan;

- Kh6ng gian c6ng trinh c6ng cQng ngAm dugc bd hi t4i cic 16 d6t nhd d
cao tAng, e6t aicn 4r. ViQc x6c dinh quy md khdng gian ngAm sE duqc tinh torin

trong ttmg c6ng trinh phrl hsp vdi chrlc nlng vd Quy chuin hiQn hanh..ViQc xdy
dyng c6ng hinh ngdm cdn phdi tuan tht theo ph6p luflt hiQn hanh vC qunn $
kh6ng gian ngAm xdy dpg vi tlugc x6c tlinh cu ttriS t4i giai do4n quy hopch chi
tiet.

7. Giei phdp bio v$ mdi trudmg:

- M6i truong nudc: Quy ho4ch hQ thiSng c6p nudc s4ch sinh hopt vd thu
gom vd xt lf t$p trung theo quy tlinh tlat ti lQ t6n 100%.

- Tli ly ctr6t tlai rin: ChAt thei r'6n dugc phdn 1o4i t4i ngudn, thu gom

v{n chuy6n blng cdc thung kin ttim bdo v0 sinh trudc khi chuytin tdi hhu xrt lf
ch6t thAi rin sic Vdn Phong. Tj lQ thu gom tliin cut5i giai tto4n quy ho4ch d4t
100% luqng ctr6t *rai rin sinh hoat.

- MOi truong kh6ng khi: T6 chric m4ng ludi duong giao th6ng ktit hqp
ddi c6y xanh di5 han chi5 luqng 1ft6i bui, tii5ng dn vi 6 nhi6m, dim b6o m6i
trudng kh6ng khi tong khu vui quy ho4ch <t4t ydu ciu theo quy chudn QCVN
05:2013/BTNMT;

- Bio t6n thi6n nhi€n, hQ sinh th6i bi6n vd da dang sinh hQc; rmg ph6

uiin d6i [:hi hiu;

,:
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.- ViQc girim s6t m6i trudmg 4oolg xuy6n dugc thgc hiQn, t{p hgp vd b6o
c6o d€n c6c co quan c6 chric n[ng tI6 ki6m so6t.

VI. Nhihrg quy tllnh vd quin ly quy ho4ch xiy dyng:

Quan lf quy ho4ch x6y dpg thUc hiQn theo Luit Sria ttdi vd bd sung mQt

s6 ai6u cria 37 1u4t c6 li€n quan dtin quy hoach.ngny 20ll1l20l8,,Lu(it Xey dlrng
sri SOIZOt+lqUl3 ngiy 181612014, Ludt sria a6i, t6 sung mQt s5 eieu cira Luflt
X6y dsng s6 eztzOzOtqHl4 ngdy 1716/2020, Nghi dinh st' ++lzOtSlNo-Cp
ngdy 061512015 vn Nghi rtinh s6 7212O|9NE-CP ngdy 3018/2019; ddng th&i
tuan tht theo tl6 6n quy ho4ch phdn ktru xdy dpng tl6 dugc ph€ duyQt vi c6c quy
dlnh hiQn hdnh cria Uy ban nhen den tinh vO quan lf ho4t tlQng xdy dpg tr€n dla
ban tinh Kh6nh Hda.

Didu 2. ViQc triiSn ktrai Quy ho4ch phin khu xdy dUng (ty 16 l/2000) Khu
tl6 thi du lich C6 ME - Tu B6ng (PhAn khu 08), huyQn V4n Ninh tlugc thlrc hiQn
tren co sd Quyi5t dinh sl5 3lS/QE-TTg ngiry 2913/2023 cta Thri tudng Chinh phri
v6 viQc ph6 duyQt Quy ho4ch tinh Kh6nh Hda thsi W 2021 -2030, tdm nhin tl6n
nEm 2050; quy6t ainh sO ZlSlqO-ffg ngdy 271312023 cria Thri tuong Chinh
phri v€ viQc ph€ duyQt Di€u chinh quy hoqch chung xdy dgng fhu kinh t6 Van
Phong, tinh Khrinh Hda d6n n6m 2040, t6m nhin d6n n[m 2050; Ban Qudn lj
Khu kinh t6 Vdn Phong chiu tr6ch nhiQm v€ sU d6ng bQ gifra Quy hoach phdn
khu voi c6c quy hopch li€n quan dE vd dang tri6n k'hai trOn itia ban khu kinh t6
Vdn Phong.

Didu 3. NQi dung d6 rin quy ho4ch phdn khu sau khi duq c Uy ban nhdn
d,An tinh ph6 duyQt sE cg th€ h6a ph4m vi li6n quan cta dd 6n Di6u chinh quy
hgach chun€ xdy dung Khu kinh tli Vdn Phong, tinh Khenh Hda tltin nam 2040,
tdm nhin d6n nIm 2050 da dugc Tht tuong Chinh phri ph6 duyQt tai Quy6t a6t
s6 ZlSlqO-ffg ngiry 27 /312023. Tr6n co sd dd rtur quy ho4ch phAn khu dugc
duyQt, y6u cdu Ban Qudn lf Khu kinh tC Vdn Phong vd c6c co quan, don vi 1i6n
quan thgc hiQn:

1. Ban Qudn lf Khu kinh ti5 VAn ehong:

- Chlu h6ch nhigm toan diQn vA tinh chinh x6c, tinh ph6p lf cria c6c s6
li€u, tdi liQu sri dgng, bdn ve, h6 ss de lflp Dd 6n quy ho4ch vi nQi dung d6nh gi6
hiQn h4ng, thgc f4ng ph6t triiin khu qrc l{p quy hoqch; ttim bao tu,An theo quy
ho4ch tinh, quy hoqch chung vi pht hqrp v6i c6c dinh huong ph6t tri€n Khu kinh
t6 Van Phong vd quy ho4ch chuyCn nganh; dim bio kh6ng nim trong c6c khu
v.uc thuQc Danh mpc c6c khu vr,rc ph6i thilit Ep lranh lang bdo vQ bd biiin theo quy
tlinh, c6c quy ttinh li0n quan vA quin lf, b6o t6n Vinh Van Phong, b6o dim an
ninh, qu6c phdng.

- ViQc thgc hiQn quy hoach dim b6o tuAn ttrt c6c quy dinh ph6p lu{t v6 d6t
dai, tldu tu, xAy (mg, nhd 4 m6i truong, Em nghiQp, tdi nguy€n, mOitudng Ui6n
vd hrii <Iio vd c6c quy ilinh ph6p lugt 1ft6c co li€n quan

- Chri dQng ri so6t hodn thiQn h6 so, c6c nQi dung thuyiSt minh, bfur v€,
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quy di+ quAn li theo Ed ,h quy ho4ch theo <tung quy itinh trudc khi t6 chric
c6ng b6 cdng khai theo quy tlinh.

- Phi5i ha'p voi Uy ban nhAn ddn huyQn Van Ninh cdng b5 c6ng khai n$i
dung quy ho4ch ph6n khu dugc phd duyQt; luu t0 h6 so cta dd rin quy ho4ch theo
quy tlfnh.

2. Sd Xdy dpg chiu tfch nhiQm toan b0 vA kiSt qua tham dinh h6 so Quy
ho4ch ph6n khu xAy dung (ty le l/2000) Khu d6 ttrl du lich CO Ua - Tu B6ng
(Ph6n khu 08), huyQn V4n Ninh ttim bio pht hgrp vsi Dieu chinh Quy ho4ch
chung x6y dpg Khu kinh t.i Ven Phong, tinh IG6nh Hda tt6n nlm 2040, tem nhin
tltin nIm 2O5O dldu-o.c Tht tuong Chinh pht ph0 duyQt, c6c quy chu6n v€ quy
ho4ch xdy dgng hifrr hanh vd quy ttinh ph6p lu{t c6 li€n quan; t6 chric ki6m ta,
hudng.d6n thgc hiQn Quy hoach phtn khu xdy dpg (ti lC 1/2000) Iftu tl6 thi du
lich Cd Mi - Tu B6ng @hdn khu 08), huygn V4n Ninh theo quy tlinh ph6p lu{t.

3. C6c Sd: K6 hoach vi DAu tu, Xdy dtmg, Tdi nguyGn vd M6i trudng, Tdi
chinh, Giao th6ng vfn tiii, N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n, C6ng Thuong,
Du lich, V[n h6a vd Thrl thao; C6ng an tinh; B0 Chi huy Qudn sy tinh; B0 Chi
huy BQ <lQi Bi6n phdng tinh; UBND huyQn V4n Ninh vd c6c tlon vi li6n quan
qudn lf khu quy hoqch theo chric ning cria nganh vi theo quy tllnh hi€n hanh.

Di6u 4. Chdnh Vin phdng UBND tinh; Gi6m diSc c6c Sd: Ki5 ho4ch vi
DAu tu, Tdi chinh, Xty d1mg, Tdi nguyCn vd M6i tudrg, C6ng Thuong, Giao
thdng v$n tii, Du lich, V[n h6a vd Th6 thao, N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n N6ng
th6n; Chri tich UBND huyQn V4n Ninh; Truong Ban Quan lj Khu kinh t€ VAn
Phong vd fhri truong c6c don v! c6 li6n quan chlu trdch nhiem thi hanh Quyi5t
rlinh ndy kC tu ngdy lcf./.

TM. OY BANNHAN DAN

c- 't
:t.E

$

Noi nhdn:
- Nhu didu 3;
- B0 XAy dung;
- Chri tich vi cic PCT UBND tinh;
- L6nh dgo VP UBND tinh;
-Luu:VT,CN,TV,W. ,ll tt

(

I

Nguy6n T6n Tufln





UY BAN I\HAN DAN
TINH KIIANH HOA

s6:{0l1 /QD-UBND KhdnhHila,ncayy'H ttuing\ ndm2024

vA viQc ph6 duyQt oi6u .r,inffivtl"?Hf- d+ng d6t d5n nim 2030 vi
K6 holch sfr dgng tldt ntrm tliu cta Ai6u cninn quy ho4ch

sfr dgng tl6t huygn Vqn Ninh

I.IY BAII NHAN OAX TITUT KHANH HOA

Cdn cri Luqt Tii ch*c chinh quyin dia phrong ngdy l9 thdng 6 ndm 201 5 ;

Cdn cft LuQt s*a diji, bd sung m\t sii diiu cr)a Ludt T6 ch*c chinh phr) vd
Ludt Td chtc ch{nh quyin dia phuong ngay 22 tking l1 ndn 2019;

Cdn crir LuQt diil dai ngdy 29 thdng t I ndn 2013;

Cdn c* Luqt Quy hoqch ngdy 24 thdng I I ndm 2017;

Cdn c* Ludt s*a diii, b6 sung m1t sii diiu cia 37 lwit c6 HAn quan ddn quy
hoqch ngdy 15 thdng 6 ndm 2018;

Cdn cr| Nghi quyiit sii ZSttZOtgtUBTyQHl4 ngoy 16 thdng 8 ndm 2019
cia U! ban Thtrdng vu Qu6c hQi gidi thich m7t sil diiu cia Lujt Qny hoqch;

Cdn c* Nghi dinh s6 SZtZOtgtWO-qP Way 07 thdng 5 ndm 20t9 cia
Chinh phi quy dinh chi fiA thi hdnh m|t s6 dieu cia LuQt Quy hoqch;

Cdn c* Nghi dinh s,ii 148/2020/ND-CP ngay 18 thdng 12ldm 2020 cila
Chinh phil vi s*a diii, bd sung mpt si5 nghi dlnh quy dinh chi tiiit thi hdnh Luqt
Ddt ilai;

Cdn ct Th6ng tr sii OttZOZtlrc-BTNMT, ngdy 12/4/2021 cia BO Tdi
nguyAn vd M6i trrdng Quy dinh @ thuSt viqc lflp, diiu chinh quy hoqch, kii
hoach s* dqtng dtit;

Cdn c* Quyiit dinh 318/QD-TTg ngdy 29/j/2023 ctia Thil tubng Chinh
phil vi ph€ duyqt quy hoqch tinh Khdnh Hda thdi ki 2021-20i0, tim nhin
2050;

Cdn cr? Quyiit dlnh sii SZ\?O-UAwO ngdy 07/0t/2022 cia UBND tinh
Khdnh Hda vi viQc ph€ duyQt Quy hoach st dung dtit ddn ndm 20j0 vd kii
hoqch s* d4ng diit ndm diu cila quy hoqch s* dung diit huyQn Vqn Ninh, tinh
Khdnh Hda;

Cdn ct Th6ng bdo sii SOtfn-nOTD ngdy 26/01/2024 cila H\i ding thdm
dinh Diiu chinh Quy hoqch, ki! hoqch s* dltng aiit vi Xet qud thiim dinh Diiu

/
'i; ltI l:

o'

CQNG rroA xA Hor cnuNGHIAvrET NAM
DQc l$p - Tg do - Hgnh phfc
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chinh Quy hoqch st)r dung diit diin ndm 2030 vd Kii hoqch s* dqng dtit ndm

diu ct)a diiu chinh Quy hoqch s* dqtng diit huy€n Vqn Ninh, tinh Khdnh Hda;
Theo di nghi cr)a Uy ban nhdn ddn huygn Vqn Ninh tqi Td trinh sii ZO/ffr-

UBND ngay 05/3/2024 vi vigc ph€ duyQt Diiu chinh Quy hoqch s* &.tng dtit diin

ndm 20j0 vd K€ hoqch s* d4ng diit ndm diu cila diiu chinh Quy hoqch su dqtng

diit huy€n Vqn Ninh vd Td trinh sd Attt -sfupff ngdy 06/3/2024 cia Sd Tdi

nguyan vd M6i trudng vi viqc ph€ &ty€t Diiu chinh Quy hoqch s* dqtng diit ddn

ndm 2030 vd Kii hoqch str dttng ddt ndm diu cila diiu chinh quy hoqch su dqtng

diit huy€n Vqn Ninh,

QUYTT DfNH:

DiAu 1. Ph€ duypt Di6u chinh Quy ho4ch sri dung <t6t dtin nEm 2030

huyQn Vpn Ninh, voi c6c nQi dung sau:

l. NQi dung phuong rin diAu chinh quy ho4ch su dung d6t d6n nnm 2030
huy€n Van Ninh.

1 . I . DiQn tich, co c6u c6c loqi tl6t @i6u 0l kin theo).

L2. DiQn tich chuyiin mgc dich sri dqng Ail @ieu 02 lcim theo).

1.3. DiQn tich dlt chua sri dung dua vio sti dgng cho c6c mgc dich @i€u 03

kim theo).

2.Yitri, diQn tich c6c khu vuc d6t chuyiln mqc dich sri dqng duo.c x6c
tlinh theo ban d6 Di6u chinh Quy ho4ch. sri dpng d6t d6n nem 2030.tf lQ

1l25.OOO, 86o c6o thuytit minh t6ng hqp DiAu chinh.Quy ho4ch sri dgng d6t tttin
nEm 2030 vi Kii ho4ch st dgng d6t nam dAu cria diAu chinh quy ho4ch sri dpng
d6t huyQn Ven Ninh.

Di6u 2. PhE duyQt kt5 ho4ch sri dgng d6t nim dAu cta diAu chinh quy
ho4ch sir dung d6t huy€n Van Ninh (ndm 2O2q vd c6c chi ti6u cht y6u sau:

1. Phan UO aien tich c6c loai d6t trong ndm ki5 ho4ch (Bi€u 04 kem theo).

2. Kti ho?ch thu h6i til @ie" 05 kdm theo).

3. K6 ho4ch chuyiSn mgc dich st dgng ail pidu 06 kim theo).

4. K6 ho4ch dua dAt chua sri dpng vio sri dgng (Biiu 07 kim theo).

Didu 3. Cdn cri vio Di6u I vd EiAu 2 cria Quytit dinh niy, Uy ban nhin
d6n huyQn Van Ninh c6 tr6ch nhiQm:

l. C6ng b5 c6ng khai diAu chinh quy ho4ch, kti ho4ch sri dung d6t theo
dring quy dinh cta ph6p luflt vA C6t Aai.

. 2. Thuc hiQa thu trdi A6t, giao d6t, cho thu6 dAt, chuy6n mgc dich su dgng
d6t theo tlung DiAu chinh quy ho4ch, k6 ho4ch srl dung d6t di dugc duyQt.
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3. Tti chfc ki6m tra thudng xuy6n viQc thgc hiQn Di6u chinh quy ho4ch vd
ki5 hoach sri dung tl6t.

4. Uy ban nhan dan huyQn V4n Ninh chiu tr6ch nhiem toan diQn trudc ph6p
luft vir co quan thanh tra, kiilm tra vd tinh chinh x6c.c6c nQi dung, th6ng tin, s6

li€u, tdi liQu, hQ th6ng ban d6, co sd dt liQu trong.hd so ?i6u chinh Quy ho4ch
st dgng tl6t d6n nim 2030 vir K6 ho4ch sri dgng ddt n6m ttdu cta tli6u chinh quy
ho4ch sri dpng d6t huygn Vpn Ninh; c6c phu luc duoc ban hdnh kdm theo Quy6t
ilinh ndy.

Di6u 4. Chrlnh VEn phdng Uy ban nhAn ddn tinh; Gi6m dric c6c Sd: Tii
nguyCn vd M6i truong,.Tu ph6p, XAy d1mg, Tii chinh, Kli ho4ch vd DAu tu,
N6ng nghiQp vi Ph6t tritin n6ng th6n, Gi6o dUc vi Diro tao, Y ti5, Giao th6ng v$n
tii, C6ng Thuong, Th6ng tin vi Truy6n thdng, VIn h6a vi Th6 thao, Du lich,
Lao tlQng - Thuong binh vd Xe hQi; B0 Chi huy Qudn sg tinh; B0 Chi huy B9
dQi bi6n.phdng tinh; C6ng an tinh; TruqrC ban Quan ly Khu kinh t6 V6n ehong;
Gi6m d6c Ban Quan ly d1r rin Phet tri6n tinh; Ban Quan lj dg rin tldu tu xdy
dpg c6c c6ng trinh Giao th6ng tinh; Ban Quan lj dU 6n dAu ff xiy dlmg c6c

c6ng trinh N6ng nghiQp vi Phrit tri6n n6ng th6n; Thri trudng c6c co quan c6 li6n
quan vd Chri tich Uy ban nhdn dAn huyQn V4n Ninh chiu tr6ch nhiQm thi hdnh

Quyiit dfnh ndy./.

Nai nh(n:
- Nhu tli6u 4;
- Thu&ng tryc rDND tinh;
- Ban phriLp ch6 HDND tinh;
- Trung tim C6ng b6o tinh;
- Luu VT, CN, KN, TV, SV, ThN. -,.-

TM.Iry BAI\ ITHAN DAN
KT. CITO TICH

CHUTICH
t

!

TrAn IIda Nam
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Ddn vi tlnh: ha
HiCn trrns 2022 Dl6u chlnh quy holch dan 2030

s6
TT Chi tieu Dlln dch

(h.)
Coc6u
(,t

QH'O'O
(Ihco

QD37/QD.
T]BND)

Dlln tlct quy

hotch linh
(Theo

QD3lt/Q*
Trd

clp huyln
rt. dlrh,

xD b6

lurt
Di9! dch

(h.)
Co clu

(/"1

(l) {2) o) (4) (5) (6) (7) (Ei-{6Ff) (e)

I Loei dit
Dlt nAns nqhlep 46.0E5,76 82,00 41.064,73 42.052 42,051.90 14.t2I
Tronp di

l.r Ddt tr6ns lta 4.584,90 8,16 1.558,42 3.635 1.635,00 6.41

TronE di: Ddt chuten tlng tia ntoc 2.82E,22 5,03 2.269,16 2.296 2.296,00 4,09
t.2 DAt tsting.ey htng nam klAc t.727,66 3,07 1.0t2,70 1'.t7,M 777,M I,18
t..l Dat ts6n8 ciy liu nim 1.983,52 2.111,03 161 494,00 1.255,00 2,23
1.4 Det anns phons ho )4.657,80 26.08 t4.747,95 15,243 89.?0 t5,132.70 21,2E

DAt nlng sen xuAt 2t .705,66 38,62 r8.138,20 20.454 20.454,00 36,39

Troag dd: dh cd itng sdn xuA h ring N nhiAn 4.373,9J 7,78 4.041,36 t1.707 1t.707,00 20,63

1.6 D6t nu6i trdnr tiui snn L279,t3 2.28 6t9,20 400,76 400,76 0,71

1.1 DAt lAm mu6i 59,05 0.1 I 14.91 32,29 32,29
165.13 o,2988,04 0,16 452,32

4.639.95 8.26 14.051
-._-_.!-6_:,I]

t4.05t.00 25.002

t.8

TronE dl:
__-_!!_.!l-s.!24

i06 r06,00 0.19z.t DAt qu6c phdne I52,90 0,27 796,5t
Dat an ninh I,23 )3,t5 ll t3,00 0,02

EAt khu c6nc nchi6o r.010.00 242 0,90 242,902.3

2.4 DAt cum c6ns nshiep 0,63

D6t thuonr mai. dich w 388,36 0,69 4.3t3,1I ).491 644,10 4. r41,70 1,312.5
270,25 0,48 360,17 410 -83,28 326,72 0,582.6 Del cs sd SX phi n6ns nshiep

211,ls 0.492.1 DAt cho hoat d6ns klo6nE sdn 8,69 0,02 69,06 r36 t4l,t5
DAt sAn xudt v6t lierr xey dung, lAm dd g6m 318,87 0.5? 1.026,51 453;t 1 453,71 0,81

2.291,22 s.094,22 9,062.9
DAt phAt tri& h9 dn8 cdp qu& gis, clp tiDt, clp
huv&r. clp ri 2.t21,92 1,78 5.022,6t 2.'191

Trohg itd
1.396,83 1.895 1.308,61 3.203,61 5,70D6t siao th6ns 2,49 3.122,14

212,t5 757,15 l.l5Dat thui lqi 285.52 0,5t 857,89 545
2E1,51 8 40,96 48,96 0,09DAr xey duDg cd sd vln h6a

0,0t tz 14,33 26,33 0,0sDat xey dutrs c.o sd y !8 6,80 14,20
29,02 t17,02 0,21Diit xav dunq co sd d6o duc vA deo tso 57,62 0, r0 81,12 88

0,46DAt xav dunr cosd tha duc the thao t7,02 0,03 29,'.74 43 214,73 257,13

r90 45,3E 235,38 0,42DAt c6ng trlnh neng lugrg t21,48 0,22 107,10
DAt crnr binh buu chlnh vi6n thdnc 0,99 t,23 2 0,12 2,12 0,00
DAt t1ro dv trt qu6€ cia

0,07 0,06 0,07 0,07 0,00D{r c6 di tlch lich su - vin h6a
35,05 6r,05 0,1 IDet bai rhai, xt l9ch6r rhdi 6,0? 0,01 42,60 26

63,94 0,1 I 4t,34 65 -30,2E 14,72 0,06Dfu cs sd t6n gi6o

155,00 0,28 177,08 211 -33,80 t7'1,20 0,32D6t lAm oghla trang, nhA tang 16, nhA h6a tAng

162,30 t62,30Diil co sd nphien ctu klroa hec
1.35 0.00DAt co sd dich w vi xI h6i 0,66 I,54

6,35 0,01 10,84 9,25 9,25 0,02D6t chq
210 -195,61 t4,192.to Ddr daDb l5ln lhinc cinh 210,90

17,00 0,03DAt sinh hoet c6ns d6nr 5,lE 0,01 5,47 l12.1I
610 244,61 854,67 I,52Ddt kiu vui choi. siAi trl c6nc cOng 5,28 0,0 r 380,45
486 -t 36,83 349,11 0,622.13 DAt d lai n6nc th6n 617,62 l,l l 461,03

-t.l13,58 t.195,42 3,l994,60 0,t7 t.753,19 2.9092.14 Ddr d rBi dO rhi
0.0r t3,33 34 34,00 0,06z.t5 odt i6y dwc Eu sd co quan 5,86

7,00 0,01DAt xD tru sd cia td cbfc su nshieD 7,28 0,01 6,65 72.16
't,43 0,018,54 0,02 8,02 1,432.1'l D6t {n nsudns

0.43340.00 0,60 28E, r0 243,32 243,322.18 DAt s6nq. nfldi, k€nh, rqch, sudi
0,12260,74 0,46 74,53 61,22 6',t,22z.t9 Dft c6 mll nudc chuy€o dtnfl
0.010,01 ._--_-1,_6j _____-.-1.6-9

99.00 0.18
______-__1^C9

3.416.19 9.74
--..--_-?*s2

341,94 99
2.20

chul $i

IIIIII
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Drtr{ TlcH, cd c[u s0 Du c otrT ofil xAir 2030 c0A Hl]ylil vAt{ r{lt{H, TINH KHAi{H HOA

(Kc,n kao Ouy€t dinh s6-lM IQD-UBND ngay/l th/,ng 3 nen 2024 ctia UBND tinh Kh,nh HOa)

I,5

Dar n6no nrhi6n klI.
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DICN TICH OiT CHI,YET{ }tvc OICH Sl} Dv G oiT TROI{G Ki oIEU cHit{H QUY HoACH COA HI,YCII vAI{ NII{H, TINH KHANH HdA

6en theo tuyA dinh S+tlaO4BrD nCey l theng 3 ntn 2021 cia ,BND tinh Khanh ltta)
) Ddn linh: ha

Di€n tlch phar th.o ddn yihanh chlnh
Xd Vqn

Ph0

TT Chlti6u m T6ng dlen
tich

Thitfn
V3n Gi5

/.i Oqi
[.anh

X6 V9n
Binh

)G Van
Ht,'E

X6 Van

Xhenh
E Van

Lono

X5 Van

Ludno
Xa Van
Phurc

Xi Van
Th?nh

XE Van
Th6nq

)G Van
Th9

Xe Xuan

Son
(1) t2l 6) 11H5)+-.<17) (5) {61 {7} (8) (9) {101 (11) (12t o3) {1al {15} 05) 111\

'| Dit nang nghlapchuyin sang dit phl nOng nghl+p NtIP/Pt{N 7.026,91 5't,90 156,4{t 768,35 15i1,46 512,E486,07 'l.110,02 't55,E1 {0E,45 2.346,50 708,69 3it5,62 u1,83
f@N dd:

1.t 05t lrbnq lta LUA/PNN 962,41 3,23 25,29 28.69 260.29 78,43 30,73 65.23 211.94 210.16 24.63 23.81

f.. it6: ddl dtuydln lua nudc 681,64 13,40 17,37 't52,86 77,17 18,70 61,05 199,32 117,15 24,63

O5t lrbnq .lY hlm n5m ld6c 863,r7 0,44 11.96 20.06 141.07 124.05 0.98 38.16 59.63 33.59 112.06 169,85
...L!SPf!!L..

HNKPNN 44,10 47,22

1.3 05t trbnq cay 6u ndm CLI,I/PNN 1.006.23 35,4S 34,31 27,98 148,46 121,73 28.83 59,16 1t1,28 s8,08 133,50 147,87 73,07 26,48

1.4 1,95 0.10051 rtdrs Dhdns h0 RPIi/PNN 0,14 1,71

1.5 On ri/nq sen xuSt RS)(/PNN 3.125,07 38.94 51.67 587,99 40,47 0,10 14.55 31,41 1.973.03 78.27 123,4S

fwn ill: ddt 6 imo sdn xudt h drno tv nhien RSI{4elvrV
.-..._.4,L?

73.41 67.91 154,34 121.261.6 051 nu6i ubna hui sln NTS/PNN 878,1E 12,73 0,73 1,81 171,3E 2't4,66 46,05 7,36

159

2 0,82

1.7 21.09 5,670$ Iam mu6i LMU/PNN 26,76

1.8 05t n6nq nohiCa kh6c NKIUPNN 14,75 0,17 11,35 0,21 0,33 1,92 0,03 0,74

2
Chuyan dd cd du ti dvng r!,t t ong nol b0 drt n6r|!
rqhl.D
Tmna d5:

2.1 LUNCLN 1,08 0,04 0,13 0,9105t tBng lia duyCn sang ilrt trbng cay Eu nim

2.2 oit tbng l0a duy6n sang d6t trong ,rg LUA,INP

Dit lrbng lrla duydn sang dn nu6i trbng hui sln LUANTS

2.4 Ddt trbng lia nutrc chuydn s€ng dsl Bm ru6i LU'VLMU

O6t blng cey h&to nan kh6c druydn sang drt nu6itDr|g
tui sao

LUA]NTS

2.6 Drt bbng cty hang ntm kMc dEyCn sang drt lim nu6i

2.7
Olt rfrlg phdng h0 duyCi sang dlt r6n9 IEhlCp ld6n9
Dhti E rima RPH/NKR(')

2.8 05t rins s6n xuit duydn sanq d5t nong nahieg RS)(/NKR 492,10 3,40 227,91 112,76 73.07 0.99 0,20 73,77

6,55 23,02 1,62 2,09 2,45 to,E2 1E,62 lE,Et 9,45 0,67
Oat phl n6ng nghllp khOng phll L rtSt & chuy6n r.ng
dtk t PKO/OCI 10,4,05 1,7t 0,5E 't,56

IIIIIIIIII IITI

Ghi ch(t: - (a) stn rudt n&E nghup, hiy sin, lAn nAN nghiep *hec
- PKO E ddt N norq ryhidp khing phti B ddl 0

LUA/LMU
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Dfil TlcH oir cHuA su ouxc oua vAo s, ovxc TRoxc Ki otu cHlilH euy Ho^ct cia HuyCil va,l xtflH, rllfl xrdxH HoA

(xJ',tnaryaqrn qdl@4lto W,llft*c z *n mt cr.LEto ffi'.xt4r,ttit )

STT
Id.s dao

ftn
Otn tlch phh fi.o don vlhinh chhh

clie
XA Bri L:inn ,G Van 8iflh

Htnlo Khrdr
X, Vrn tong X, Va Phl

TlErtt runq Xt Van Tha
Xa X'r&r

Son
o

oil n6llq nqhlao 2.$t12 2,17 5,Erl 25,$ 61914 r&,t5 1.t14,54 259,17 21t,96

hu1plbi
11 0, tbnq lua 3,9n 0,79 0.04 1,28 1,67

T,vto d6: fil ctu,d,n bd.{ ba nltc u.rc 0.m
On tDm caY nano nam kMc HNX 20,36 4,88 3,43 2.16 1,62

1.3 oit tbm crY Uu nam CLN 36.@ 0.1€ 12,23 0.t4 n,47
1.4 Ort rilrtr ot*lo h6 RPH 936,16 136.16 550,00 250,m
1.5 On drnq $n ru51 RSX 1.691,89 26,15 603,52 261.11 591,S 4.5{

frot:€ &: 6l c6 dals sin ,unt b
Drl ruaI lrlno tui sa.16 l{rs

1.7 ori lrn mu6i LMU

1.8 NKH 0.51 0,01 0.02 0,48
0n ohi n6oq nohilD 2.68t,26 5,66 3,78 2,96 f ,73 6,15 33,9t 31,15 1,39 221\10 16,02 192
Tidnit6:

2_1 0:l sl.5c pl*E
D5I Jl d,t

12,X 7.65 4,61

7.2 4,U 0.01 4.83

2.3 O5t llir ca.{ nohiep

OIl hodrE m:i. dldr vu
0,15 0,15

2.1 1.186.31 0.01 0.?1 5,21 0,16 $0,44 5,68

2.5 odl cd sd SX Dli nano noliEo 5,m 0,01 23,S' 0.45

Drl dD tE l d6.q $pho san 0.fi 0,04 0,92
0n sin tuit v5l leu $Y dvm. Um db o6m SKX 43,95 18,97 24,15 021

2_8 Ort pld li€n hr i:ng dp qr6c A€, .jp lhh, .Jp hryon, dp xe DHT 80528 328 0,49 2,22 6,O5 0,21 5.64 30,68 0,87 65,12 6,96 {8,33 1,67

D{l dm t$m DGT 159,&5 1,16 0,11 2U 2,61 0,15 1.92 1,81 0,70 194.53 2.37 1i21 1,36

Orl ttri lqi DN 29,70 0,0? 0,35 0.05 0.5t 21,09 0,13 4.?8 0,03 028
D5l I,Y dirrE cd sd Yan t6. DVH 10.16 1.m 0,17 7,82

DYT 4,50 4,48 002
051 $r dwE .d sd o,o duc vi 6b t o DGD 18,17 0,tlt 0,2) 13.€ 3,02 I,n
ort x,iv durE r, 5d M duc tr{ $a DTT 119,70 0.02 0.0r1 0.18 1{6,97 1.5l 0,29 0.01

oil cfi! tinh nana luqrla oNt 15.10 14.9
Dl co.E in$ bt ! dki' vian $6.|0 0Bv 0,r3 0,73
0rl kt d',t&o[co€ D(G
o& c6 d {dr li,l .i - Y&r he DOT

0rl ba tli, x& li d':l har DRA a2. a21
O5t cd td lr. qiao 0,82 o,a2
Orl |tn nd{. lzta ,Jg Ero B. r$a M. Em 7i2 3.12 1.m
O:l cr sd rEhrh aru [E ho. 6.26 014 5.11

Orl cd !A drt vu Yl r. ia
o;r dlo z.02 2,42

2_9 O,l d-i! Hn fi&E ddr 9,S7 9,97
210 1,96 1,96

211 0:l rh, d d'oi. dai tl c&{ c6t'a 31,71 0,04 0,n 0,07 0,0{ 325,99 4.21 0,01

L12 IHI&U rrE t$n 1,56 0,11 0.n 0.m 0.11 0,89
Ortd lai da tl 260:9 012 0,58 0.60 0.31 0,37 211,37 0,52 14,71

zt4 0rl dv ddE !u sd c4 o,.n 6.40 0,10 6.30
oat rlY duiq !u s, cue 16 dtt si, nohieo 2,U 2.U

On s6ns. dl, rrr\ rrc\ s!6 0.98 0,05 0,m 026 0,30
oIt.6 mar nu6t dl(,v& dilto 0.01 00{
O& Dli nam rEhiao kh6c
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STT
ISngdlan

tcn
Ptln lt.o ddn Yl hIfi cnlnh

r6NG olt{ TlcH Tr,r r+IcX fl 12}31 56201,91 3r6.rlil
I

a.a13.ft 5.t,.ti z0al'l. 7.231_95 9t621 lJa7,t6 3.!alt1

Dgl nar'o ll, 301,97 236,96 ____q$
153.77

768,70 251,61 78,86 296,42
f@ &: fit da4Ll llaN ti, nvt 194,3? l50,rll ,168,05 101.10 93 65 37,l
On tLE cav MrE l*i ld{. rEr.35 1m.47 0.9r1 4,21 10.24 105,39 ,15.65 41 65 219,17

CLN 1.063.92 3129 36,94 n110 r04,3tr :o11 lttL 67 3A 6a at r88 86 136,64 150,87
11.657.55 ?!715 2.89915 3.76 1_at2,t1 r.860.5. 3.366,9S 872.90

RSX 20.106,99 r.565.91 i.655.02 2.556,39 1.211./t! 62r,87 33€,90 1.075,86 1.2,4.11 6.998,22 a96.a5 r 592,2,a

Itlxg tb: dA 6 nnta tnn Ndl b da h, ntlk 1373,93 q59 1.@1.38 621,91 9,98 603,65 0,92 591,9
1.1 NTS 747,@ 7,86 1,16 4,08 362,69 5,1,16 42,@ 1?,89 36 35 59,86

0rl Bh hud 49,05 45,57 3,48

N(H 88.57 1,t5 19,21 345 194 003
2 t,61aa0 l59,tl ,t292 u4,05 3.550 t3 9t9.itt 3!?,49 {c.6t

2.1 1217 6 
'r3

0,03 2,95 11667

2.? 010 0.13 0,13 0,10 018
2.3

2.97 103,96 25,59 2.164,01 ___11!,!!
5.23

47,96

D,| d 3d 3ln run oli iarE i.ai& 15.: 0.2E 10.11 119,12 0.88 5.21 18.59 1,E 't2z
fil dlo ho.r driro ktunto san n,21 116rt n.23 6,71 7,t2 28,91

oal 3rr ru,l lUO, Bn 6 o&n 3€615 1_7 076 112.& n.n 12.63 0.00 ?591 5?51

2_8
0* C{ |i!l i. Ar .a $l& ra, 4 Ltr da

DIfT 3.234,33 t3.50 110,54 ,r90,21 38a.65 116,04 215.06 163.56 207,E9 703,23 338.5? M.al 82,70

221937 s8.65 19.42 2t1.n 297.88 79.0,r

D{ t'ui lq' 256,99 0,48 1693 41,47 15,29 25,86

)ll I.v dm @ st vrr ha. 24,@ 9.50 0.30 1.U 5,8,l

21.43 014 011 0,17 6,50 1.42 4,80 117 020
5.25 18.,1,1 r8.90 6.17

oii rlY duio @ st t€ du. $l ts 12,98 1,64 10,60 1,S7

1,47 1,13 12,O9 6,5€ 0,41 0,51 2,96

O5l ca.E ljnh bd chhh nan tniE 0, 0,02 0,13 0,05 0,05 0,q

0{ c6 d {d1 l{d1 3t - v& hd. ODT

O{l !a tdi. rn li 6, 0gi 3,08

TON 1,62 28 90 1,v
otl lb iCth !rc. dS brE L. di hd. tho NTD 5,03 11.81 m,21

0.u 0.29

0,45 0,83 0,n 0,21 0,6€ 2,6,t 0,36 0,42

0,03 0,61 050 0.35 0.01 0,64 0,0s 0,26 0a7 0,30

Orl llu wi dbi oiti ti carE c&E 0,84 135,{6 1E,01 021 21.9 214,1 87.0. 8.52

a02! 56,0i 62,83 11,42 34,21 11,25 36,1,1 31,,11 150,72

o5rad(s6i 102,00 137.3I) 21291 59 65

Oat rrv duno ru .d co alal 1.28 0.16 0,1€ 0,33 0 
'18

0.07 653 0&
On $v dulE nu s, ah !6 dr!rc sv mhi€, 37! 0.17 0,51 1,58

Oll iln noutrtr 0.12 0.28 0.19 0,2t 0,31 0,87

oal !0.8. md. kam- acn. lud soN 26!,91 N,v l.l 73,6rt 21,(',1 6,'r0 21.9X 28,6,t

oll cd hat MNC 0,49 1!,3! 0,3t) 57,6
0,35

csD 4.39 6,ta t,t5 1\23 a!,55 a65,!l t,?t 2.tn,al t,r0 1$,n 3593

prrin Bd DIEN TlcE clc r,o^t rr^r rroNc NIM Kt Eo^c-E (NIM 2or.) EUYEN v^N NrNa - Th{E xrr^Nll [d^
6r, ha e,re e,r 'ipil QDU1ND ,entrl lf rtda ) d,r 2021 cna uBND ti,t r;tiiit Hia,
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Bi6u 06

K( HoAcH c8uygN uc olcH sr, DVNG oAT ilAM 2024 HUygN vall Nt[H - TI H KHAI{H 80A

6nn heo AryAt dinh S,P(PD-UBND ngay,4 ttrng 3 nen 2024 cna UBND inh fiitoh HOa)

ddt ndt i'otg dtty snn, ddl Bn nwA ve ddl n&g nghep Mc

Don vi tinh: ha

Phan lhlo ddr Yi hinh chioh

TT ri T6ng dien dch TT Von

c,i

xi oai
Lanh

)G V?n

Blnh

Xtr Van

H"n9
Xa Ven

Xhanh

)(eV
Ph'j

)g V?n

Phudc
/.5 Vtn
Thenh

Y,e Van

nros
YU V?n

th9
Xa Xuan

Ssn

(1) (?t (3) (1)=(5F...*(14 (5) (6) 14 (0) (e) (10) (10 112) 03) 11.4) 115) (16) {17)

I Ott n6nC nghlep chuyCn seng ddt phi n6ng nghiep }INP/PN},I 3.389,39 't3,6't 4,00 7,56 288,56 582,82 96,37 '15,,l8 t0,58 232,79 t.156,03 18t,54 i(},36 17,02

1.1 LUIVPNN 708,12 3.'12 9,38 0,38Oit bbng lla 2,17 228,87 56,77 0,01 213,26 162,9 31,21 0,11

Tt &: dltt cht y*n kia nudc 518,42 0,49 8.24 139,18 56.20 0,01 0,38 200,97 87,97 24.98

12 O5l tbng cay Ml€ n6m ldl6c HNX]PNN u1.71 0,83 0,44 43,73 64,15 0.72 2,15 2,18 9,41 8t,57 119.93 12,16 3,57

O5t tbng cay 6u Mm CLN]PNN 313,02 6,57 1,26 3,22 56,42 65,2E {,98 6,71 5,93 16,22 72,'10 62.08 9,48 2,77

1.4 O5t rimg pMng h0 RPH/PNN 0,25 0,11 0,10 0,01

4.621.5 051rirng sln xuit RSX/PNN 1.4U,n 1,77 0,78 160,35 19,47 0,10 1.48 0,82 1.282,25 2,78 10,27

T,tr,lg d6: ddt .t dmg ein xudl h ittg \r nhi6n RSTUP|'Jw

0,08

1.6 ort nu6itbng hul s:n NTSIFNN fio,n 4.81 10.53 202,85 33,70 1,57 53,07 20,11 116,54 87.43

1.7 O5l ltrm mu6i LMU/PNN 10,00 7.81 2,19

1.8 oit n6ng nghiCp khec NKH/PNN 0,72 0,24 0,12 0,36

Ciuyen d6l cd dr ri, dug drt trong nol b0 drt n6rg
nshlag

ftoog d6:

2.1 05t lrbry loa duydn sang d5t Ubng dy 6u nim LUA/CLN

Dn tbng Ea druy&l sang d5t tbng rrnrc LUA/LNP

2.3 O5t rbng lra duydn sang dn nuali tbno hui s5n LUANTS

2.4
Ort tb.rg dy hn€ rSm htec duyan sang drr n](I bbrE
t ri lao

HNKATS

ort nlng d*rg h0 druydn sallg dn n6ng nghiep kh6.1g

phAi ts mng
RPHNKR'I

2.6
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GHI CHÚ
T1

9.00
7.58

T1:Tên hố thu
9.00:Cao độ đỉnh hố ga
7.58:Cao độ đáy cống

O-1,D600
30,0m I=0.17%

O-1:Tên cống
D600: kích thước cống
30,0m: Chiều dài cống
I=0.17%: Độ dốc cống
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CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CTXD HUYỆN VẠN NINH
Chủ đầu tư CÔNG TRÌNH:
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XÃ VẠN THỌ, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA.

THIẾT KẾ CƠ SỞBƯỚC: ĐỖ VĂN PHONG

TRẦN NGUYỄN KHÁNH HUY

NGUYỄN NGỌC ANH

BÙI HOÀNG QUỲNH LAM

GIAO THÔNG

Bản vẽ :

CX - 1


